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Do Ban Trị Sự THPG GIA LAI tổ chức tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn Pleiku Gia Lai năm 2010
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	HỌ VÀ TÊN
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GIA  LAI 

	1 
	Nguyễn  Khải Ngộ
	Thường Chiếu
	25-05-1982

Pleiku, Gia Lai 
	08-02-1996

Chùa Bửu Minh, Gia Lai 
	24-03-2000

Chánh Nhơn
	GL Chùa Bửu Minh, Chư Pah, Gia Lai 

	2 
	Phan Thanh Phương
	Quang Hướng
	14-01-1988

Dak Lak
	15-01-2001

Chùa Bửu Nghiêm, Pleiku 
	12-05-2004

Huệ Chiếu
	GL Chùa Bửu Nghiêm, 54 Lý Thái Tổ Tp Pleiku, Gia Lai 

	3 
	Phan Tấn Huy
	Đức Lưu
	20-01-1991

Tuy Phước, Bình Định 
	15-12-2006

Chùa Bửu Thắng, Pleiku 
	19-07-2008

Trí Thủ
	GL Chùa Bửu Thắng, Hội Thương, Pleiku 

	4 
	Huỳnh Tấn Định
	Thị Huệ

Đức Giải
	24-09-1988

An Nhơn, Bình Định 
	1998

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	10-12-2006

Huệ Thành
	GL Chùa Minh Châu, Mang Yang, Gia Lai 

	5 
	Nguyễn Văn Quyết
	Trung Chí

Đức Nguyện 
	20-08-1984

Nam Định
	07-11-2007

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	05-11-2009

Quảng Đức 
	GL Chùa Minh Châu, Mang Yang, Gia Lai 

	6 
	Mai  Huệ Tường
	Lệ Thân
	12-07-1981

Pleiku, Gia Lai 
	07-07-1990

Chùa Minh Quang, Pleiku 
	13-11-2008

Huệ Lưu
	GL Chùa Minh Quang , Pleiku , Gia Lai 

	7 
	Phan Ngọc Pháp 
	Trung Không 
	22-07-1980

Gia Lai 
	05-02-1990

Chùa Minh Quang, Pleiku 
	02-07-1996


	GL Chùa Minh Thành , Pleiku , Gia Lai 

	8 
	Lê Văn Bổn
	Quảng Phước
	01-11-1985

Quảng Trị
	25-02-2007

Chùa Linh Nghĩa, Tây Ninh
	27-06-2008

Tâm Hoà
	GL Chùa Quan Âm, Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai 

	9 
	Nguyễn  Xuân Bình
	Minh Hoà
	08-10-1988

Quảng Trị
	30-10-2001

Chùa Vạn Hạnh, BR Vũng Tàu
	18-03-2005

Long An
	GL Chùa Quan Âm, Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai 

	10 
	Võ Văn Cường
	Nhật Thịnh

Từ Hành
	20-02-1986

Gia Lai 
	13-01-2006

Chùa Quan Âm, Pleiku 
	27-06-2008

Tâm Hoà
	GL Chùa Quan Âm, Trà Bá, Tp Pleiku, Gia Lai 

	11 
	Đoàn Thanh Duy
	Vạn Thức

Giác Hạnh 
	24-08-1991

Phù Cát, Bình Định 
	16-06-2005

Chùa Thanh Trung, Gia Lai 
	04-12-2006

Thiện Hoà
	GL Chùa Thanh Trung, H` Neng, Đắc Đoa, Gia Lai 

	12 
	Trương Văn Trợ
	Đồng Lực

Thông Đạo
	12-08-1944

An Nhơn, Bình Định 
	09-09-2008

Chùa Thiền Sơn, Gia Lai 
	27-06-2008

Tâm Hoà V
	GL Chùa Thanh Trung, H` Neng, Đắc Đoa, Gia Lai 

	13 
	Phan Quang Ký
	Quang Trọng 
	22-12-1990

Triệu Phong, Quảng Trị
	08-12-2003

Chùa Viên Quang, An Khê 
	28-11-2006

Linh Nhạc Phật Ý
	GL Chùa Viên Quang, Phường Ngô Mây, An Khê, Gia Lai 

	14 
	Đỗ Văn Lý
	Giác Truyền

Giác Truyền
	05-07-1978

Pleiku, Gia Lai 
	15-07-1995

Tx Ngọc Phúc
	28-11-2006

Phật Ý
	GL Tx Ngọc  Phúc, Pleiku Gia Lai 

	15 
	Lê Văn Thành
	Giác Vượng

Giác Vượng
	25-08-1987

Chư Prong, Gia Lai 
	01-01-1996

Tx Ngọc Phúc
	29-07-2005

Tây Ninh
	GL Tx Ngọc  Phúc, Pleiku Gia Lai 

	16 
	Nguyễn Văn  Hoang
	Giác Diễn

Giác Diễn
	10-09-1980

Bình Thuận
	15-07-2003

Tx Ngọc Phúc
	21-10-2005

Trí Thủ
	GL Tx Ngọc  Phúc, Pleiku Gia Lai 

	17 
	Phạm Văn Lên
	Minh Thức

Minh Thức
	05-03-1981

Dak Lak
	15-10-2002

Tx Ngọc Nam, Lâm Đồng
	21-11-2003

Diệu Hoằng
	GL Tx Ngọc  Phúc, Pleiku Gia Lai 


	18 
	Nguyễn  Ngọc Tiến
	Nguyên Thông
	10-10-1962

Hội An
	15-03-2009

Tv. Vạn Hạnh, Vũng Tàu
	17-12-2009

Thiện Hoà VI
	GL Chùa Bửu Thắng, 04 A Sư Vạn Hạnh, Tp Pleiku 

	19 
	Hà Đình Thuần
	Trung Tịnh
	16-01-1989

Cẩm Giàng, Hưng Yên
	14-01-2002

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	10-12-2007

Huệ Thành
	GL Chùa Minh Châu, Mang Yang, Gia Lai 

	20 
	Bùi Văn Lợi
	Trung Đạt

Đức Viên
	26-09-1991

Ninh Hoà, Khánh Hoà
	26-05-2001

Chùa Bửu Tịnh, Ayunpa 
	01-08-2007

Long Sơn, KH
	GL Chùa Bửu Tịnh, 122 Hùng Vương, Sông Bờ, Ayunpa, Gia Lai 

	21 
	Nguyễn  Văn Thông
	Nhuận Thảo
	25-09-1987

Krông Bông, Dak Lak


























































































































	25-09-2005

Chùa Hưng Phước, Quảng Nam
	17-06-2008

Trí Thủ
	GL Chùa Bửu Nghiêm, Diên Hồng, Pleiku , Gia Lai 


HỒ  SƠ  THỌ GIỚI  TỲ KHEO NGOÀI TỈNH

BÌNH  ĐỊNH 

	22 
	Trảo An Thịnh
	Quảng Hảo

Trí Lễ
	20-11-1990

Bình Định 
	15-04-2006

Bích Nam, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Bích Nam, Tuy Phước, Bình Định 

	23 
	Trần Long Hưng
	Vạn Hạnh 

Giác Đức 
	15-07-1981

Bình Định 
	15-04-2004

Chùa Hội Nguyên, Bình Định 
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Hội Nguyên, Tây Sơn, Bình Định 

	24 
	Trần Xuân Diệu 
	Đồng Pháp 

Thông Chơn
	30-12-1988

Tuy Phước, Bình Định 
	15-01-2007

Chùa Khánh Vân, Bình Định 
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Khánh Vân, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định 

	25 
	Nguyễn  Duy Ánh 
	Chúc Dương 

Chí Minh 
	10-04-1990

Núi Thành, Quảng Nam
	19-09-2002

Chùa Long Đa, Bình Định
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Long Đa, An Nhơn, Bình Định 

	26 
	Nguyễn Quốc Lễ
	Đức Giáo

Chí Nghĩa
	17-02-1990

Quảng Nam
	19-02-2003

Chùa Long Đa, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Long Đa, An Nhơn, Bình Định 

	27 
	Nguyễn  Phi Công
	Vạn Thành
	06-02-1991

Quy Nhơn, Bình Định 
	01-02-1997

Chùa Long Phước, Bình Định 
	27-06-2008

Tâm Hoà V
	BD Chùa Long Phước, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định 

	28 
	Nguyễn  Hoài Ân
	Thị Thọ
	02-02-1990

Quy Nhơn, Bình Định 
	10-04-2000

Chùa Minh Tịnh, Quy Nhơn
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Minh Tịnh, Quy Nhơn, Bình Định 

	29 
	Nguyễn  Kim Thức
	Vạn Trí
	08-08-1990

Tp Quy Nhơn
	04-01-2004

Chùa Phước Hưng, Bình Định 
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Phước Hưng, Xã Nhơn Lý, Tp Quy Nhơn, Bình Định 

	30 
	Võ Tấn Trường Thi
	Quang Thọ
	01-08-1988

Tây Sơn, Bình Định 
	19-06-2002

Chùa Phước Sơn, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Phước Sơn, Tây Sơn, Bình Định 

	31 
	Nguyễn  Thế Trung 
	Quảng Tâm 
	20-05-1981

Lâm Đồng
	19-04-1998

Chùa Sơn Bình, Bình Định 
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Sơn Bình, Bình An, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định 

	32 
	Lê Văn Hoài
	Nhuận Nguyện 
	22-06-1941

Bình Định 
	13-01-2006

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định 

	33 
	Nguyễn  Xuân Lộc 
	Đức Phước
	06-09-191990

Tuy Phước, Bình Định 
	15-04-2004

Chùa Thiên Trúc, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định 

	34 
	Nguyễn Văn Na
	Nhuận Duy
	27-07-1987

Thừa Thiên Huế
	01-10-2004

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định 

	35 
	Ngô Hồng Sang

(Hạnh Anh Nhi)
	Nhuận Trọng

Đắc Nguyện
	02-12-1987

Phù Mỹ, Bình Định 
	09-05-2003

Chùa Thiên Phước
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Phước, Phù Mỹ, Bình Định 

	36 
	Nguyễn  Xuân Thạnh
	Nhuận Hưng
	07-01-1990

Phù Mỹ, Bình Định 
	30-07-1999

Chùa Thiên Phước, Bình Định 
	12-05-2004

Huệ Chiếu
	BD Chùa Thiên Phước, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định 

	37 
	Nguyễn  Lâm Xuân Diễn
	Đức Thông
	08-11-1988

Tuy Phước, Bình Định 
	30-12-2003

Chùa Thiên Trúc, Bình Định 
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Trúc, Phước Hoà, Tuy Phước, Bình Định 

	38 
	Lương Quốc Hưng
	Đức Nguyên 
	20-07-1989

Tuy Phước, Bình Định 
	08-07-2004

Chùa Thiên Trúc
	19-07-2008

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Trúc, Tuy Phước, Bình Định 

	39 
	Võ Thành Quốc 
	Nhuận Việt
	05-10-1986

Tây Sơn, Bình Định 
	19-02-2007

Tu Viên Nguyên Thiều BĐ
	25-05-2009

Giác Tánh
	BD Tu Viện Nguyên Thiều, Tuy Phước, Bình Định 

	40 
	Hồ Tấn Thịnh
	Nhuận Bảo
	15-05-1986

Nha Trang, Khánh Hoà
	14-04-2002

Chùa Khải Đoan, Dak Lak
	21-10-2005

Trí Thủ
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định 


BÀ RỊA VŨNG TÀU

	41 
	Nguyễn  Nhật Hiếu
	Minh Nghĩa
	16-04-1984

Bà Rịa Vũng Tàu
	01-09-2006

Chùa Hội Phước, BR Vũng Tàu
	31-03-2007

Thiên Khánh
	BR Chùa Hội Phước, P. Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu

	42 
	Trần Văn Hoàng 
	Minh Thiện
	11-12-1981

Bà Rịa Vũng Tàu
	01-09-2007

Chùa Hội Phước, BR Vũng Tàu
	27-06-2008

Tâm Hoà
	BR Chùa Hội Phước, P. Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu

	43 
	Nguyễn Phúc An
	Quảng Lạc
	01-01-1990

Bà Rịa Vũng Tàu
	10-10-2000

Chùa Từ Nhãn, Bà Rịa Vũng Tàu
	17-12-2009

Thiện Hoà
	BR Chùa Từ Nhãn, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


ĐÀ NẴNG 

	44 
	Lê Văn Lý
	Thị Sự

Hạnh Viên
	29-03-1980

Quảng Nam
	15-06-2006

Chùa Long Thơ, Đà Nẵng
	19-07-2008

Trí Thủ
	DN Chùa Long Thơ, 99 Trần Phú, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

	45 
	Đinh Công Hy
	Thị Khang

Hạnh Tấn
	02-02-1963

Duy Xuyên, Quảng Nam
	01-01-2004

Chùa Long Thơ, Đà Nẵng
	19-07-2008

Trí Thủ
	DN Chùa Tam Tôn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

	46 
	Lê Văn Tạo
	Nguyên Đạo

Phước Chánh
	01-01-1988

Thăng Bình, Quảng Nam
	01-06-2002

Chùa Diệu Pháp, Đà Nẵng 
	19-07-2008

Trí Thủ
	DN Chùa Diệu Pháp, Hải Châu, Đà Nẵng 


T  P   H C M

	47 
	Hoàng Ngọc Đức 
	Lệ Đạo
	20-12-1989
Tp Hcm 
	15-08-1998

Chùa Giác Ngộ, Tp Hcm 
	04-08-2002

Trí Thiền
	Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn  Chí Thanh, P3, Q10, Tp Hcm 

	48 
	Trần Ngọc Lệ
	Ngộ Huy
	10-02-1967

Bình Định 
	01-01-2002

Chùa Giác Ngộ, Tp Hcm 
	16-03-2005

Chánh Tâm 
	Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn  Chí Thanh, P3, Q10, Tp Hcm 

	49 
	Châu Ngọc Vinh
	Trung Phước
	14-01-1990

Tp Hcm 
	06-04-2007

Chùa Khánh An, Q 12, Tp Hcm 
	27-06-2008

Tâm Hoà
	HCM Chùa Khánh An, An Phú Đông, Q 12, Tp Hcm 

	50 
	Lê Văn Hiếu
	Trung Đạt
	20-10-1989

Bà Rịa Vũng Tàu
	09-06-2005

Chùa Khánh An, Q 12, Tp Hcm 
	28-11-2006

Phật Ý
	HCM Chùa Khánh An, An Phú Đông, Q 12, Tp Hcm 

	51 
	Lữ Văn Lộc
	Trung Giác 
	26-12-1973

Bến Tre
	06-04-2006

Chùa Khánh An, Q 12, Tp Hcm 
	27-06-2008

Tâm Hoà
	HCM Chùa Khánh An, An Phú Đông, Q 12, Tp Hcm 

	52 
	Huỳnh Thanh Sang
	Trung Tấn
	27-07-1978

Đồng Tháp
	15-07-2006

Chùa Định Hương
	13-11-2008

Huệ Lưu
	HCM Chùa Định Hương, P. Thạnh Lộc, Q 12, Tp Hcm 

	53 
	Nguyễn  Phong
	Đồng Như 
	10-02-1991

Quảng Trị
	13-05-2007

chùa Pháp bảo, Tp hcm
	13-05-2008

Huệ Lưu
	HCM Chùa Định Hương, P. Thạnh Lộc, Q 12, Tp Hcm 

	54 
	Trần Nguyễn  Kim Khôi
	Đồng Lai
	03-06-1979

Tp HCM
	13-05-2007

Pháp Bảo, Tp Hcm
	13-05-2008

Huệ Lưu
	HCM Chùa Định Hương, P. Thạnh Lộc, Q 12, Tp Hcm 


KHÁNH  HOÀ 
	55 
	Lê Minh Toàn
	Tuệ Thịnh

Viên Đức 
	28-05-1983

Tuy Hoà, Phú Yên
	15-01-2007

Chùa Bửu Sơn, Khánh Hoà
	13-12-2008

Thiện Hoa
	KH Chùa Bửu Sơn, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

	56 
	Ngô Thành Vũ 
	Tuệ Thuận

Viên Đạt
	05-06-1972

Phan Rang, Ninh Thuận
	22-07-2007

Chùa Bửu Sơn, Khánh Hoà
	07-11-2009

Quảng Đức 
	KH Chùa Bửu Sơn, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

	57 
	Trần Thái Hoà
	Nguyên An

Pháp Đăng
	24-05-1990

Nha Trang, Khánh Hoà
	15-05-2003

Tịnh Thất Viên Thông, Khánh Hoà
	01-08-2007

Khánh Hoà
	KH Chùa Bửu Sơn, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà



HUÊ
	58 
	Nguyễn Văn Trâm
	Nhật Quý
Hạnh Tưởng
	11-09-1991

Quảng Trị
	14-04-2003

Chùa Long Quang, Huế
	01-08-2007

Long Sơn, Kh.Hoà
	HUE Chùa Long Quang, Thừa Thiên Huế

	59 
	Nguyễn  Hữu Khanh
	Nhật Hồi
Trung Hướng
	07-08-1980

Quảng Trị
	14-04-2005

Chùa Từ Ân, Tp Huế 
	14-03-2008

Từ Đàm, Huế
	HUE Chùa Từ Ân, 108 Nguyễn  Phúc Nguyên, Tp Huế 


KON  TUM

	60 
	Phan Văn Thi
	Nhuận Văn 
	06-06-1988

Cưm Gar, Dak Lak
	08-12-2007

Chùa Trung Khánh, Kon Tum
	25-05-2009

Giác Tánh
	KT Chùa Trung Khánh, P. Quyết Thắng, Kon Tum

	61 
	Trần Đình Định
	Nhuận Lực
	11-12-1990

Chư Sê, Gia Lai 
	15-07-2006

Chùa Trung Khánh, Kon Tum
	25-05-2009

Giác Tánh
	KT Chùa Trung Khánh, P. Quyết Thắng, Kon Tum


LÂM  ĐỒNG

	62 
	Lê Ngọc Lộc
	Nguyên Phước

Huệ Nghiêm
	20-03-1988

Đà Lạt
	15-10-1996

Chùa Trúc Lâm, Đà Lạt
	11-12-2008

Bíchnguyên, ĐL
	LĐ Chùa Trúc Lâm, Tp  Đà Lạt, Lâm Đồng 

	63 
	Đoàn Thanh Song
	Nhật Toàn
Minh Túc
	20-12-1984

Thừa Thiên Huế
	10-10-2006

Vạn Đức, Đà Lạt
	11-12-2008

Bíchnguyên, ĐL
	LĐ Vạn Đức, Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng 

	64 
	Võ Sơn Lâm 
	Như Đạt
	05-01-1985

Quảng Trị
	28-05-1999

Viên Giác, Đà Lạt
	18-11-2003

Diệu Hoằng, ĐL
	LĐ Viên Giác, Xuân Trường, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng 


PHÚ  YÊN 




	65 
	Lê Minh Hoàng 
	Chúc Hải
	17-04-1989

Phú Yên
	19-06-2001

Chùa Bảo Tịnh, Phú Yên
	19-12-2005

Liễu Quán
	PY Chùa Bảo Tịnh, 174 Phan Đình Phùng, Tuy Hoà, Phú Yên

	66 
	Trần Ngọc  Tài
	Chúc Toàn


	20-10-1985

Đông Hoà, Phú Yên
	19-12-2005

Chùa Bảo Tịnh, Phú Yên
	19-12-2005

Liễu Quán
	PY Chùa Bảo Tịnh, 174 Phan Đình Phùng, Tuy Hoà, Phú Yên

	67 
	Nguyễn  Văn   Mầm
	Quảng Hiền
	10-10-1975

Phú Yên
	08-02-2007

Chùa Bình Lợi, Phú Yên
	27-06-2008

(Tỉnh Tây Ninh)
	PY Chùa Bình Lợi, Tp Tuy Hoà, Phú Yên

	68 
	Bùi Ngọc Điền
	Quảng Phước

Thông Đạo
	20-05-1986

Tây Hoà, Phú Yên
	15-02-2007

Chùa Cảnh Thái, Phú Yên
	27-06-2008

Tâm Hoà
	PY Chùa Cảnh Thái, Đông Hoà, Phú Yên

	69 
	Võ Bạt Tuỵ
	Quảng Diện
	18-05-1986

Sông Cầu, Phú Yên
	20-12-2003

Chùa Long Quang, Sông Cầu
	19-12-2005

Liễu Quán
	PY Chùa Long Quang, Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

	70 
	Lê An Toàn
	Đức Minh 

Như Thịnh
	06-02-1990

Sông Cầu, Phú Yên
	15-04-2004

Chùa Phước Phú, Phú Yên
	27-06-2008

Tâm Hoà
	PY Chùa Phước Phú, Sông Cầu, Phú Yên

	71 
	Nguyễn Văn Phụng
	Quảng Sự
	10-10-1969

Sơn Hoà, Phú Yên
	12-06-2007

Chùa Phước Sơn, Phú Yên
	25-05-2009

Giác Tánh
	PY Chùa Phước Sơn, Củng Sơn, Sơn Hoà, Phú Yên

	72 
	Phạm Ngọc  Hoàng 
	Chúc Phước

Giác Tấn
	10-12-1986

Sông Cầu, Phú Yên
	03-03-2008

Chùa Triều Tôn, Phú Yên
	11-12-2008

Bích Nguyên 
	PY Chùa Triều Tôn, Sông Cầu, Phú Yên

	73 
	Phan Văn Nữa
	Giác Nhị

Giác Nhị
	16-03-1980

Phú Hoà, Phú Yên
	19-07-2005

Tx Ngọc Hưng, Đồng Nai
	11-12-2008

Bích Nguyên 
	PY Tx Ngọc Phú, 16/4 Phan Đình Phùng, Tuy Hoà, Phú Yên


PHAN  THIẾT 
	74 
	Nguyễn  Minh Hùng
	Minh Liên 
	25-11-1962

Tiến Thành, Phan Thiết
	15-03-2003

Chùa Long Sơn Tự, Phan Thiết
	27-06-2008

Tâm Hoà V
	PT Chùa Long Sơn Tự, Phường Đức Long, Tp  Phan Thiết


QUẢNG  NGÃI 

	75 
	Trịnh Ngọc Chiến
	Như Thanh 

Giãi Liêm
	10-06-1973

Quảng Ngãi
	15-01-1989

Chùa Linh Thứu, Đà Lạt
	05-06-1999

Liễu Thiền
	QN Chùa Thiên Phước, Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

	76 
	Huỳnh Đồng Trung 
	Nhuận Hiếu
	13-06-1990

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	15-02-2001

Chùa Long Hoà, Bình Định 
	21-10-2005

Trí Thủ
	QN Phường Trần Phú, Quảng Ngãi.


QUẢNG  NAM

	77 
	Nguyễn  Hoàng Duy
	Quảng Hiếu

Vinh Đạo
	03-01-2007

Núi Thành, Quảng Nam
	15-02-2006

Chùa Tam Bảo, Quảng Nam
	01-08-2007

Long Sơn, KhánhHoà
	QN Chùa Tam Bảo, P. An Sơn, Tp Tam Kỳ,  Quảng Nam

	78 
	Trần Xuân Thuỷ
	Quang Tưởng

Vinh Toàn
	10-02-1987

Núi Thành, Quảng Nam
	15-02-2006

Chùa Tam Bảo, Quảng Nam
	01-08-2007

Long Sơn, KhánhHoà
	QN Chùa Tam Bảo, P. An Sơn, Tp Tam Kỳ,  Quảng Nam


	79 
	Đinh Đình Thuận
	Quảng Đạo
Truyền Minh 
	22-01-1988

Quảng Trị
	26-04-2002

Chùa Kỳ Viên, Quảng Nam
	21-10-2005

Trí Thủ, Kh.Hoà
	QN Chùa Kỳ Viên, Tp Tam Kỳ Quảng Nam


GHI  CHÚ :

- Đại giới đàn …………., BTS Tỉnh hội Phật Giáo Tây Ninh tổ chức tại chùa Hiệp Long Thị xã Tây Ninh ( ngày 02-07-1996).

- Đại giới đàn Liễu Thiền, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật Giáo Long An tổ chức  ( ngày 05/06/ 1999).

- Đại giới đàn Chánh Nhơn, tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 19-21/02/ 2000).

- Đại giới đàn …………….., tỉnh Đồng Nai, tại chùa Thanh Long, Tp Biên Hoà ( ngày 02-05 /01/  2002).

- Đại giới đàn Trí Thiền, BTS THPG Kiên Giang tổ chức, tại chùa Tam Bảo, TX Rạch Giá ( ngày 04 /08/  2002).

- Đại giới đàn Diệu Hoằng, tỉnh Lâm Đồng, tại chùa Linh Sơn, Thành phố Đà Lạt ( ngày 18- 21 /11/  2003).

- Đại giới đàn Huệ Chiếu, tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 12-14/05/  2004).

- Đại giới đàn Liễu Quán, tỉnh Phú Yên, tại chùa Bảo Tịnh, Tp Tuy Hoà, Phú Yên ( ngày 19-21/12/  2005).

- Đại giới đàn …………….., tỉnh Tây Ninh, tại chùa Hiệp Long, Thị xã Tây Ninh ( ngày 29-31 /07/  2005).

- Đại giới đàn Chánh Tâm, BTS THPG Long An tổ chức tại chùa Kim Cang, Thủ Thừa, Long An ( ngày 16-18/03/ 2005).

- Đại giới đàn …………….., BTS THPG Long An tổ chức tại chùa Kim Cang, Thủ Thừa, Long An ( ngày 30/09/ 2005).

- Đại giới đàn Trí Thủ , tỉnh Khánh Hoà, tại chùa Long Sơn, Tp. Nha Trang ( ngày 21-23/10/  2005).

- Đại giới đàn Nhật Tiên, tỉnh Hậu Giang, tại chùa Phổ Minh, Thị xã Vị Thanh ( ngày 19-21 /06/  2006).

- Đại giới đàn Phật  Ý , Tp Hồ Chí Minh, tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình ( ngày 28-30 /11/  2006).

- Đại giới đàn Thiện Hoà, Ban Trị sự Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu tổ chức tại trường TCPH Đại Tòng Lâm ( ngày 01-04 /12/  2006).

- Đại giới đàn Huệ Thành, Ban Trị sự Tỉnh hội Đồng Nai tổ chức tại Tổ đình Long Thiền, Tp Biên Hoà ( ngày 10-12 /12/  2006).

- Đại giới đàn Thiên Khánh , Ban Trị sự Tỉnh Thành hội Long An tổ chức ( ngày 31/03- 1/4 /04/  2007).

- Đại giới đàn ………, Ban Trị sự Tỉnh hội Khánh Hoà tổ chức tại chùa Long Sơn Tp Nha Trang ( ngày 01 /08/  2007).

- Đại giới đàn Bích Nguyên, tỉnh Lâm Đồng, tại chùa Linh Sơn, Thành phố Đà Lạt ( ngày 11- 13 /12/  2008).

- Đại giới đàn Huệ Lưu , Tp Hồ Chí Minh, tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình ( ngày 13-15 /11/  2008).

- Đại giới đàn Trí Thủ, tỉnh Quảng Nam, tại chùa Phổ Đà, Thành phố Đà Nẵng ( ngày 19- 21 /07/  2008).

- Đại giới đàn Tâm Hoà V, tỉnh Tây Ninh, tại chùa Linh Sơn Phước Trung, Tây Ninh ( ngày 27- 29 /06/  2008).

- Đại giới đàn Thiện Hoa, Ban Trị sự Tỉnh hội  Vĩnh Long, tại chùa Giác Thiên, Thị xã Vĩnh Long ( ngày 13- 14 /12/  2008).

- Đại giới đàn Giác Tánh, tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 25-27/05/  2009).

- Đại giới đàn Quảng Đức , tỉnh Khánh Hoà, tại chùa Long Sơn Tp Nha Trang ( ngày 05-07/11/  2009).

- Đại giới đàn Thiện Hoà VI, Ban Trị sự Tỉnh Bà rịa Vũng tàu tổ chức tại trường TCPH Đại Tòng Lâm ( ngày 17-21 /12/  2009).

↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
GIỚI  TỬ  THỌ  GIỚI  SA  DI

	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐỊA   CHỈ 


GIA  LAI 

	1 
	Đỗ Văn Mẫn
	Giác Hướng
	03-02-1965

Phù Cát, Bình Định 
	20-12-1995

Tx Ngọc Phúc, Pleiku 
	GL Tịnh Xá Ngọc  Phúc, Yên Đỗ, Pleiku 

	2 
	Đoàn Minh Trưng
	Nhật Cầu
	15-02-1996

Gia Lai 
	15-04-2005

Chùa Thừa Ân. Pleiku 
	GL Chùa Thừa Ân, P. Yên Đỗ, Pleiku 

	3 
	Dương Xuân Phi
	Đức Vân
	18-01-1994

Lộc Ninh, Bình Phước
	01-02-2008

Chùa Từ Quang, Gia Lai 
	Chùa Từ Quang, Đức Cơ, Gia Lai 

	4 
	Giáp Đình Hải Trình
	Vạn Tịnh
	24-02-1996

Thừa Thiên Huế
	15-04-2007

Chùa Bửu Tâm, Gia Lai 
	GL Chùa Bửu Tâm, Hà Lòng, K`Dang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	5 
	Hồ Lê Đức Thọ
	Phúc Lạc
	25-07-1990

Tuy Phước, Bình Định 
	15-04-2009

Chùa Đức Quang, Gia Lai 
	GL Chùa Đức Quang, Chư Prong, Gia Lai 

	6 
	Hồ Ngọc Phước
	Nhật Duyên
	12-07-1993

Gia Lai 
	19-09-2008

Chùa Thừa Ân, Pleiku 
	GL Chùa Thừa Ân, P. Yên Đỗ, Pleiku 

	7 
	Hoàng Minh Thời
	Trung Lai
	03-02-1989

Thanh Khê, Đà Nẵng
	1995

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	GL Chùa Minh Châu, Mang Yang,  Gia Lai 

	8 
	Lâm Bài
	Phổ Quang Thọ

Viên Trí
	20-12-1938

Diên Khánh, Khánh Hoà
	30-07-2009

Chùa Bửu Sơn, Khánh Hoà
	GL Chùa Bửu Thắng, Pleiku , Gia Lai 

	9 
	Lê Thánh Tôn
	Nhật Trọng 
	16-05-1981

Tp Hcm 
	29-10-2009

Chùa Quan Âm, Pleiku 
	GL Chùa Quan Âm, P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai 

	10 
	Lê Trọng Cương
	Trung Nghiêm
	01-06-1994

Thanh Hoá
	14-02-2007

Chùa Minh Thành, Pleiku 
	GL Chùa Minh Thành, P. Hội Phú, Pleiku 

	11 
	Lương Lê Hoàng 
	Thường Đạo
	03-01-1983

Đồng Nai
	15-05-2008

Chùa Bửu Nghiêm, Pleiku 
	GL Chùa Bửu Nghiêm, Pleiku , Gia Lai 

	12 
	Nguyễn  Phong Phú
	Lệ Pháp 
	20-01-1996

Phước Sơn, Bình Định 
	15-04-2007

Chùa Tân Hoà, An Khê 
	GL Chùa Tân Hoà, An Khê , Gia Lai 

	13 
	Nguyễn Văn Huân
	Trung Thảo
	23-03-1987

Văn Lâm, Hưng Yên
	01-10-2008

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	GL Chùa Minh Châu, Mang Yang, Gia Lai 

	14 
	Nguyễn Văn Quốc 
	Trung Vương 
	09-03-1993

Ayunpa, Gia Lai 
	19-06-2007

Chùa Bửu Tịnh, Ayunpa 
	GL Chùa Bửu Tịnh 122 Hùng Vương, Sông Bờ , Ayunpa, Gia Lai 

	15 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nhuận Tâm 
	20-07-1972

Thái Ninh, Thái Bình
	01-11-2008

Chùa Đức Quang,Chư Prong 
	GL Chùa Đức Quang, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	16 
	Nguyễn Văn Tuyền
	Trung Ngộ
	1985

Tiên Lữ, Hưng Yên
	30-02-2008

Chùa Minh Thành, Pleiku 
	GL Chùa Minh Thành, P. Hội Phú, Pleiku 

	17 
	Nguyễn Văn Xuân 
	Thiện Thu
	10-10-1986

Pleiku, Gia Lai 
	15-04-2008

Tx Ngọc Cổ, Pleiku 
	GL Tịnh Xá Ngọc Cổ, Phường Yên Thế, Pleiku 

	18 
	Phạm Quốc  Ý 
	Minh Chí 
	25-11-1989

Gia Lai 
	15-07-2006

Tx Ngọc  Phúc, Pleiku 
	GL Tịnh Xá Ngọc  Phúc, Yên Đỗ, Pleiku 

	19 
	Phạm Văn Lâm
	Minh Tùng
	01-01-1987

Mang Yang, Gia Lai 
	07-02-2004

Tx Ngọc  Phúc, Pleiku 
	GL Tịnh Xá Ngọc  Phúc, Yên Đỗ, Pleiku 

	20 
	Phan Công Yên
	Trung Tịnh
	27-07-1994

Buôn Trấp, Dak Lak
	10-05-2005

Chùa Minh Thành, Pleiku 
	GL Chùa Minh Thành, P. Hội Phú, Pleiku 

	21 
	Phan Sĩ Tân
	Vạn Thành
	29-07-1995

An Nhơn, Bình Định
	30-07-2007

Chùa Linh Sơn, Gia Lai 
	GL Chùa Linh Sơn, Xã Nam Yang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	22 
	Tống Văn Tuân
	Đồng Phục
	16-07-1987

Phú Thiện, Gia Lai 
	01-12-2008

Chùa Thiền Sơn, Pleiku 
	GL Chùa Thiền Sơn, Thôn 3, An Phú, Pleiku, Gia Lai 

	23 
	Trần Hữu Nhật 
	Trung Giác 
	16-04-1979

Thừa Thiên Huế
	14-05-2007

Chùa Minh Thành, Pleiku 
	GL Chùa Minh Thành, P. Hội Phú, Pleiku 

	24 
	Trần Kim Chi
	Nhật Yên
	17-05-1986

Tây Sơn, Bình Định 
	19-09-2008

Chùa Thừa Ân, Pleiku 
	GL Chùa Thừa Ân, P. Yên Đỗ, Pleiku 

	25 
	Trần Kim Quy
	Nhật Ngưỡng
	17-05-1986

Tây Sơn, Bình Định 
	15-04-2008

Chùa Quy Sơn, Gia Lai 
	GL Chùa Quy Sơn, Cư An, Dak Pơ, Gia Lai 

	26 
	Trần Lê Hậu
	Đồng Quảng
	17-10-1990

Bình Định 
	14-07-2008

Chùa Quang Minh, Pleiku 
	GL Chùa Quang Minh, 40 Phùng Hưng, Tp Pleiku 

	27 
	Trần Minh Trí
	Nhuận Thanh 
	1976

Phú Tân, An Giang
	20-02-2009

Chùa Đức Quang,Chư Prong 
	GL Chùa Đức Quang, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	28 
	Trần Phước
	Nhuận Huệ
	23-11-1985

Chư Sê, Gia Lai 
	25-04-2009

Chùa Bửu Thắng, Pleiku 
	GL Chùa Bửu Thắng, Hội Thương, Pleiku 

	29 
	Trần Văn Cúc
	Giác Hoá
	02-02-1971

Pleiku, Gia Lai 
	15-07-2005

Tx Ngọc Phúc, Pleiku 
	GL Tịnh Xá Ngọc  Phúc, Yên Đỗ, Pleiku 

	30 
	Võ Đại Nhân
	Vạn Nghĩa
	10-04-1994

An Nhơn, Bình Định 
	30-07-2007

Chùa Linh Sơn, Gia Lai 
	GL Chùa Linh Sơn, Xã Nam Yang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	31 
	Võ Khắc Liên Nguyện 
	Nhuận Sanh 
	08-03-1994

Chư Sê, Gia Lai 
	30-12-2007

Chùa Bửu Thắng, Pleiku 
	GL Chùa Bửu Thắng, Hội Thương, Pleiku 

	32 
	Võ Minh Hải
	Đồng Hội
	26-05-1992

Cam Ranh, Khánh Hoà
	15-07-2008

Chùa Thiền Sơn, Pleiku 
	GL Chùa Thiền Sơn, Thôn 3, An Phú, Pleiku, Gia Lai 


HỒ  SƠ  THỌ GIỚI  SA  DI  NGOÀI TỈNH

BÌNH  ĐỊNH 

	33 
	Bùi Công Thắng
	Đồng Lợi

Thông Tường
	02-02-1954

Tuy Phước, Bình Định 
	15-04-2004

Chùa Tây Thiên, Bình Định
	BD Chùa Tây Thiên, Thị Trấn Bình Định 

	34 
	Bùi Thành Đạo
	Quảng Hạnh 
	01-06-1992

An Nhơn, Bình Định 
	10-05-2008

Bích Nam, Bình Định 
	BD Chùa Bích Nam, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định 

	35 
	Đỗ Minh Hiếu
	Nhuận Nghĩa
	11-11-1993

Buôn Hồ, Dak Lak
	01-02-2005

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định

 

	36 
	Huỳnh Tấn Phát
	Nhuận Đạt
	30-08-1991

Cưm Gar, Dak Lak
	16-05-2002

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	BD Chùa Thiên Đức, Háo Lễ, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định 

	37 
	Lê Thanh Nhã
	Nhuận Luận
	27-07-1987

Dak Mil, Dak Nông
	01-01-2006

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	BD Chùa Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định 

	38 
	Lê Thanh Thịnh
	Hữu Đạt
	02-05-1991

Diêu Trì, Bình Định 
	11-08-2005

Hưng Khánh. Bình Định
	 Hưng Khánh.Tuy Phước, Bình Định 



	39 
	Lê Trung Tín
	Nhuận Phong
	10-11-1995

Phù Mỹ, Bình Định 
	06-05-2000

Chùa Thiên Đức, Bình Định 
	BD Chùa Thiên Đức, Háo Lễ, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định 

	40 
	Mạc Văn Thanh 
	Nhuận Chơn
	28-06-1980

Bình Định 
	15-04-2008

Chùa Long Hoa, Bình Định 
	BD Chùa Long Hoa, 504 Quang Trung, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định 

	41 
	Ngô Văn Quân 
	Hữu Lợi
	12-10-1986

Tuy Phước, Bình Định
	19-06-2008

Chùa Vân Sơn, Bình Định 
	BD Chùa Vân Sơn, Phước Thuận, Tuy Phước,  Bình Định 

	42 
	Nguyễn  An Phụng
	Hữu Hiến
	24-05-1989

Phước Sơn, Bình Định 
	05-09-2000

Hưng Khánh. Bình Định 
	BD Hưng Khánh.Tuy Phước, Bình Định 

	43 
	Nguyễn  Thanh  Y
	Quang Pháp 
	28-04-1977

Tây Sơn, Bình Định 
	15-09-2009

Chùa Phước Long, Bình Định 
	BD Chùa Phước Long, Thị Trấn Phú Phong, Tây Sơn,  Bình Định 

	44 
	Nguyễn  Thanh Trang 
	Hiền Thủ
	12-10-1988

Phù Cát, Bình Định 
	15-08-2009

Chùa Phước Long, Bình Định 
	BD Chùa Phước Long, Thị Trấn Phú Phong, Tây Sơn,  Bình Định 

	45 
	Nguyễn  Thế Đạt 
	Nhựt Tiến
	20-05-1993

Tây Sơn, Bình Định 
	14-08-2006

Chùa Đại Viên, Bình Định 
	BD Chùa Đại Viên, Tây Sơn, Bình Định 

	46 
	Nguyễn  Thế Vương
	Nhật Vũ 
	14-08-1995

Tây Sơn, Bình Định 
	14-08-2006

Chùa Đại Viên, Bình Định 
	BD Chùa Đại Viên, Tây Sơn, Bình Định 

	47 
	Nguyễn Đôn Chấn
	Đồng Khai

Thông Trí
	16-02-1944

An Nhơn, Bình Định 
	20-12-2002

Chùa Tây Thiên, Bình Định 
	BD Chùa Tây Thiên, Thị Trấn Bình Định 

	48 
	Nguyễn Minh Cảnh
	Hữu Minh 
	16-12-1990

Krông Ana, Dak Lak
	11-08-2005

Hưng Khánh. Bình Định
	 Hưng Khánh.Tuy Phước, Bình Định 



	49 
	Phan Đình Bảo
	Quảng Ân 
	23-07-1990

An Nhơn, Bình Định 
	15-04-2008

Chùa Long Khánh, Quy Nhơn
	BD Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Quy Nhơn, Bình Định 

	50 
	Phan Văn Vui
	Bổn Hoà
	09-01-1994

Tuy Phước, Bình Định 
	14-04-2008

Chùa Thiên Quang, Bình Định 
	BD Chùa Thiên Quang, Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định 

	51 
	Trần Thanh Hoài
	Nhuận Đức 
	17-05-1989

Tuy Phước, Bình Định 
	15-05-2008

Tu Viện Nguyên Thiều, BĐ
	BD Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định 

	52 
	Trần Tiểu Thiền
	Vạn Thiền

Giác Định
	29-08-1991

Phước Hoà, Bình Định 
	08-04-2008

Chùa Khánh Vân, Bình Định 
	BD Chùa Khánh Vân, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định 

	53 
	Trần Văn Khánh
	Hữu Hoà
	16-02-1992

Tuy Phước, Bình Định 
	19-06-2008

Chùa Vân Sơn, Bình Định 
	BD Chùa Vân Sơn, Phước Thuận, Tuy Phước,  Bình Định 

	54 
	Trương Đức Dũng
	Nhuận Đại
	26-03-1994

Quy Nhơn, Bình Định 
	14-04-2005

Chùa Hiển Nam, Bình Định 
	BD Chùa Hiển Nam, P. Ngô Mây, Tp Quy Nhơn,  Bình Định 

	55 
	Nguyễn  Ngọc Trí
	Đồng Thắng
	08-09-1991

An Nhơn, Bình Định 
	08-02-2002

Chùa Thiên Hưng, Bình Định 
	BĐ Chùa Thiên Hưng, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 

	56 
	Nguyễn Văn Sang
	Đồng Kỳ
	04-01-1990

An Nhơn, Bình Định 
	01-04-2000

Chùa Thiên Hưng, Bình Định 
	BĐ Chùa Thiên Hưng, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 


ĐÀ  NẴNG 

	57 
	Nguyễn  Đức Hùng
	Nhuận Dũng

Hải Từ
	12-09-1995

Đại Lộc, Quảng Nam
	04-06-2005

Chùa Hưng Quang, Đà Nẵng
	DN Chùa Hưng Quang, Hoà Phong, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng

	58 
	Nguyễn  Thanh Long
	Nhuận Trình

Hải Tạng
	20-10-1993

Hoà Vang, Đà Nẵng
	14-10-2008

Chùa Hưng Quang, Đà Nẵng
	DN Chùa Hưng Quang, Hoà Phong, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng

	59 
	Nguyễn Văn Chính
	Chúc Trực

Giác Trí
	25-12-1986

Quế Sơn, Quảng Nam
	19-09-2008

Chùa Tân Thái 
	DN Chùa Tân Thái, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

	60 
	Nguyễn  Thiên Nghĩa
	Chúc Giải
	08-08-1993

Quảng Nam
	19-02-2008

Chùa An Long, Đà Nẵng
	ĐN Chùa An Long, 04 Đường 2-9, Tp Đà Nẵng

	61 
	Nguyễn Hữu Nam Bình
	Chúc Viên
	17-08-1994

Pleiku, Gia Lai 
	01-08-2006

Chùa An Long, Đà Nẵng
	ĐN Chùa An Long, 04 Đường 2-9, Tp Đà Nẵng

	62 
	Đặng Thanh Sang
	Chúc Huệ
	28-03-1990

Lâm Đồng 
	08-02-2008

Chùa Linh ứng, Đà Nẵng
	ĐN Chùa Linh ứng, Bãi Bụt, Thọ Quang, Sơn Trà,  Đà Nẵng

	63 
	Nguyễn  Xuân Hân
	Chúc Tín 
	20-10-1984

Đà Nẵng
	08-02-2008

Chùa Linh ứng, Đà Nẵng
	ĐN Chùa Linh ứng, Bãi Bụt, Thọ Quang, Sơn Trà,  Đà Nẵng

	64 
	Nguyễn Văn Bảy 
	Chúc Trí
	20-04-1989

Lâm Đồng 
	08-02-2008

Chùa Linh ứng, Đà Nẵng
	ĐN Chùa Linh ứng, Bãi Bụt, Thọ Quang, Sơn Trà,  Đà Nẵng


ĐỒNG  NAI 

	65 
	Nguyễn  Minh Hùng
	Pháp Nhẫn
	25-12-1958

Tp Hcm
	15-07-2003

Chùa Thiên Long
	DN Chùa Thiên Long, P. Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai


TP  H C M

	66 
	Bùi Trung Hiếu
	Trung Đức
	18-03-1987
Châu Đốc, An Giang
	14-02-2009
Chùa Định Hương, Tp Hcm 
	HCM Chùa Định Hương, 132 Thạnh Lộc, Q 12, Tp Hcm 

	67 
	Dương Văn Thái 
	Trung Thạnh
	15-03-1963
Châu Thành, Bến Tre
	15-07-2009
Chùa Định Hương, Tp Hcm 
	HCM Chùa Định Hương, 132 Thạnh Lộc, Q 12, Tp Hcm 

	68 
	Lê Đình Điền Tâm 
	Quảng Nguyên 
	12-02-2008
Thừa Thiên Huế
	20-08-2008
Chùa Hải Quang, Tp Hcm
	HCM Chùa Hải Quang, 405 Phạm Văn Hai, P. 3, Tân Bình, Tp Hcm

	69 
	Lê Xuân Ánh 
	Quảng Nhật 

Hải Vân
	02-03-1992

Triệu Phong, Quảng Trị
	08-09-2007

Chùa Hải Quang, Tp Hcm
	HCM Chùa Hải Quang, 405 Phạm Văn Hai, P. 3, Tân Bình, Tp Hcm

	70 
	Nguyễn  Bình
	Quảng An

Hải Bình
	29-06-1989

Đà Nẵng
	29-10-2008

Chùa Hải Quang, Tp Hcm
	HCM Chùa Hải Quang, 405 Phạm Văn Hai, P. 3, Tân Bình, Tp Hcm


PHÚ  YÊN 

	71 
	Nguyễn  Văn   Thoại
	Quảng Bửu 
	02-01-1993

Phú Hoà, Phú Yên
	16-07-2007

Chùa Long Quang, Phú Yên
	PY Chùa Long Quang, 104 Nguyễn Công Trứ, Tuy Hoà, Phú Yên.

	72 
	Lê Anh Kỷ
	Quảng Luật
	01-01-1992

Sông Cầu, Phú Yên
	11-10-2006

Chùa Long Quang, Sông Cầu
	PY Chùa Long Quang, Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên

	73 
	Nguyễn An Chương
	Thánh Dự
	02-03-1994

Sông Cầu, Phú Yên
	07-06-2008

Chùa Phước Nguyên, Phú Yên
	PY Chùa Phước Nguyên, Xuân Phương, Sông Cầu,  Phú Yên


QUẢNG  NAM 

	74 
	Võ Duy Tâm
	Chúc Khai
	17-01-1991

Quảng Nam
	09-10-2008

Chùa Phổ Châu, Quảng Nam
	QN Chùa Phổ Châu, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam


NINH THUẬN , BÌNH THUẬN
	75 
	Lê Phùng Hiệp 
	Quảng Hạnh 
	09-12-1983

Phước Hậu, Ninh Thuận
	19-06-2007

Chùa Quan Âm, Phan Rang
	NT Chùa Quan Âm, Mỹ Đông,  Phan Rang, Ninh Thuận 

	76 
	Đặng Kha Luân
	Chơn Lý
	15-04-1987

Ninh Thuận
	19-02-2008

Ch. Phổ Đà Sơn, Ninh Thuận
	Chùa Phổ Đà Sơn, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận

	77 
	Lục Nghĩa Giỏi
	Chơn Thiện
	04-04-1988

Ninh Sơn, Ninh Thuận
	19-02-2008

Ch. Phổ Đà Sơn, Ninh Thuận
	Chùa Phổ Đà Sơn, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận 

	78 
	Phạm Ngọc Sơn
	Chơn Thọ
	12-08-1993

Đức Linh, Bình Thuận
	19-02-2008

Phổ Đà Sơn, Ninh Thuận
	NT Chùa Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

	79 
	Bùi Quang Anh Phi
	Chơn Thị 
	28-11-1990

Ninh Sơn, Ninh Thuận
	01-01-2007

Chùa Tân Sơn, Ninh Thuận
	NT Chùa Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

	80 
	Nguyễn Văn Tứ 
	Chơn Hạnh 
	29-02-1992

Thừa Thiên Huế
	19-02-2008

Phổ Đà Sơn, Ninh Thuận
	NT Chùa Tân Sơn, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

	81 66
	Hà Minh Giáp
	Nguyên Hải
	28-08-1984

Đông Hưng, Thái Bình
	08-02-2009

Chùa Tiên Phước, Bình Thuận
	BT Chùa Tiên Phước, Tân Hà, Hám Tân, Bình Thuận


LONG  AN 

	82 
	Trương Quang Trung 
	Đức Thành
	14-051987

Quảng Trị 
	19-09-2002

Chùa Thiên Khánh, Long An 
	LA Chùa Thiên Khánh, P. 4, Tp Tân An, Long An 


LÂM  ĐỒNG

	83 
	Trần Đức Tấn
	Như Bảo
	25-06-1993

Cát Tiên, Lâm Đồng 
	15-07-1999

Chùa Khánh Hỷ, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Khánh Hỷ, Cát Tiên, Lâm Đồng 

	84 
	Nguyễn  Ngọc Luyện
	Nguyên Ngộ
	10-08-1988

Triệu Phong, Quảng Trị
	13-11-2001

Chùa Linh Sơn, Đà Lạt
	LĐ Chùa Linh Sơn, 120 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Đà Lạt

	85 
	Lê Minh 
	Chúc Tâm

Quang Tánh
	10-11-1993

Thừa Thiên Huế
	19-06-2008

Chùa Linh Thứu, Đà Lạt
	LĐ Chùa Linh Thứu, 59/3 Hùng Vương, Tp  Đà Lạt

	86 
	Nguyễn  Đức Khôi
	Quảng Đạo
	07-03-1988

Thừa Thiên Huế
	18-01-2007

Linh Thứu, Đà Lạt
	LĐ Chùa Linh Thứu, 59/3 Hùng Vương, Tp  Đà Lạt

	87 
	Nguyễn Văn Hưng
	Như Thạnh
	02-10-1993

Triệu Phong, Quảng Trị
	16-06-2008

Chùa Viên Giác, Đà Lạt
	LĐ Chùa Viên Giác, Cầu Đất, Xuân Trường, Tp Đà Lạt

	88 
	Trần Ngọc Thanh 
	Như Hoà
	25-12-1957

Gio Linh, Quảng Trị
	19-06-2008

Chùa Viên Giác, Đà Lạt
	LĐ Chùa Viên Giác, Cầu Đất, Xuân Trường, Tp Đà Lạt

	89 
	Võ Văn Long
	Như Nghiêm
	10-07-1993

Triệu Phong, Quảng Trị
	19-06-2008

Chùa Viên Giác, Đà Lạt
	LĐ Chùa Viên Giác, Cầu Đất, Xuân Trường, Tp Đà Lạt

	90 
	Võ Văn Song
	Như Thanh 
	05-10-1989

Triệu Phong, Quảng Trị
	19-06-2008

Chùa Viên Giác, Đà Lạt
	LĐ Chùa Viên Giác, Cầu Đất, Xuân Trường, Tp Đà Lạt

	91 
	Đặng Phước Thiện
	Nguyên Hải
	11-04-1996

Di Linh, Lâm Đồng 
	19-06-2005

TV Vạn Hạnh, Đà Lạt
	LĐ Thiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt,

	92 
	Huỳnh Quang Huy
	Nguyên Thông
	07-01-1994

Krông Ana, Dak Lak
	15-10-2006

TV Vạn Hạnh, Đà Lạt
	LĐ Thiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt,

	93 
	Nguyễn  Thanh Tân
	Nguyên Huệ
	25-12-1994

Đà Lạt, Lâm Đồng 
	11-06-2007

TV Vạn Hạnh, Đà Lạt
	LĐ Thiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt,

	94 
	Nguyễn  Trần Tân
	Nguyên Thức
	19-09-1993

Đà Lạt, Lâm Đồng 
	10-07-2007

TV Vạn Hạnh, Đà Lạt
	LĐ Thiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt,

	95 
	Nguyễn Văn Hiếu
	Nguyên Hảo
	16-01-1993

Thuận Bắc, Ninh Thuận
	20-08-2002

TV Vạn Hạnh, Đà Lạt
	LĐ Thiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt,

	96 
	Lê Minh Lộc
	Quảng Lộc

Tuệ Đạo
	05-05-1988

Thừa Thiên Huế
	25-05-2006

Chùa Vạn Đức, Đà Lạt 
	LĐ Vạn Đức, Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng 

	97 
	Lưu Xuân Thuận
	Quảng Hoà

Khiết Hậu
	20-05-1986

Lâm Đồng 
	19-06-2008

Chùa Vạn Đức, Đà Lạt 
	LĐ Vạn Đức, Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng 

	98 
	Nguyễn  Ngọc Hiển
	Quảng Phước

Khiết Văn 
	28-01-1994

Quảng Trị
	03-05-2009

Chùa Vạn Đức, Đà Lạt 
	LĐ Vạn Đức, Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng 


↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
DANH SÁCH GIỚI TỬ TỲ KHEO NI

           GIỚI  TỬ  GIA LAI

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ

NƠI SINH
	NGÀY & NƠI 

XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ THỨC XOA GIỚI ĐÀN
	ĐỊA CHỈ

	1. 
	NGUYỄN THỊ THẢO LY
	NHUẬN TRÍ
	28/12/1984

Bình Định
	08/12/2003- Chùa Bửu Tân- Gia Lai
	13/12/2008-

Lâm Đồng


	Chùa Bửu Tân

	2. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH SA
	LIÊN GIẢNG
	05/09/1984

An Khê- Gia Lai
	26/06/2003-

Tịnh xá Ngọc Túc
	13/11/2008-BTS Tỉnh Thành Hội Tp. HCM
	Tịnh xá Ngọc Túc- An Khê Gia Lai

	3. 
	PHAN THỊ HƯỜNG
	LIÊN GIẢI
	16/10/1984-

Cam Ranh- Khánh Hòa
	15/07/2003-

Tịnh xá Ngọc Túc
	13/11/2008-BTS Tỉnh Thành Hội Tp. HCM
	Tịnh Xá ngọc Túc-

An Khê- Gia Lai

	4. 
	PHAN THỊ LỆ THỦY
	LIÊN TRẦM
	12/07/1977-

Bình Định
	10/11/1988-

Tịnh xá Ngọc Túc
	15/11/2008- Chùa Từ Nghiêm Quận10- Tp. HCM
	Tịnh xá Ngọc Túc-

An Khê Gia lai

	5. 
	NGUYỄN THỊ LAN
	LIÊN PHƯƠNG
	10/08/1973- Chưprông-

Gia Lai
	01/02/1997-

Tịnh xá 

Ngọc Trung
	01/08/2007- BTS Thành Hội PG Khánh Hòa
	Tịnh xá Ngọc Trung-

An Khê- Gia Lai

	6. 
	NGUYỄN THỊ XUÂN TRUYỀN
	THƯỢNG LIÊN


	06/02/1985-

Bình Định
	10/08/2000-

Tịnh xá

Ngọc Trung
	01/08/2007- BTS Thành hội PG Khánh Hòa
	Tịnh xá Ngọc Trung-

An Khê- Gia Lai

	7. 
	LÂM THỊ THU VÂN
	NGHỊ LIÊN
	22/07/1979-

An Khê- Gia Lai
	26/02/2000-

Tịnh xá 

Ngọc Trung
	01/08/2007- BTS Thành Hội PG Khánh Hòa
	Tịnh xá Ngọc Trung-

An Khê- Gia Lai

	8. 
	CAO THỊ THẾ
	QUẢNG AN
	04/08/1978

Nghệ An
	08/08/2004

Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	16->18/09/2008

Khánh An- Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	9. 
	HUỲNH THỊ NGỌC LIỄU
	NHUẬN NGỘ
	11/05/1985

Bình Định
	11/08/2003

Chùa Bửu Châu- Gia Lai
	17->21/12/2009

Thiện Hòa VI

Bà Rịa- Vũng Tàu
	Chùa Bửu Châu- Gia Lai

	10. 
	HỒ THỊ KIM CHÂU
	NHUẬN TÙNG
	16/02/1985

Thừa Thiên Huế
	21/05/1999

Chùa An Thạnh- Gia Lai
	05->07/11/2009- Chùa Long Sơn- Nha Trang- Khánh Hòa
	Chùa Phú Mỹ- Chưprông- Gia Lai


	11. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN
	NHUẬN PHƯỚC
	30/09/1977

Đồng Nai
	19/02/2003- Chùa Giác Minh
	28->30/11/2006

Phật Ý- Quận 10 TP.HCM
	Chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	12. 
	NGUYỄN THỊ TỐ TRINH
	TUỆ  PHÁP
	21/05/1982 

Quảng Nam
	19/06/2002

Chùa Bảo Đàm
	28->30/11/2006

Phật Ý- Quận 10 TP.HCM
	Chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	13. 
	TRẦN THỊ ĐƯỚC
	QUẢNG THÀNH
	20/04/1964

 Đà Nẵng
	08/01/2004- Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	16/09/2008- Khánh Anh- 

Tỉnh Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	14. 
	LÊ THỊ HÀ
	TRUNG TỬ

TÂM DUNG
	12/12/1964

An Nhơn- Bình Định
	20/10/2004

Chùa Minh Châu
	13/11/2008

Chùa Từ Nghiêm
	Chùa Minh Châu- Mang Yang- Pleiku

	15. 
	NGUYỄN THỊ TỰA
	TRUNG NƯƠNG

TÂM  TRƯỞNG
	1947- Văn Giang- Hưng Yên
	1997

Chùa Minh Châu
	10/12/2007

Tỉnh Đồng Nai
	Chùa Minh Châu- Mang Yang- Pleiku

	16. 
	HUỲNH THỊ TRANG
	TÂM NHÃ

HẠNH NHÃ
	20/12/1986

Quảng nam
	15/08/2000- ni viện phước long
	15/12/2007- BTSPG tỉnh bình dương
	Chùa bảo sơn- 17A nguyễn trãi- yên đỗ- pleiku- gia lai

	17. 
	TRẦN THỊ MINH THỦY
	TUỆ BẢO
	23/03/1980-

Thừa Thiên Huế
	17/11/2000- Chùa Liên Hoa- Huế
	07/02/2008-

Chùa Từ Đàm
	Chùa

Liên Hoa –Huế



	18. 
	PHẠM THỊ THÙY
	QUẢNG NHƠN
	10/09/1983

Hưng Yên
	08/01/2003- Ni Viện Phước Long
	13/11/2008-

Huệ Lưu
	Ni viện

Phước Long

	19. 
	CHÂU THỊ HẠNH
	TUỆ NHUẬN
	01/01/1971

Gia Lai 
	19/02/2002

Bảo Đàm
	28/11/2006

Phật Ý
	Chùa Bảo Đàm

	20. 
	NGUYỄN THỊ THỊNH
	GIÁC LÝ
	10/03/1976

Cái Nước, Cà Mau
	14/11/2005

Vạn Phước, Hcm
	13/11/2008

Chùa Từ Nghiêm, Hcm
	Chùa Bửu Sơn, Gia Lai 

	21. 
	PHẠM THỊ BÉ
	PHỔ TƯỜNG
	10/10/1982 

Hương thủy-Thừa thiên huế
	15/07/2004- 

Tịnh Thất  Hiếu Nghiêm-Tp Hcm
	13/11/2008

Huệ Lưu
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn- Pleiku- Gia Lai


GIỚI TỬ  TỲ KHEO NI  CÁC  TỈNH :

	STT
	Họ và Tên
	Pháp Danh
	Ngày &

Nơi sinh
	Ngày &

Nơi xuất gia
	Thọ  Thức Xoa Ngày & Giới đàn
	Thường Trú
	Tạm Trú


BÌNH ĐỊNH 

	22. 
	Hồ Thị Thùy Dung
	Vạn Đức
	07/10/1990

Đăklăk
	05/05/2003-

Chùa Long Hương
	11/12/2008

Bích Nguyên
	Chùa Long Hương- Đập Đá An Nhơn- Bình Định
	Chùa Long Hương, 

Bình Định 


BÀ RỊA VŨNG TÀU

	23. 
	Trương Thị Thùy Trang
	Trung Nghiêm
	26/10/1982

Quảng trị
	17/11/2003-

Thiền Viện Phổ Chiếu
	27/06/2008

Tâm Hòa
	Chòi Đồng- Cù Bi- Châu Đức- Bà Rịa- Vũng Tàu
	BR Thiền Viện Phổ Chiếu- Phú Mỹ Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu


ĐÀ LẠT 

	24. 
	Lê Thị Oanh
	Khánh Phước
	07/17/1986- Khánh Hòa
	15/07/2002-

Chùa Phước Huệ
	11/12/2008

Bích Nguyên
	Chùa Phước Huệ-96B- Hùng Vương- Tp Đà Lạt
	ĐL Chùa Phước Huệ- 96B- Hùng Vương- Tp Đà Lạt

	25. 
	Nguyễn Thị Kim Hậu
	Khánh Niệm
	05/05/1986

Phú Yên
	10/07/2002-

Chùa Phước Huệ
	11/12/2008

Bích Nguyên
	Hòa Trị- Phú Hòa- Phú Yên
	ĐL Chùa Phước Huệ- 96B- Hùng Vương- Tp Đà Lạt


ĐÀ NẴNG

	26. 
	Đỗ Thị Kim Tuyến
	Chúc Thiện

Thanh Tú
	28/06/1978

Đà Nẵng
	19/06/2008-  

Chùa Hòa Phước- Đà Nẵng
	19/08/2008

Trí Thủ
	Chùa Hòa Phước- Nhơn Thọ- Hòa  Phước- Hòa Vang- Đà Nẵng
	ĐN Chùa Hòa Phước- Nhơn Thọ- Hòa  Phước- Hòa Vang- Đà Nẵng

	27. 
	Trần Thị Châu Loan
	Nhật Lý

Hồng Ly
	20/08/1983

Thừa Thiên Huế
	19/02/2001-

Chùa Kim Quang
	19/08/2008

Trí Thủ
	Lộc Hải- Phú Lộc- TT Huế
	ĐN Chùa Kim Quang- Liên Chiểu- Đà Nẵng

	28. 
	Nguyễn Thị Hương
	Nhật Hoa

Hồng Nhung
	17/03/1975

Đà Nẵng
	08/07/2002 –

Chùa Kim Quang
	19/08/2008

Trí Thủ
	Hòa Hiệp Nam -Liên Chiểu- Đà Nẵng
	ĐN Chùa Kim Quang- Liên Chiểu- Đà Nẵng

	29. 
	Hồ Thị Hoài Thu
	Minh Ân
	21/01/1990-

Thừa Thiên Huế
	19/02/1996-

Chùa Phú Vang-

Thừa Thiên Huế
	19/08/2008

Trí Thủ
	Tổ 60- Thăng Vinh- Hòa Khánh- Liên Chiểu- Đà Nẵng
	ĐN Chùa Phổ Hiền- 

Đà Nẵng

	30. 
	Phạm Thị Hiệp
	Quảng Lực

Huệ Viên
	12/07/1974

Quảng Nam
	04/12/2001-

Chùa Thanh Hải
	19/08/2008

Trí Thủ
	An Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam
	 ĐN Chùa Thanh Hải- Thanh Khê-Đà Nẵng


QUẢNG NAM

	31. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Nhuận Nhi

Phước Nhiên
	24/01/1988-

Quảng Nam
	15/08/1999-

Chùa Nhơn An
	19/08/2008

Trí Thủ
	Chùa Nhơn An- Điện Bàn- Quảng Nam
	QN Chùa Nhơn An- Điện Bàn- Quảng Nam

	32. 
	Nguyễn Thị Nga
	Quảng Hoa- Thuần Nhã
	05/09/1985

Quảng Nam
	17/04/2002-

Chùa Sư Nữ Châu Phong
	19/08/2008

Trí Thủ
	Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam
	QN Chùa Sư Nữ Châu Phong - Điện Bàn- Quảng Nam

	33. 
	Lê Thủy Tiên
	Thường  Nghiêm

Quảng Khai
	22/06/1985-

Quảng Nam
	20/07/2001-

Chùa Sư Nữ Diệu Quang
	19/08/2008

Trí Thủ
	Thôn 6- Tam Thành- Phú Ninh- Quảng Nam
	QN Chùa Chùa Sư Nữ Diệu Quang- 625/39-P Hòa Hương- Tam Kỳ- Quảng Nam

	34. 
	Trần Thị Nhàn
	Quảng Thanh

Nguyệt Quý
	16/08/1988

Thừa Thiên Huế
	19/04/1997-

Chùa Hiệp Phú
	19/08/2008

Trí Thủ
	Tam Quang- Núi Thành Quảng Nam
	QN Chùa Hiệp Phú- Tam Quang- Núi Thành Quảng Nam

	35. 
	Hồ Thị Kim Hiếu
	Nguyệt Tịnh

Nhuận Hạnh
	10/10/989

Quảng Nam
	24/08/2001-

Chùa Hòa Minh
	19/08/2008

Trí Thủ
	Thôn 2- Tam Xuân 1- Núi Thành- Quảng Nam
	QN Hòa Minh- Đội 7 Thôn 2- Tam Xuân 1- Núi Thành- Quảng Nam

	36. 
	Hồ Thị Hiếu Quyên
	Quảng Duyên

Thường Trang
	01/01/1989-

Quảng Nam
	15/02/2002-

Chùa Diệu Quang
	19/08/2008

Trí Thủ
	Tam Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam
	QN Chùa Sư Nữ Diệu Quang- Tam Phú- Tam Kỳ- Quảng Nam

	37. 
	Đặng Thị Mai
	Quảng Huệ
	01/06/1988-

Thừa Thiên Huế
	28/06/1998- Chùa Sư Nữ Châu Phong
	19/08/2008

Trí Thủ
	Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam
	QN Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam

	38. 
	Nguyễn Thị Tiếng
	Phước Lạc
	05/06/1989

Quảng nam
	17/11/1995-

Chùa Long Phước
	19/08/2008

Trí Thủ
	 Trường An- Đại Quang- Đại Lộc- Quảng Nam
	QN Chùa Long Phước- Nam Phước- Duy Xuyên- Quảng Nam

	39. 
	Nguyễn Thị Hường
	Quảng Hồng

Thuần Nghiêm
	16/05/1983-

Thừa Thiên Huế
	23/05/2000-

Chùa Từ Tâm
	19/08/2008

Trí Thủ
	Điền Lương- Phong Điền- TT Huế
	QN Chùa Từ Tâm- Điện Thắng Trung- Điện Bàn- Quãng Nam

	40. 
	Nguyễn Thị Vũ Bình Minh
	Quảng Trí

Thuần Hiếu
	20/02/1987-

Thừa Thiên Huế
	28/06/1998- Chùa Sư Nữ Châu Phong
	19/08/2008

Trí Thủ
	Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam
	QN Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam


ĐỒNG  NAI 

	41. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Huệ Minh
	14/07/1985-

Thừa Thiên Huế
	10/05/2000-

Chùa Lộc Uyển- Đà Lạt
	11/12/2008

Bích Nguyên
	Lộc Thủy- Phú Lộc, TT Huế
	 ĐN Chùa Hoàng Ân- Cù Lao Phố- Hiệp Hòa- Biên Hòa- Đồng Nai


NINH  THUẬN

	42. 
	Nguyễn Thị Thuận
	Nguyên Hòa

Dung định
	10/10/1979

Phước Thuận- Ninh Phước
	19/06/2004-

Chùa Phước Điền
	27/06/2008BTS

PG Tỉnh Tây Ninh
	Chùa Phước Điền- Thuận Hòa- 

Phước Thuận
	NT Chùa Phước Điền- Phước Thuận- Ninh Phước

	43. 
	Trần Thị Phúc
	Chơn Nghĩa
	14/03/1984- đăklăk
	19/06/2004-

Chùa Diệu Ấn- Bảo An-

Phan Rang- Ninh Thuận
	27/06/2008BTS

PG Tỉnh Tây Ninh
	Thôn 6B- Hòa An- Krôngpak- Đăklăk
	NT Chùa Diệu ấn- Bảo An- Phan Rang-

 Ninh Thuận

	44. 
	PHẠM THỊ DIỄM
	CHƠN NHÃN
	02/06/1987- Hương Trà- TT. Huế
	15/05/1998- 

Chùa Phật Ân
	11/12/2008- BTSPG Tỉnh Lâm Đồng
	Thanh Sơn- Phan Rang- Tháp Chàm- Ninh Thuận
	Chùa Phật Ân- 25 Cao Bá Quát- Tp. Phan Rang- Ninh Thuận

	45. 
	LÊ THỊ HUỆ
	QUẢNG NGỘ

BẢO MINH
	10/03/1986- Hương Sơ-

TT. Huế
	12/04/2001-

 Chùa Mỹ Đức
	16/03/2005

BTSPG Tỉnh Long An
	Chùa Mỹ Đức- Phan Rang- Tháp Chàm- Ninh Thuận
	Chùa Mỹ Đức- Phan Rang- Tháp Chàm- Ninh Thuận


PHÚ  YÊN

	46. 
	Trần Thị Thanh Tâm
	Nguyên Nghiêm
	08/08/1985-

Phú Yên
	19/02/2003-

Chùa Bình Quang
	13/11/2008- 

Huệ Lưu
	Ngọc Sơn Đông- Hòa Quang Bắc- Phú Hòa- Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang-2/8 Nguyễn Công Trứ- P4- Tuy Hòa- Phú Yên

	47. 
	Hồ Thị Băng Tuyền
	Nguyên Thanh

Thông Phong
	20/08/1987- Phú Yên
	19/02/2003

Chùa Bình Quang
	13/11/2008- 

Huệ Lưu
	P7- Tuy Hòa- Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang-2/8 Nguyễn Công Trứ- P4- Tuy Hòa- Phú Yên

	48. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Quảng Hà
	08/02/1976- Tuy Hòa-

Phú Yên
	19/06/1999-

Chùa Kim Sơn
	29/06/2008

Chùa Linh Sơn- Phước Trung- Tây Ninh
	Ngọc Sơn Tây- Hòa Quang Bắc- Phú Hòa- Phú Yên
	PY Chùa Kim Sơn- Ngọc Sơn Tây- Hòa Quang Bắc- Phú Hòa- Phú Yên

	49. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Nguyên Hằng
	12/08/1986

Phú hòa-

Phú yên
	19/02/2002-

Chùa Bình Quang
	13/11/2008- 

Huệ Lưu
	Ngọc Sơn Tây- Hòa Quang Bắc- Phú Hòa- Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang-2/8 Nguyễn Công Trứ- P4- Tuy Hòa- Phú Yên

	50. 
	Lê Thị Thanh Xuân
	Minh Nguyên
	02/09/1987- Phú Yên
	19/02/1998-

Chùa Hải Sơn
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	Chùa Hải Sơn- Xuân Phương- Sông Cầu- Phú Yên
	PY Chùa Hải Sơn- Xuân Phương- Sông Cầu- Phú Yên

	51. 
	Nguyễn Thị Thiện
	Minh Thảo
	16/11/1991- Gia Lai
	19/06/2002-

Chùa Hải Sơn
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	Chùa Hải Sơn- Xuân Phương- Sông Cầu- Phú Yên
	PY Chùa Hải Sơn- Xuân Phương- Sông Cầu- Phú Yên


	52. 
	Phan Thị Thanh Thủy
	Liên Thứu
	20/04/1968

Tuy Hòa-

Phú Yên
	21/12/2001-

Tịnh Xá Ngọc Phú
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	Tịnh Xá Ngọc Bửu- Chính Nghĩa- An Phú- Tuy Hòa- Phú Yên
	PY Tịnh Xá Ngọc Bửu- Chính Nghĩa- An Phú- Tuy Hòa- Phú Yên

	53. 
	Phan Vũ Thị Kim Ngân
	Quảng Tánh

Tịnh Không
	12/03/1986- Phú Yên
	15/07/2003-

Chùa Long Hưng
	27/06/2008

Tâm Hòa
	Long Châu- La Hai- Đồng Xuân- Phú Yên
	PY Chùa Long Hưng- La Hai- Đồng Xuân- 

Phú Yên


TP  HCM

	54. 
	Phạm Thị Thanh Vân
	Diệu Minh
	06/10/1975

Quảng Nam
	06/03/2003

Chùa Thích Ca-

Tp. Hồ Chí Minh
	27/06/2008- Tâm Hòa
	Tổ 6 – Tân Phú- Phú Mỹ- Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu
	HCM Chùa Long Quang- 301/117 H/70 Bến Bình Đông- P.14-Q.8 –Tp Hồ Chí Minh

	55. 
	VÕ THỊ THU HẠNH
	KIỂM LIÊN
	24/09/1973

Quãng Ngãi
	29/01/2003-

Tịnh Xá Ngọc Bảo
	27/06/2008

Tâm Hòa
	Nghĩa Hiệp- Tư Nghĩa- Quãng Ngãi
	Tịnh xá Ngọc Phú- 64 Ni Sư Huỳnh Liên- P 10- Q. Tân Bình.Tp .HCM


GIỚI TỬ  TỲ KHEO NI   :  ( danh sách bổ sung )

	56 
	Ng~ Thị Minh Hường
	Nhuận Nghiêm

Khánh Diệu 
	09-07-1974

Đà Lạt
	11-09-2003

Chùa Lạc Sơn, Đồng Nai
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	ĐNA Chùa Lạc Sơn, Thống Nhất, Đồng Nai

	57 
	Nguyễn Thị Tốt
	Quảng Nghiêm

Minh Thuần
	10/10/1958- 

Quảng Ngãi
	19/09/2006- Chùa Bửu Sơn- Gia Lai
	( đương sự không có phần này)
	GL Chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	58 
	Lê Thị Thu Hồng 
	Thánh Liên
	06/01/1985- Hòa An- Krông Păk- Đăklăk
	08/02/2004-

Chùa Linh Bửu, Tp HCM
	13-11-2008

Huệ Lưu,Tphcm 
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	59 
	Nguyễn Thị  Đào
	Thánh Thiền
	20/02/1987- Buôn Mê Thuộc- Đăklăk
	20/08/2004-

Chùa Linh Bửu, Tp HCM
	13-11-2008

Huệ Lưu,Tphcm 
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	60 
	Phạm Thị  Bình 
	Thánh Minh
	09/12/1984-

 Thái Bình
	08/02/2003-

 Chùa Linh Bửu, Tp HCM
	13-11-2008

Huệ Lưu,Tphcm 
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	61 
	Trần Thị Diệu Huyền
	Huệ Lý
	16-10-1968

Triệu Phong, Quảng Trị
	22-09-2001

Chùa Pháp Võ, Tp Hcm 
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	HCM Chùa Pháp Võ, Nhà Bè,  Tp Hcm 

	62 
	Đỗ Thị Quyết
	Ngọc Thuỷ
	18-11-1988

Quốc Oai, Hà Nội
	20-07-2004

Chùa Giác Nguyên, Lâm Đồng 
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương,Lâm Đồng 

	63 
	Hoàng Thị Long
	Diệu Nghĩa
	21-07-1947

Thanh Thuỷ, Phú Thọ
	19-09-2003

Chùa Giác Nguyên, Lâm Đồng 
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương,Lâm Đồng 

	64 
	Vũ Thị Minh Toan
	Diệu Hỷ
Trí Định
	28-12-1941

Khoái Châu, Hưng Yên
	08-12-2005

TV Trúc Lâm, Lâm Đồng 
	27-06-2008

Tâm Hoà V
	LĐ Thiền Viện Trúc Lâm, Tp Đà Lạt Lâm Đồng 

	65 
	Nguyễn Thị Tảo
	Quảng Vân
	02-01-1943

Ninh Giang, Hải Dương 
	28-12-2003

TV Trúc Lâm, Đà Lạt
	19-12-2008

Thiện Hoa
	NT Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Tỉnh Ninh Thuận 

	66 
	Võ Thị Tuyết  Sương
	Liên Đan
	15-09-1987

Dak Lak
	15-04-1996

TX Ngọc Kỳ, Ninh Thuận
	01-08-2007

Trí Thủ, Kh.Hoà
	NT TX Ngọc Kỳ, Ninh Sơn,  Ninh Thuận

	67 
	Võ Thị Vân Hà
	Liên Hiển
	09-11-1988

Ninh Thuận
	15-01-1992

TX Ngọc Kỳ, Ninh Thuận
	01-08-2007

Trí Thủ, Kh.Hoà
	NT TX Ngọc Kỳ, Ninh Sơn,  Ninh Thuận

	68 
	Hoàng Thị Bé
	Phong Mỹ
	12-11-1976

Hải Lăng, Quảng Trị
	19-09-2002

Chùa Linh Quang, Vũng Tàu
	11-12-2008

Bích Nguyên,LĐ
	VT Tịnh Xá Linh Quang, Phường 8, Tp Vũng Tàu


DANH SÁCH GIỚI TỬ THỨC XOA MA NA

GIỚI TỬ TỈNH GIA LAI :

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ

NƠI SINH
	NGÀY VÀ

NƠI XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ SA DI GIỚI ĐÀN
	ĐỊA CHỈ

	1 
	ĐINH THỊ THÚY TRANG
	QUANG ĐOAN

THIÊN TỊNH
	06/07/1990-

Thừa Thiên Huế
	15/11/2005-

Chùa Phước Thành
	16/09/2008- Liên Quang Thiền Viện
	Chùa Phước Sơn- Chưpah – Gia Lai

	2 
	ĐÀO THỊ DUYÊN
	VẠN NHÂN
	25/11/1982-

Bình Định
	08/12/2006-

Chùa Bửu Phước
	11/12/2008

Bích Nguyên-

Đà Lạt
	Chùa Bửu Phước -Gia Lai

	3 
	NGUYỄN THỊ THÚY VI
	QUANG TÍNH
	14/05/1990

Gia lai
	06/06/2005

Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	16/09/2008

Khánh An- Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	4 
	TRẦN THỊ HIỀN
	QUANG TỊNH
	09/04/1986-

Đăklăk
	17/11/2006- Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	16/09/2008

Khánh An- Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai


	5 
	HUỲNH THỊ THANH THÚY
	QUANG HIỀN
	10/02/1982- 

Quảng Nam
	27/08/2003-Chùa VĩnhNghiêm- 

Gia Lai
	16/09/2008- Khánh Anh- Trà Vinh
	 Nhơn Hòa- Chư Sê- Gia Lai

	6 
	NGUYỄN THỊ Ý CHUNG
	QUANG HIẾU
	20/06/1993

Bình Định
	18/06/2005- Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai 
	16/09/2008

Khánh An- Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	7 
	HỒ THỊ THU PHƯỚC
	QUANG DIỆU
	15/10/1974

Quảng Nam
	19/06/2006- Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	16/09/2008

Khánh An- Trà Vinh
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	8 
	TRẦN THỊ THÙY TRINH
	NHUẬN  TƯỜNG
	28/08/1971

Kon Tum
	19/02/2007- 

Chùa Trung Khánh
	25/05/2009-

Giác Tánh- Quy Nhơn- Bình Định
	Chùa Bảo Sơn-

Gia Lai

	9 
	PHẠM THỊ HỒNG HƯƠNG
	LỆ THƠM
	11/08/1979

An Khê- Gia Lai
	08/02/1993-

 Chùa Hoa Nghiêm
	Tổ Đình Long Thiền- Đồng Nai
	Chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	10 
	NGUYỄN THỊ THÊU
	TRUNG ĐAN
	1953

Hưng Yên
	1998

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	10/12/2006

Đồng Nai

Tổ Đình Long Thiền
	Chùa Minh Châu, Gia Lai 

	11 
	ĐỖ THỊ MINH THƯ
	THANH NHƯ
	30/05/1966- 

Diên Khánh- Khánh Hòa
	17/11/2007-

Chùa Liên Hoa-

Đức Trọng- Lâm Đồng
	11/12/2008

Bích Nguyên
	Chùa Nghĩa Bổn, Ayunpa, Gia Lai 

	12 
	HUỲNH THỊ NGA
	LIÊN KHIẾT
	12/06/1980-

 Kontum
	19/02/2007- Tịnh xá Ngọc Bảo Phan Rang
	27/06/2008

Chùa Linh Sơn, Tây Ninh
	Tịnh xá Ngọc Trung Gia Lai 

	13 
	PHẠM THỊ NGỌC LINH
	LIÊN THẮNG
	20/08/1986-

Cam Linh- Cam Ranh
	21/02/2002-

Tịnh xá Ngọc An
	19/12/2005-

Liễu Quán 3
	Tịnh xá Ngọc An, Gia Lai 

	14 
	BÙI THỊ THÀNH
	NHUẬN SEN
	14/12/1992

Đăklăk
	15/04/2007

Chùa Tây Thiên-Đăklăk
	13/11/2008

Huệ Lưu
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	15 
	LÊ THỊ KIỀU LOAN
	NHUẬN HỒNG
	11/01/1988

Quảng Ngãi
	19/06/2007

Chùa Tây Thiên-Đăklăk
	13/11/2008

Huệ Lưu
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	16 
	PHẠM THỊ LỆ HẰNG
	VẠN HÒA
	20/06/1986- Quảng Trạch- Quảng Bình
	10/02/1997- Chùa Trung Thành- Bình Định
	19/07/2008

Trí Thủ
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	17 
	NGUYỄN THỊ BẢO THOA
	TUỆ CHÂU
	01/10/1991

Quảng Nam
	19/09/2002- Chùa Bảo Đàm- Tp. HCM
	28/11/2006-

 Phật Ý- Tp. HCM
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	18 
	ĐẶNG  THỊ TRÚC  LINH
	NGUYÊN LỤC

HẠNH ĐỘ
	20/02/1986

Krông Ana, Dak Lak
	08/07/2005

Chùa Bửu Sơn, Pleiku 
	19/07/2008

Trí Thủ
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	19 
	ĐẶNG THỊ LINH DUYÊN
	QUẢNG GIÁC

MINH NGỘ
	20/06/1989

Krông Ana, Dak Lak
	15/04/2006

Chùa Bửu Sơn, Pleiku 
	25/05/2009

Giác Tánh
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	20 
	NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN
	QUẢNG THIỆN

MINH HIỀN
	20/10/1988

Tuy hoà, phú yên
	19/09/2006

Chùa Bửu Sơn, Pleiku 
	19/07/2008

Trí Thủ
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	21 
	LÊ THỊ THẢO
	QUẢNG DƯỢC

MINH THẢO
	21/12/1986

Vụ Bản, Nam Định
	19/06/2006

Chùa Bửu Sơn, Pleiku 
	19/07/2008

Trí Thủ
	Tạm Trú Chùa Bửu Sơn , Gia Lai 



	22 
	PHAN THỊ TÁM
	QUẢNG THIỆN
	14/07/1975 – 

Thừa Thiên Huế
	15/09/2005- Chùa Phổ Hiền- Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu
	17/12/2009-

Thiện Hòa
	GL Chùa Bửu Sơn Nguyễn Trãi- Pleiku- Gia Lai

	23 
	LÊ THỊ HƯƠNG
	VẠN ĐĂNG
	27/12/1987

Cưmgar- Đăklăk
	08/10/2006- Chùa Tuệ Quang- Lâm  Đồng- Đà Lạt
	13/12/2008- Bích Nguyên
	GL Chùa Bửu Sơn Nguyễn Trãi- Pleiku- Gia Lai

	24 
	LÊ THỊ HỒNG HẢI
	KÍNH NHU
	02/1986

Bà rịa- vũng tàu
	19/06/2007- Thiền Viện Thường Chiếu- Long Thành
	17/12/2009-

Thiện Hòa
	GL Chùa Bửu Sơn Nguyễn Trãi- Pleiku- Gia Lai

	25 
	TRƯƠNG THị SƯƠNG
	LỆ  NHƯ
	06/06/1979

Thừa Thiên Huế
	08/08/2006-

 Chùa Bửu Quang-

Tp HCM
	27-06-2008

Linh Sơn, T.Ninh
	GL Chùa Bửu Sơn Gia Lai

	26 
	VÕ THỊ NGỌC HOA
	QUANG TÍN
	25-06-1991

Lâm Đồng 
	16-04-2005

Chùa Vĩnh Nghiêm, Gia Lai 
	16-09-2008

Khánh Anh,
Trà Vinh
	GL Chùa Vĩnh Nghiêm, Pleiku , Gia Lai 

	27 
	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG
	HUỆ  THOẠI
	16-04-1988

Dak Lak
	15-07-2006

Chùa Phước Thăng, Đồng Nai
	17-12-2009

Thiện Hoà

BRVT
	GL Tạm Trú Chùa Bửu Sơn, Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai 


DANH SÁCH GIỚI TỬ THỨC XOA MA NA NGOẠI TỈNH

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ

NƠI SINH
	NGÀY VÀ

NƠI XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ SA DI GIỚI ĐÀN
	ĐIẠ CHỈ


BÌNH ĐỊNH

	28 
	TRẦN THỊ KIM LIÊN
	BỔN GIÁC
	10/03/1989

Núi Thành, Quảng Nam
	19/06/2007

Chùa Bửu Thắng, Tây Sơn, Bình Định 
	25/05/2009

Giác Tánh
	BĐ Chùa Bửu Thắng, Tây Sơn, Bình Định 

	29 
	LÊ THỊ HỒNG SEN
	QUẢNG HỒNG
	06/04/1992

Quy Nhơn
	16/04/1999

Chùa Diệu Ấn
	25/05/2009

Giác Tánh
	BĐ Chùa Diệu Ấn

	30 
	BÙI THỊ LAI
	HỮU ĐỨC
	18/08/1986

Tuy Phước- Bình Định
	15/02/2007

Chùa Giác Minh
	13/11/2008

Huệ Lưu
	BĐ Chùa Giác Minh- Bình Định

	31 
	TRẦN THỊ THÚY THẨM
	VẠN PhẨM
	10/12/1989

Phú Yên
	15/06/2006- Chùa Khánh Sơn- Bình Định
	25/05/2009- 

Giác Tánh
	BĐ Chùa Khánh Sơn- Bình Định

	32 
	HUỲNH THỊ NGUYỆT
	ĐỒNG THUẬN
	30/10/1983

Phú Hòa-Phú Yên
	15/04/2006- Chùa Long Quang- Bình Định
	19/07/2008

Trí Thủ
	BĐ Chùa Long Quang- Phù Cát-Bình Định

	33 
	NGUYỄN THỊ TÌNH
	HỮU TÍNH
	25/10/1978

Tuy Phước- Bình Định
	19/02/2002-

Chùa Phước Viên- Tuy Phước- Bình Định
	19/07/2008

Trí Thủ
	BĐ Chùa Phước Viên- Tuy Phước- Bình Định

	34 
	VÕ TRÀ MY
	QUANG TỊNH

MINH THƯỜNG
	10/04/1990

Phù Cát- Bình Định
	19/06/2003

Chùa Tâm Ấn
	19/07/2008

Trí Thủ
	BĐ Chùa Tâm Ấn- Quy Nhơn

	35 
	DIỆP THỊ GIA THẢO
	MINH HÂN
	20/06/1978

Quy Nhơn- Bình Định
	19/09/2007- Chùa Tháp Đôi- Quy Nhơn
	25/05/2009

Giác Tánh
	BĐ Chùa Tháp Đôi- Quy Nhơn

	36 
	LÊ THÚY QUỲNH
	MINH HẢO
	25/08/1988

Phù Cát- Bình Định
	10/06/2007- Chùa Tháp Đôi- Quy Nhơn
	15/11/2008

Chùa Từ Nghiêm
	BĐ Chùa Tháp Đôi- Quy Nhơn

	37 
	LÊ THỊ HOÀNG ÂN
	NGUYÊN DUYÊN


	18/01/1984-

Bình Định
	15/01/2007- Chùa Hải Quang- Bình Định
	15/01/2008-

Huệ Lưu
	BĐ Chùa Hải Quang- Bình Định


BÌNH THUẬN

	38 
	NGUYỄN THỊ TỐT
	LIÊN TRÚC
	07/01/1990-

Quảng Ngãi
	24/04/1999-

Tịnh Xá Ngọc Lương
	13/11/2008-

Huệ Lưu
	BT Tịnh xá Ngọc Lương- Bình Thuận


ĐỒNG NAI

	39 
	PHẠM THỊ DƯA
	HUỆ BẢO
	15/08/1985- 

Quảng Trị
	15/04/2001- Chùa Hoàng Ân- Đồng Nai
	10/04/2009- 

Tổ Đình Long Thiền
	ĐN Chùa Hoàng Ân- Đồng Nai


ĐÀ NẴNG 

	40 
	NGUYỄN THỊ LỆ THOA
	CHÚC HẢI

THANH VÂN
	10/11/1986- 

Đà Nẵng
	01/09/2004- Chùa Lộc Quang- Đà Nẵng
	19/07/2008- Trí Thủ- Tp Đà Nẵng
	ĐN Chùa Lộc Quang- Đà Nẵng

	41 
	GIÁP THỊ HIỆP
	NHUẬN LIÊN

MINH ĐÀI
	02/07/1984-

 Thừa Thiên Huế
	19/06/2004- 

Chùa Phổ Hiền- Đà Nẵng
	19/07/2008- Trí Thủ- Tp Đà Nẵng
	ĐN Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	42 
	NGUYỄN THỊ TÌNH
	NHUẬN NGHĨA

MINH Ý
	20/10/1992- 

Đại Lộc- Quảng Nam
	19/02/1999- 

Chùa Phổ Hiền- Đà Nẵng
	19/07/2008- Trí Thủ- Tp Đà Nẵng
	ĐN Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	43 
	HUỲNH THỊ YÊN
	HUỆ Ý
	20/06/1986

Bình Sơn- Quảng Ngãi
	21/02/2003- Chùa Xuân Hòa- Đà Nẵng
	21/07/2008 Chùa Bảo Quang- Quận Hải Châu- Đà Nẵng
	ĐN Chùa Xuân Hòa- Đà Nẵng


NINH THUẬN

	44 
	TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
	CHƠN NGHI
	01/01/1989 

Đồng Nai
	1997-

Chùa Diệu Ấn
	27/06/2008- 

Phước Trung
	NT Chùa Diệu Ấn

Ninh Thuận

	45 
	NGÔ THỊ TRANG 
	CHƠN LỄ
	15/12/1985 

Ninh Thuận
	19/09/2006-

Chùa Diệu ấn
	27/06/2008-

 Tỉnh Tây Ninh
	NT Chùa Diệu Ấn

Ninh Thuận

	46 
	VÂN THỊ HÒA 
	CHƠN CHINH
	29/01/1989-

 Ninh Thuận
	19/09/2006

Chùa Diệu Ấn
	27/06/2008-

 Tỉnh Tây Ninh
	NT Chùa Diệu Ấn

Ninh Thuận

	47 
	NGUYỄN THỊ HOA
	CHƠN PHÁT
	02/09/1991- 

An  Đồng- Quỳnh Phụ- Thái Bình
	22/02/2007-

Chùa Phật Ân
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	NT Chùa Phật Ân- 25 Cao Bá Quát- Tp. Phan Rang- Ninh Thuận

	48 
	ĐÀO THỊ HƯƠNG
	CHƠN LIỄU
	06/12/1984- 

Đô Lương- Nghệ An
	22/02/2007-

 Chùa Phật Ân
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	NT Chùa Phật Ân- 25 Cao Bá Quát- Tp. Phan Rang- Ninh Thuận

	49 
	PHẠM THỊ NGỌC HẢNH
	ĐỨC ÂN
	19/01/1989

Phú Yên
	20/10/2006-

Chùa Diệu Nghiêm
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	NT Chùa Diệu Nghiêm- 21/8- Tp Phan Rang- Tháp Chàm- Ninh Thuận

	50 
	NGUYỄN  THỊ  XUÂN  NƯƠNG
	TRUNG HẠNH
	10/04/1981

Ninh Thuận
	01/09/2006-

Chùa Đông Nhạc
	01/04/2007

Pháp Lưu
	NT Chùa Đông Nhạc- Khu Phố 2- P. Đông Hải- Tp Phan Rang- Ninh Thuận

	51 
	PHẠM THỊ PHƯƠNG
	TRUNG ĐỨC
	23/08/1983- 

Ninh Thuận
	19/06/2006- 

Chùa Đông Nhạc
	01/04/2007

Pháp Lưu
	NT Chùa Đông Nhạc- Khu Phố 2- P. Đông Hải- Tp Phan Rang- Ninh Thuận

	52 
	NGUYỄN THỊ NHÀN
	TRUNG THÀNH
	17/04/1977-

 Hoài Hảo- Hoài Nhơn- Bình Định
	08/12/2005- 

Chùa Đông Nhạc
	01/04/2007

Pháp Lưu
	NT Chùa Đông Nhạc- Khu Phố 2- P. Đông Hải- Tp Phan Rang- Ninh Thuận


PHÚ YÊN

	53 
	NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA
	CHÚC AN
	01/10/1983-

Phú Yên
	18/11/2005-

Chùa Triều Tôn
	27/06/2008-

Tâm Hòa V
	PY Chùa - Triều Tôn-Sông Cầu- Phú Yên

	54 
	NGUYỄN  THỊ  PHƯƠNG  THẢO
	NGUYÊN TỊNH
	22/09/1987-

Tuy Hòa- Phú Yên
	19/02/2006-

Chùa Bình Quang
	13/11/2008-

Huệ Lưu
	PY Chùa Bình Quang- Tuy Hòa- Phú Yên

	55 
	NGUYỄN THỊ HIỆP THẮM
	QUẢNG TUỆ
	02/02/1987-

 Phú Yên
	19/02/2007- Chùa Châu Lâm- Phú Yên
	27/06/2008

Tâm Hòa V
	PY Chùa Châu Lâm- Phú Yên

	56 
	VÕ THỊ NHUNG
	NHUẬN HIỀN
	20/10/1976-

Sông Cầu- Phú Yên
	19/03/2006-

Chùa Diệu Tịnh
	27/06/2008-

Tâm Hòa V
	PY Chùa Diệu Tịnh- Sông Cầu- Phú Yên

	57 
	NINH THỊ KIM DUNG
	ĐỨC NGUYÊN
	22/08/1985-

Ninh Bình
	16/03/1998-

Chùa Hải Sơn-

Sông Cầu- Phú Yên
	10/04/2009- Ban Trị Sự tỉnh Biên Hòa-Đồng Nai
	PY Chùa Hải Sơn Sông Cầu -Phú Yên

	58 
	TÔ THỊ LÊ HIÊN
	NHUẬN THIỀN
	10/11/1988-

Tuy An- Phú Yên
	15/07/2006-

Chùa Tây Sơn
	13/11/2008-

Huệ Lưu
	PY Chùa Tây Sơn- Phú Hòa- Phú Yên

	59 
	TÔ THỊ LÊ MIÊN
	NHUẬN HÒA
	18/08/1987-

Phú Hòa- Phú Yên
	15/09/2006-

Chùa Tây Sơn
	13/11/2008-

Huệ Lưu
	PY Chùa Tây Sơn- Phú Hòa- Phú Yên

	60 
	BÙI THỊ THUÝ HẰNG
	LIÊN THANH
	21/09/1989- 

Sông Cầu- Phú Yên
	08/02/2007

 Tịnh xá Bửu Quang
	13/11/2008

 Huệ Lưu
	PY Tịnh xá Bửu Quang


QUẢNG NAM

	61 
	ĐẶNG THỊ BÉ
	QUẢNG ĐẠO

THUẦN ĐỨC
	19/09/1994

Thừa Thiên Huế
	20/05/2005-

Chùa Châu Phong-

Điện Bàn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong-

Điện Bàn- Quảng Nam

	62 
	NGUYỄN KIM KHUYÊN
	NGUYÊN HẢO

THUẦN CHÁNH
	16/09/1991

Đà Nẵng
	24/06/2006- 

Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Điện Bàn- Quảng Nam

	63 
	LÊ THỊ THÙY
	QUANG HANH

THUẦN HUỆ
	11/08/1991

Duy Xuyên- Quảng Nam
	09/03/2003- Chùa Châu Phong- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	64 
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	QUẢNG HÒA

THUẦN AN
	23/11/1994

Quảng Nam
	19/06/2003- Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	65 
	NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
	NGUYÊN CẢNH

THUẦN GIỚI
	15/05/1994

Thừa Thiên Huế
	20/04/2007- Chùa Châu Phong- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	66 
	NGUYỄN THỊ VŨ ĐỊNH
	QUẢNG HIỀN

THUẦN DIỆU
	02/10/1993

Thừa Thiên Huế
	01/05/2004- Chùa Châu Phong- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	67 
	VÕ THỊ HỒNG THƯƠNG
	NGUYỆT DUNG

THUẦN DUNG
	01/07/1992- 

Quảng Nam
	06/04/2001- Chùa Châu Phong- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Châu Phong- Quảng Nam

	68 
	PHẠM THỊ HỒNG TRANG
	QUẢNG NGHIÊM

VIÊN TRÍ
	20/03/1988

Quảng Nam
	08/04/2005- Chùa Diệu Giác- Thăng Bình- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Diệu Giác- Thăng Bình- Quảng Nam

	69 
	TRẦN THỊ NHẠN
	NHUẬN YẾN

THƯỜNG NHƯ
	20/10/1990-

 Thừa Thiên Huế
	10/07/1999-

Chùa Diệu Quang-

Tam Kỳ- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Diệu Quang-

Tam Kỳ- Quảng Nam

	70 
	VÕ THỊ HỒNG LÝ
	NHUẬN NGHĨA

PHƯỚC THỊNH
	20/02/1991

Quảng Nam
	06/05/2006- Chùa Khải Sơn- Điện Bàn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Khải Sơn- Điện Bàn- 

Quảng Nam

	71 
	HUỲNH THỊ HƯỜNG
	PHƯỚC TÂM
	01/01/1986

Quảng Nam
	02/08/2006- Chùa Long Phước- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Long Phước-  Phú Ninh-Quảng Nam

	72 
	NGUYỄN THỊ VUI
	PHƯỚC TỊNH
	02/09/1985

Quảng Nam
	25/08/2006-

Chùa Long Phước- Phú Ninh- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Long Phước- Phú Ninh- Quảng Nam

	73 
	TRẦN THỊ THANH HUỆ
	QUẢNG HƯƠNG

TỊNH NHƯ
	02/12/1978-

Cam Ranh- Khánh Hòa
	15/11/2006- Chùa Long Phước- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Long Phước- Phú Ninh- Quảng Nam

	74 
	NGUYỄN THỊ LY LY
	NHUẬN LỘC

PHƯỚC TUỆ
	06/06/1989

Quảng Nam
	15/05/2002

Chùa Nhơn An-

Điện Bàn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Nhơn An-

Điện Bàn- Quảng Nam

	75 
	TĂNG THỊ CẨM TÚ
	NHUẬN HÓA

PHƯỚC THIỆN
	01/01/1991

Quảng Nam
	06/05/2002-

Chùa Nhơn An-

Điện Bàn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Nhơn An-

Điện Bàn- Quảng Nam

	76 
	NGUYỄN THỊ TUYỀN
	ĐỨC LƯU

NGUYỆT LIÊN
	25/11/1993

Quảng Nam
	30/06/2005- Chùa Xuân Trung- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Xuân Trung- Phú Ninh- Quảng Nam

	77 
	HUỲNH THỊ THỌ
	NHẬT LỘC

AN HIỀN
	02/01/1975 

Quảng Nam
	19/02/2006- Chùa Xuân Yên- Quế Sơn- Quảng Nam
	19/07/2008

Trí Thủ
	QN Chùa Xuân Yên- Quế Sơn- 

Quảng Nam

	78 
	NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
	VẠN PHƯỚC
	16/02/1982

Quảng Nam
	19/06/2007- 

Tịnh Thất Vạn Huệ
	17/12/2009

Thiện Hòa
	QN Tịnh Thất Vạn Huệ


TP HCM 

	79 
	Tống Thị Thanh Trang 
	Thánh Trí
	02/02/1986-

Quảng Ngãi
	15/07/2008-

Chùa Linh Bửu
	13-11-2008

Huệ Lưu,Tphcm 
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	80 
	Trịnh Thị Thuỳ Trang 
	Thánh Tánh
	26/03/1989-

Tuy An- Phú Yên
	23/10/2007-

Chùa Linh Bửu
	13-11-2008

Huệ Lưu,Tphcm 
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM


LÂM ĐỒNG

	81 
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	Đồng Tuyển
	03-04-1974

Phù Cát, Bình Định 
	15-11-2006

Chùa Giác Nguyên, Lâm Đồng 
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương,Lâm Đồng 

	82 
	Hồ Thị Thanh Thuỳ
	Tịnh Mẫn
	19-07-1990

Lâm Hà, Lâm Đồng 
	14-06-2007

Chùa Linh Phong, Đà Lạt
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Linh Phong, 72 C Hoàng Hoa Thám, Tp Đà Lạt

	83 
	Phan Thị Thuý Vân
	Thọ An Minh 
Khai Như
	12-12-1980

Lâm Hà, Lâm Đồng 
	23-05-2006

Chùa Từ Thuyền, Đà Lạt
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Từ Thuyền, 61 Cổ Loa, P 2, Tp Đà Lạt

	84 
	Trần Diệu Quỳnh Giao
	Thọ Trí
	19-08-1969

Đà Lạt
	04-04-2008

Chùa Từ Thuyền, Đà Lạt
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Chùa Từ Thuyền, 61 Cổ Loa, P 2, Tp Đà Lạt

	85 
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Vạn Thành
	10-11-1988

Phù Mỹ, Bình Định 
	18-07-2007

T.T Hương Quang, Đà Lạt
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Tịnh Thất Hương Quang, 43 C Thiện Ý, Tp  Đà Lạt

	86 
	Nguyễn Thị Hiền
	Hạnh Bảo
	13-06-1992

Dak Lak
	08-02-2002

TT Nguyên Không, Lâm Đồng 
	30-03-2007

Pháp Lưu, L.An
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

	87 
	Trần Thị Thanh Hằng
	Nhất Nguyên 
	18-05-1953

Sài Gòn
	15-04-2006

TV Chân Không, Vũng Tàu
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

	88 
	Đặng Thị Hồng Tốt
	Tuệ Năng
	20-11-1976

Bình Định 
	20-02-2006

TT Ưu Đàm, Đà Lạt
	27-06-2008

Linh Sơn, T.Ninh
	LĐ Tịnh Thất Ưu Đàm, 55A Hẽm Ngô Quyền, P6, Tp Đà Lạt


BÀ RỊA VŨNG TÀU

	89 
	Trần Thị Kim Anh 
	Hạnh Trọng 
	05-10-1990

Đơn Dương, Lâm Đồng 
	15-08-2001

Ch. Hương Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu
	11-12-2008

Bích Nguyên LĐ
	VT Chùa Hương Sơn, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
DANH SÁCH GIỚI TỬ SA DI NI

DANH SÁCH GIỚI TỬ SA DI NI TỈNH GIA LAI :

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH
	NGÀY VÀ 

NƠI SINH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐỊA CHỈ


	1 
	BÙI THỊ ÁNH HÒA
	QUANG NHÃ
	05/05/1962-

 Bình Định
	15/07/2007- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn- Chưpah- Gia Lai

	2 
	CÙ THỊ THỦY
	QUANG MINH
	12/05/1987-

Gia Lai
	15/04/2008- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn-

 Chưpah- Gia Lai

	3 
	LÊ THỊ DIỄM PHÚC
	QUANG HẠNH
	23/02/1991-

Bà Rịa- Vũng Tàu
	15/07/2008- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn-

 Chưpah- Gia Lai

	4 
	LÊ THỊ MINH HẢI
	THƯỜNG BẢO
	1987- Tây Sơn- Bình Định
	20/07/2007

Chùa Bửu Long-Gia Lai
	Chùa Bửu Long-Tổ 5-Phù Đổng- Pleiku- Gia Lai

	5 
	LÊ THỊ MỸ DUNG
	QUANG DI
	10/10/1985-

Gia lai
	15/07/2007- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn- 

Chưpah- Gia Lai

	6 
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	QUANG HIẾU
	05/06/1977-

Mỹ Đức- Hà Nội
	19/09/2006- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn-

 Chưpah- Gia Lai

	7 
	NGUYỄN THỊ MỸ AN
	THƯỜNG LẠC
	03/07/1992

Iato- Iagrai-

Gia Lai
	16/07/2006

Chùa Bửu Long- Gia Lai
	Chùa Bửu Long-Tổ 5-Phù Đổng- Pleiku- Gia Lai

	8 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH
	QUANG THỤC
	04/08/1994- Đăklăk
	15/07/2008- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn- 

Chưpah- Gia Lai


	9 
	TRẦN THỊ THANH THÚY
	QUANG THẮNG
	01/03/1967- 

Thừa Thiên Huế
	19/09/2006- 

Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn-

 Chưpah- Gia Lai

	10 
	TRƯƠNG THỊ HỒNG
	THƯỜNG NHỰT
	02/05/1990- Chưprông-Gia Lai
	28/07/2008

Chùa Bửu Long- Gia Lai
	Chùa Bửu Long-Tổ 5-Phù Đổng- Pleiku- Gia Lai

	11 
	TRƯƠNG THỊ THIÊN THƯ
	QUANG THẢO
	02/05/1995
	15/07/2008- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn- 

Chưpah- Gia Lai

	12 
	VÕ THỊ MỸ TIÊN
	QUANG THÀNH
	18/01/1992- Thừa Thiên Huế
	15/07/2009- Chùa Phước Sơn- Gia Lai
	Chùa Phước Sơn-

 Chưpah- Gia Lai


	13
	NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỚC
	NHUẬN DUYÊN
	20/05/1990- 

Đăklăk
	24/05/2008-

Chùa Bửu Tân- Gia Lai
	Chùa Bửu Tân-

Chư Prông-Gia Lai

	14
	LÊ THỊ DỊU
	NHUẬN HUYỀN
	06/10/1985-

 Hải Phòng
	18/07/2008-

Chùa Bửu Tân- Gia Lai
	Chùa Bửu Tân-

Chư Prông-Gia Lai

	15
	LÊ THỊ THANH
	LIÊN THƯ
	25/11/1985-

 Đăklăk
	15/07/2002-

Tịnh xá Ngọc Túc
	Tịnh xá Ngọc Túc- Cư An- Đăkpơ- Gia Lai

	16
	HỒ THỊ MINH THẨM
	LIÊN HUY
	20/01/1992-

 Bình Định
	12/06/2008-

Tịnh xá Ngọc Túc
	Tịnh  xá Ngọc Túc- Cư An- Đăkpơ- Gia Lai

	17
	NGUYỄN THỊ TÂM
	LIÊN HIỀN
	15/07/1965-

 An Khê- Gia Lai
	15/07/2005-

Tịnh xá NgọcTrung
	Tịnh xá Ngọc Trung, Gia Lai 

	18
	NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
	LIÊN CHƯƠNG
	28/10/1992-

 Bình Định
	15/07/2007-

Tịnh xá Ngọc An
	Tịnh xá Ngọc An,Gia Lai 

	19
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	LIÊN LƯU
	08/08/1988- 

Gia Lai
	01/09/2009-

Tịnh xá Ngọc An
	Tịnh xá ngọc an, Gia Lai 

	20
	NGUYỄN THỊ VÂN
	VẠN THẢO
	18/09/1989- 

Hải Phòng
	08/12//2008-

Chùa Bửu Phước- Gia Lai
	Chùa Bửu Phước –

Gia Lai

	21
	AN THI QUỲNH
	QUANG NHƯ
	1950-

 Thanh Hóa
	19/06/ 2008-

Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	22
	TRẦN THỊ TỐ NGA
	QUANG TUỆ
	25/07/1945-

Phù Mỹ- Bình Định
	19/02/2008

Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai
	Chùa Vĩnh Nghiêm- Gia Lai

	23
	TRƯƠNG THỊ KHOA
	NHUẬN BẢNG
	06/03/1994-

 Bình Định
	24/07/2007-

Chùa Bửu Châu- Gia Lai
	Chùa Bửu Châu- Gia Lai

	24
	PHẠM THỊ TỐ GIANG
	NHỰT HÀ
	22/12/1992-

Cư An- Đăkpơ- Gia Lai
	26/09/2008- Chùa Bửu Thắng- Phú Thiện- Gia Lai
	Chùa Bửu Thắng-

Phú Thiện- Gia Lai

	   25
	LÊ  THỊ  THANH MIỀN
	TÂM  LÀNH
	02-05-1982

Gia Lai 
	04-06-2008

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	Chùa Minh Châu, Gia Lai 


	26 
	ĐẶNG THỊ NGỌC
	VẠN HẬU
	04/04/1994- Cưmgar- đăklăk
	08/09/2006- 

Chùa Phước Minh- Hòa Khánh- Đăklăk
	GL Tạm trú chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	27 
	LÊ THỊ  TƯỜNG VI
	MINH HÓA
	19/06/1995

Gia lai
	2007-

Chùa Tháp Đôi- Quy Nhơn
	GL Tạm trú chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	28 
	LÊ THỊ MỸ HẠNH
	ĐỨC GIÁC
	22/07/1992- Ninh Phụng- Ninh Hòa- Khánh Hòa
	17/11/2007-
	GL Tạm trú chùa Bửu Sơn- Gia Lai

	29 
	HUỲNH THỊ MINH SƯƠNG
	LIÊN PHƯỚC
	19/11/1990

Đăklăk
	12/10/2003

Tịnh Xá Ngọc Chơn- 

Buôn Hồ- Đăklăk
	GL Tạm trú Tịnh Xá Ngọc Túc- Đăkpơ- Gia Lai

	30 
	LƯƠNG THỊ DƯ
	LIÊN THÁI
	15/11/1986

E Ah’leo- Đăklăk
	15/12/2008- 

Tịnh Xá Ngọc Chánh-

 E A Đrăng- 

E Ah’leo- Đăklăk
	GL Tạm trú Tịnh Xá Ngọc Túc- Đăkpơ- Gia Lai

	31 
	NGUYỄN THỊ THU XUÂN
	LIÊN GIÁC
	28/12/1989

Đăklăk
	19/02/2008

Tịnh Xá Ngọc Chơn- 

Buôn Hồ- Đăklăk
	GL Tạm trú Tịnh Xá Ngọc Túc- Đăkpơ- Gia Lai

	32 
	NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU
	LIÊN TỰU
	20/02/1988

An nhơn- bình định
	20/02/2010

 Tịnh Xá Ngọc Chánh-

 E A Đrăng- 

E Ah’leo- Đăklăk
	GL Tạm trú Tịnh Xá Ngọc Túc- Đăkpơ- Gia Lai

	33 
	PHAN THỊ QUÝ PHÚ
	LIÊN KHA
	03/06/1987

E Ah’leo- Đăklăk
	15/01/2010-

 Tịnh Xá Ngọc Chánh-

 E A Đrăng- 

E Ah’leo- Đăklăk
	GL Tạm trú Tịnh Xá Ngọc Túc- Đăkpơ- Gia Lai

	34 
	TRầN THị NGọC TốT
	VạN DUYÊN
	10-12-1988

Ninh Hoà, Khánh Hoà
	08-12-2005

Chùa Bửu Phước
	GL Chùa Bửu Phước, 49/29 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku , Gia Lai 

	35 
	TRầN THị NGA
	MINH HảI
	12/04/1987- 

Đăklăk
	09/02/2010-

Tịnh Thất Đại Bi- Đức Trọng- Lâm Đồng
	GL Chùa Bửu Sơn Gia Lai

	36 
	VÕ MộNG BềN
	QUảNG TUệ
	13/11/1991-

Bình Định
	16/07/2008- 

Chùa Lộc Uyển- Quy Nhơn
	GL Chùa Bửu Sơn Gia Lai

	37 
	PHÙNG THị BÍCH NGUYÊN 
	NHUậN ĐứC 
	04/08/1987- 

Đăklăk
	01/09/2008-

 Chùa Bửu Tân- Gia Lai
	GL Chùa Bửu Tân- Chưprông- Gia Lai

	38 
	PHạM THị ĐÀO
	NHUậN QUả

HUệ THÀNH
	29/10/1993- 

Đăklăk
	26/03/2006- 

Chùa Phú Mỹ- Gia Lai
	GL Chùa Phú Mỹ- Chưprông- Gia Lai

	39 
	Hồ CẩM VÂN
	QUảNG HƯƠNG
	13-02-1991

Quảng Nam
	15-08-2007

Chùa Thiên An, Dak Lak
	GL Tạm Trú Chùa Bửu Sơn, Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai 

	40 
	TRƯƠNG THị TUYếT  NGA
	NHậT HUệ
	25-05-1984

Phù Mỹ, Bình Định 
	19-02-2006

Chùa Bửu Sơn, Gia Lai 
	GL Tạm Trú Chùa Bửu Sơn, Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai 

	41 
	NGUYễN THị KIM NGÂN
	LIÊN LUậN
	05/06/1980- 

Gia Lai


	22/01/2008-

Tịnh Xá Ngọc Trung
	GL Tịnh Xá Ngọc Trung, An Khê, Gia Lai 


DANH SÁCH GIỚI TỬ  SA  DI  NI  NGOẠI TỈNH :

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH
	NGÀY VÀ

 NƠI SINH
	NGÀY VÀ

 NƠI XUẤT GIA
	ĐỊA CHỈ


BÌNH ĐỊNH

	42 
	TRẦN THỊ KIM LUYẾN
	BỔN THUẬN
	04/01/1993-

Núi Thành-Quảng Nam
	08/04/2009-

Chùa Bửu Thắng-

Tây Sơn- Bình Định
	BĐ Chùa Bửu Thắng- Tây Sơn- Bình Định

	43 
	ĐặNG THị HồNG MY
	ĐồNG CHÁNH
	07-04-1994

Quảng trị
	19-09-2005

Chùa Phổ Hiền, Bình Định 
	BĐ Chùa Phổ Hiền, An Nhơn, Bình Định 

	44 
	PHạM THị Mỹ HạNH  
	ĐồNG TOÀN
	14-10-1995

Bình Định 
	19-09-2005

Chùa Phổ Hiền, Bình Định 
	BĐ Chùa Phổ Hiền, An Nhơn, Bình Định 

	45 
	PHẠM THỊ THU
	QUẢNG      LƯỢNG

DIỆU CHÂU
	23/11/1977

Phù Cát- Bình Định
	08/02/2001-

Chùa Tịnh Quang
	BĐ Chùa Tịnh Quang- Long Hậu- Cát Thắng- Bình Định


ĐỒNG NAI

	46 
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	HUỆ HOÀNG
	24/07/1958-

An Giang
	15/07/2005-

Chùa Hoàng Ân-  Đồng Nai
	ĐN Chùa Hoàng Ân- 

Biên Hòa- Đồng Nai

	47 
	HỒ THỊ BÍCH ĐÀO
	NGUYÊN TỊNH
	21/12/1987

Thừa Thiên Huế
	19/06/2008- Chùa Vĩnh Ân- Biên Hòa-  Đồng Nai
	ĐN Chùa Vĩnh Ân- Biên Hòa- Đồng Nai


ĐÀ NẴNG

	48 
	NGUYỄN THỊ SƯƠNG
	CHÚC ĐÀO
	06/06/1995

Hải Lăng-Quảng Trị
	09/05/2006-

Chùa Mỹ Khê
	ĐN Chùa Mỹ Khê- Sơn Trà- Đà Năng

	49 
	LÊ THỊ KHÁNH HÒA
	CHÚC THUẬN
	16/11/1995-

Hòa Vang- Đà Nẵng
	19/03/2003-

Chùa Hòa Phước-  Đà Nẵng
	ĐN_Chùa Hòa Phước- 

Đà Nẵng

	50 
	LÊ THỊ THỦY
	NHUẬN DIỆU
	16/07/1993- Phú Vang- Thừa Thiên Huế
	19/05/2008-

Chùa Hòa Tiên-Đà Nẵng
	ĐN_Chùa Hòa Tiên- Đà Nẵng

	51 
	NGUYỄN THỊ DIỆU
	NHUẬN DUNG
	13/06/1982

Đà Nẵng
	15/02/2005- Chùa

Phật Giáo Quang Châu
	ĐN_Chùa Phật Giáo Quang Châu

	52 
	HOÀNG THỊ THANH
	NHUẬN NHÃ
	09/04/1993-

 Thừa Thiên Huế
	07/07/2008- Chùa Phổ Hiền- 

Tp. Đà  Nẵng
	ĐN_Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	53 
	LÊ THỊ HỒNG
	MINH TĨNH
	02/03/1988- 

Thừa Thiên Huế
	14/03/2008- Chùa Phổ Hiền-

Tp. Đà  Nẵng
	ĐN_Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	54 
	NGUYỄN THỊ THU 
	MINH THỨC
	28/03/1986- 

Quảng Trị
	08/02/2008-

 Chùa Phổ Hiền-

Tp. Đà  Nẵng
	ĐN_Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	55 
	TRƯƠNG THI THÚY
	NHUẬN DIỆU
	14/11/1987- 

Thừa Thiên Huế
	08/09/2008- Chùa Phổ Hiền- 

Tp. Đà  Nẵng
	ĐN_Chùa Phổ Hiền-

Tp Đà Nẵng

	56 
	LÊ  THỊ  NGỌC  LIÊN
	QUẢNG  HOA
	17-04-1993

Quảng Nam
	07-08-2008

Chùa Sư Nữ Bảo Quang 
	ĐN_Chùa Sư Nữ Bảo Quang, Đà Nẵng

	57 
	NGUYỄN THỊ  BÌNH
	QUẢNG  LÀNH
	05-07-1976

Quảng Nam
	08-08- 2008

Chùa Sư Nữ Bảo Quang
	ĐN_Chùa Sư Nữ Bảo Quang, Đà Nẵng


	58 
	BÙI THỊ XUÂN
	NGUYÊN LỘC
	13/12/1960- 

Xuân Hòa- Đà Nẵng
	19/02/2008-

Ch.Xuân Hòa- Đà Nẵng
	ĐN_Chùa Xuân Hòa- 

Thanh Khê- Đà Nẵng

	59 
	NGUYễN THị THANH TRÚC 
	QUảNG TịNH
	07-07-1991

Tp Đà Nẵng
	08-04-2008

Ch. Phổ Đà Sơn, Đà Nẵng
	ĐN Chùa Phổ Đà Sơn, Tp  Đà Nẵng

	60 
	TRầN THị KIM LOAN
	QUảNG NHÃ
	10-02-1979

Hoà Vang, Đà Nẵng
	10-08-2008

Chùa Phổ Đà Sơn, Đà Nẵng
	ĐN Chùa Phổ Đà Sơn, Tp  Đà Nẵng


NINH THUẬN
	61 
	NGUYỄN THỊ NGỌC KIM
	CHƠN KHÔI
	21/05/1992-

Ninh Phước- Ninh Thuận
	1997- Chùa Diệu Ấn- Bảo An- Phan Rang
	NT Chùa Diệu Ấn- Bảo An- Phan Rang- Tỉnh Ninh Thuận

	62 
	TRẦN THỊ THÙY VÂN
	CHƠN HÂN
	12/02/1992- 

Đồng Nai
	1997- Chùa Diệu Ấn- Bảo An- Phan Rang
	NT Chùa Diệu Ấn- Bảo An- Phan Rang- Tỉnh Ninh Thuận

	63 
	LÊ THỊ THU HUYỀN
	TRUNG         NGUYỆN
	20/10/1986-

Phú Quý- Bình Thuận
	08/04/2008- 

Chùa Đông Nhạc
	NT Chùa Đông Nhạc- Khu Phố 2- P. Đông Hải- Ninh Thuận

	64 
	HOÀNG THỊ LÀNH
	CHƠN KIÊN
	16/10/1993

Phong Điền- TT. Huế
	03/03/2008- 

Chùa Phật Ân
	NT Chùa Phật Ân- 25 Cao Bá Quát- Tp. Phan Rang- Ninh Thuận


PHÚ YÊN 

	65 
	HUỲNH THỊ TUYỀN
	NGUYÊN MỸ
	13/08/1992-

Quang Bắc-Phú Yên
	19/06/2004-  

Chùa Bình Quang Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang- Tuy Hòa- Phú Yên

	66 
	NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY
	NGUYÊN BẢO
	18/08/1995- 

Phú Hòa- Phú Yên
	19/06/2006-  

Chùa Bình Quang Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang- Tuy Hòa- Phú Yên

	67 
	NGUYỄN THỊ THÙY MỸ
	NGUYÊN QUY
	14/06/1994- 

Quang Bắc-Phú Yên
	19/06/2006-  

Chùa Bình Quang Phú Yên
	PY Chùa Bình Quang- Tuy Hòa- Phú Yên

	68 
	LÊ THỊ TỈNH
	MINH TÂM
	01/02/1993- 

Sông Cầu-Phú Yên
	19/06/2007-

Ch Hải Sơn- Phú Yên
	PY Chùa Hải Sơn-

Sông Cầu- Phú Yên

	69 
	NGUYỄN THỊ SÁNG
	THIÊN ĐỊNH
	24/02/1992-

 Sơn Hòa- Phú Yên
	19/06/2007-

Chùa Linh Sơn- Phú Yên
	PY Chùa Linh Sơn-

Sơn Hòa- Phú Yên

	70 
	ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN
	THIÊN THÔNG
	20/04/1992-

 Sơn Hòa- Phú Yên
	19/06/2007-

Chùa Linh Sơn- Phú Yên
	PY Chùa Linh Sơn- Phú Yên

	71 
	NGUYỄN THỊ CHIÊN
	QUẢNG TÚ
	1955- Hòa Thịnh- Tây Hòa- Phú Yên
	19/02/2008- 

Chùa Long Sơn
	PY Chùa Long Sơn- Phụng Tường 1- Hòa Trị- Phú Hòa- Phú Yên

	72 
	LÊ TRẦN NỮ TRÀ MY
	NHUẬN BẢO
	20/12/1989-

 Sơn Hòa- Phú Yên
	19/06/2008-

Ch Phước An-Phú Yên
	PY Chùa Phước An- Sơn Hòa- Phú Yên

	73 
	ĐÀO THỊ MY MY
	QUẢNG HẠNH
	20/02/1991- 

Sơn Hòa- Phú Yên
	15/04/2008-

Chùa Phước Điền- Phú Yên
	PY Chùa Phước Điền- Sơn Hòa- Phú Yên

	74 
	NGUYỄN THỊ XUYÊN
	NHUẬN THÔNG
	10/12/1989- 

Đông Hòa-Phú Yên
	08/04/2009-

Chùa Phước Khánh
	PY Chùa Phước Khánh- Đông Hòa-Phú Yên


QUẢNG NAM  

	75 
	NGUYỄN THỊ THỦY
	NHUẬN TIÊN

NGUYỆT ANH
	03/04/1994

Đăklăk
	15/04/2006

Ch Hòa Minh- Quảng Nam
	QN Chùa Hòa Minh- Núi Thành- Quảng Nam

	76 
	LÊ THỊ TẨN
	TÂM THÂN

THIỆN PHƯỚC
	01/11/1955

Quảng Trị
	15/04/2008-

Ch Phước Quang-  Quảng Nam
	QN Chùa Phước Quang- Thăng Bình- Quảng Nam


TP HCM 

	77 
	Đào Thị Minh
	Thánh Triết 
	28/08/1991-

Đô Lương- Nghệ An
	08/07/2010-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	78 
	Lâm Thị Tường Vi
	Thánh Tế
	10/10/1990- 
Krông Bông- Đăklăk
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	79 
	Nguyễn Thị  Trúc Sinh
	Thánh Tú
	12/02/1989- An Thạch- Tuy An- Phú Yên
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	80 
	Nguyễn Thị Diệu Tâm
	Thánh Tân
	03/01/1991-

Đăklăk
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	81 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Thánh Thuần
	12/06/1978-

Tam Bình- Vĩnh Long
	15/04/2010-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	82 
	Phạm Thị  Nhung
	Thánh Từ
	01/09/1990-

Đăklăk
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	83 
	Phan  Thị  Hồng Tươi
	Thánh Tỉnh
	22/04/1991-

Phong Điền- TT Huế
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	84 
	Trần Thị  Phương
	Thánh Thức
	12/12/1991-

Đăklăk
	17/11/2009-

Chùa Linh Bửu
	HCM Chùa Linh Bửu- Tôn Thất Thuyết- P15- Q4- Tp HCM

	85 
	Lưu Thị Cẩm Tiên
	Ngọc Hòa 
	01/05/1994- 
Suối Dây- Tân Châu- Tây Ninh
	07/09/2002-

Chùa Phật Bửu
	HCM Chùa Phật Bửu- 109D/ 56- Hoàng Diệu- P8- Q4- Tp HCM


LÂM  ĐỒNG

	86 
	Đặng Thị Kim Liên 
	Khánh Hạnh 
	21-10-1991

Lâm Đồng 
	24-12-2008

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	87 
	Đặng Thị Ngọc Huyền
	Khánh Vân
	25-04-1995

Lâm Đồng 
	24-12-2008

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	88 
	Nguyễn Thị Hiền
	Khánh Thảo
	18-10-1993

Lâm Hà, Lâm Đồng 
	19-01-2009

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	89 
	Nguyễn Thị Minh 
	Khánh Từ
	1961

Hà Nội
	15-05-2008

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	90 
	Nguyễn Thị Thì 
	Khánh Tường
	15-10-1973

Phúc Thọ, Hà Tây
	24-12-2008

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	91 
	Phùng Thị Tám 
	Khánh Hậu
	1950

Hà Nội
	19-01-2009

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	92 
	Trần Thị Hoài Trang 
	Khánh Tâm 
	15-04-1996

Quảng Trị
	24-12-2006

Chùa Bửu Liên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Bửu Liên, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 

	93 
	Nguyễn Thị Hiền
	Ngọc Thái 
	10-05-1986

Ninh Thuận
	10-08-2009

Chùa Giác Nguyên, Lâm Đồng 
	LĐ Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương,Lâm Đồng 

	94 
	Phạm Thị Hằng
	Huệ Đức 
	27-05-1995

Ea Kar, Dak Lak
	27-10-2009

Chùa Hương Quang, Đà Lạt
	LĐ Chùa Hương Quang, 43 Thiện Ý, Tp Đà Lạt

	95 
	Bùi Thị Quỳnh Như
	Nhuận Từ

Khánh Mẫn
	02-02-1982

Hương Trà, Th Th Huế 
	15-04-2006

Chùa Phước Huệ, Đà Lạt
	LĐ Chùa Phước Huệ, 96 B Hùng Vương, Tp  Đà Lạt

	96 
	Trương Thị Ngọc Bích 
	Quảng Thuỷ
	07-01-1992

Bình Thuận
	29-01-2009

TT Linh Thường, Đà Lạt
	LĐ Tịnh Thất  Linh Thường, Phường 11, Tp  Đà Lạt

	97 
	Ngô Thị Thanh Thanh 
	Hạnh Diệu 
	03-09-1995

Dak Lak
	14-10-2008

TT Nguyên Không, Lâm Đồng 
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

	98 
	Nguyễn Thị Hà
	Hạnh Hiền
	03-01-1994

Dak Lak
	14-10-2008

TT Nguyên Không, Lâm Đồng
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

	99 
	Nguyễn Thị Huyền
	Hạnh Chánh
	04-11-1993

Dak Lak
	14-10-2008

TT Nguyên Không, Lâm Đồng
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

	100 
	Nguyễn Thị Tuyết  Lan
	Hạnh Đức 
	25-07-1996

Dak Lak
	14-10-2008

TT Nguyên Không, Lâm Đồng
	LĐ Tịnh Thất Nguyên Không, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 


VŨNG  TÀU

	101 
	Lê  Bích Ngưng
	Diệu Nguyên 
	19/10/1992

Sóc Trăng
	19/09/2009- 

Chùa Vạn Phước
	VT Chùa Vạn Phước- 211 Ba Cu F4- Tp Vũng Tàu

	102 
	Lê Thị Dư Hảo
	Diệu Trí
	21/12/1983- 

Xuyên Mộc- BR-VT
	19/06/2009-

 Chùa Vạn Phước
	VT Chùa Vạn Phước- 211 Ba Cu F4- Tp Vũng Tàu

	103 
	Nguyễn Thị Thu Hồng 
	Diệu Ân
	19/02/1990- 

Bình Dương
	19/09/2009- 

Chùa Vạn Phước
	VT Chùa Vạn Phước- 211 Ba Cu F4- Tp Vũng Tàu

	104 
	Trần Thị Tuyết  Hạnh 
	Diệu Mỹ
	25/03/1980

Đồng Tháp
	08/04/2008- 

Chùa Vạn Phước
	VT Chùa Vạn Phước- 211 Ba Cu F4- Tp Vũng Tàu


GIỚI  TỬ  THỌ  GIỚI  BỒ  TÁT  TẠI  GIA
	N0
	HỌ
	TÊN
	PHÁP DANH
	NĂM SANH
	NƠI SANH
	BỔN SƯ
	Giới đàn

thập thiện
	ĐỊA CHỈ


	1 
	Lê  Thị 
	Báu
	Lệ Chí
	1937
	Hải Dương
	Thích Giác Đạo
	Huệ Chiếu
	25 W ừu, Ia Kring, Pleiku 

	2 
	Lê Thị 
	Bảy 
	Quang Bình
	1935
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	? 
	101 Tuệ Tĩnh, Ia Kring, Pleiku 

	3 
	Đinh Thị 
	Bốn 
	Từ Minh An 
	1962
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	4 
	Ng~ Thị  Xuân 
	Bưởi
	Quang Hồng 
	1945
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	25 Đinh Tiên Hoàng, Pleiku 

	5 
	Hồ Thị 
	Bướm
	Nhuận Nhị
	1942
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Khải Đoan
	49 Nguyễn  Huệ, Tổ 6, Buôn Trấp

	6 
	Trương Thị 
	Ca
	Nguyên Thuý
	1939
	Quảng Nam
	Thích Thanh Trí
	Khải Đoan
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	7 
	Nguyễn  Thị  
	Cẩn 
	Quang Kính
	1953
	Vĩnh Long
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	149 A Duy Tân, Diên Hồng, Pleiku 

	8 
	Trần Ngọc  
	Châu 
	Nguyên Minh 
	1945
	Huế
	Thích Chánh Trực
	Chánh Nhơn
	123 Lê Chân, Yên Thế, Pleiku 

	9 
	Nguyễn Thị 
	Chúc
	Quảng Phúc
	1964
	Đà Nẵng
	Thích Thông Diệu 
	Giác Tánh
	Xã Hoà Tiến, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng.

	10 
	Nguyễn  Thị  
	Cúc
	Như Duyên
	1952
	Bình Định 
	Thích Thông Hạnh 
	Huệ Chiếu
	Hà Lòng 1, K Dang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	11 
	Phan Thị Bạch 
	Cúc
	Thị Hoàng 
	1936
	Bình Định 
	Thích Tâm Đạt
	Chánh Nhơn
	Diên Hồng, Pleiku , Gia Lai 

	12 
	Nguyễn  Thị  
	Đá
	Nhựt Thạch
	1941
	Huế
	Thích Đổng Quang 
	Chánh Nhơn
	Tổ 5, Phù Đổng, Pleiku 

	13 
	Nguyễn  Thị  
	Dàng
	Tâm Du
	1940
	Quảng Trị
	Thích Đôn Hậu
	Chánh Nhơn
	P. Yên Đỗ, Pleiku 

	14 
	Võ Thị 
	Danh
	Quảng Phương
	1938
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Huệ Chiếu
	85 Bà Triệu, Tổ1, Phù Đổng, Tp Pleiku.

	15 
	Nguyễn  Thị  
	Đào
	Thị Hào
	1934
	Bình Định 
	Thích Tâm Đạt
	Huệ Chiếu
	Tổ 4, Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai 

	16 
	Nguyễn Thị 
	Đảo
	Nhuận Hoa
	1950
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Từ Đàm
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	17 
	Nguyễn Thị 
	Đến 
	Nhựt Trực
	1937
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	Huệ Chiếu
	51 Nguyễn  Công Trứ, Tp Pleiku 

	18 
	Nguyễn  Thị  
	Đỗ
	Thị Lư
	1930
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Chánh Nhơn
	213 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Pleiku 

	19 
	Hồ Thị  
	Dư 
	Quang Phước
	1950
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Chánh Nhơn
	14 Đoàn Thị Điểm, Pleiku 

	20 
	Nguyễn Thị 
	Đường
	Nhuận Đạo
	1948
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Khải Đoan
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	21 
	Lê  Thị 
	Em
	Quảng Ân
	1946
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	Phước Huệ
	Diên Hồng, Pleiku , Gia Lai 

	22 
	Trương  Thị  
	Hạnh 
	Nguyên Thuỳ
	1950
	Huế
	Thích Chánh Trực
	Chánh Nhơn
	123 Lê Chân, Yên Thế, Pleiku 

	23 
	Phùng Thị 
	Hiền
	Nhuận Thảo
	1939
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Khải Đoan
	Hoà Vang, Krông Ana, Dak Lak

	24 
	Võ  
	Huế 
	Nguyên Năng
	1938
	Huế 
	Thích Mật Nguyện 
	Khải Đoan 
	Thôn Thiện An, Xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 

	25 
	Nguyễn  Thị  
	Hương
	Ngọc  Diệu 
	1930
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	Thiếu Phái
	Chiến Thắng, Bảo Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai

	26 
	Trần Thị Ngọc 
	Huyền
	Quảng Vi
	1951
	Huế
	Thích Thiện Nhơn
	Huệ Chiếu
	275/18 Hùng Vương, Hội Thương, Pleiku 

	27 
	Thượng Thị 
	Kết
	Vạn Thành
	1966
	Quảng Ngãi
	Thích Đồng Trí
	?
	Kp 7, Thị Trấn Dak To, Kon Tum

	28 
	Phạm Thị Hoa 
	Kiều
	Quảng Diễm
	1937
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	Nhật Tiên
	Phường Ia Kring, Pleiku 

	29 
	Lê Văn 
	Ký 
	Lệ Lực
	1936
	Huế
	Thích Trí Quang 
	Khải Đoan 
	Thôn Lương Hà, Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 

	30 
	Lê Thị 
	Liên 
	Quang Hoa
	1941
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	?
	33 Hai Bà Trưng, Diên Hồng , Pleiku 

	31 
	Phan Thị 
	Liên 
	Nhuận Thanh 
	1967
	Quảng Ngãi
	Thích Minh Đăng
	Trí Thủ
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	32 
	Nguyễn Thị 
	Mai  
	Ngọc Trúc
	1947
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	Huệ Chiếu
	Tổ 9, P. Yên Thế , Tp Pleiku 

	33 
	Nguyễn Thị 
	Mai  
	Quang Hồng 
	1951
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	101 Duy Tân , P. Diên Hồng , Pleiku 

	34 
	Hoàng  
	Nam
	Tâm Khánh
	1938
	Huế 
	Thích Đôn Hậu
	?
	Thị Xã Ayunpa , Gia Lai 

	35 
	Lê Thị 
	Năm 
	Quang Nguyệt
	1964
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	Tổ 11, Diên Hồng, Pleiku 

	36 
	Nguyễn Thị 
	Nga 
	Quang Hằng
	1945
	Hà Đông
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	220 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Pleiku 

	37 
	Trần Thị 
	Ngó
	Nguyên Chi
	1924
	Đồng Nai
	Thích Nữ Tâm Hoa
	Huệ Chiếu
	27 Ngô Gia Tự, Diên Hồng,Pleiku 

	38 
	Bùi Thị 
	Ngọc  
	Quảng Châu 
	1945
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	Chánh Nhơn
	18 Bùi Thị Xuân, Yên Đỗ, Pleiku 

	39 
	Lê Văn 
	Nhị
	Thường Trí
	1945
	Bình Định 
	Thích Quan Thắng
	Giác Tánh
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	40 
	Phan Thị 
	Nhơn
	Diệu Đức 
	1936
	Huế
	Thích Tâm Châu 
	Chánh Nhơn
	37 / 6 Lê Lợi, Tây Sơn , Pleiku 

	41 
	Trương Văn  
	Nhơn
	Quảng Ái
	1944
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	Chánh Nhơn
	18 Bùi Thị Xuân, Yên Đỗ, Pleiku 

	42 
	Phùng Thị 
	Ninh
	Nhuận Tịnh
	1941
	Quảng Ngãi
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	43 
	Nguyễn Thị 
	Quế 
	Quảng Thanh 
	1932
	Phú Yên
	Thích Giác Ngộ
	Huệ Chiếu
	Đường Ngô Gia Khảm, P. Hội Phú, Pleiku 

	44 
	Nguyễn Thị 
	Ruộng
	Quảng Điền
	1935
	Bình Định 
	Thích Thiện Nhơn
	Huệ Chiếu
	16/1 Lê Lợi, Hội Thương, Pleiku 

	45 
	Lý Thị 
	Sen 
	Quảng Diệp 
	1952
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	Huệ Chiếu
	62 C Phan Đình Phùng, Tây Sơn, Pleiku 

	46 
	Nguyễn  Thị  
	Sương
	Quảng Sang
	1941
	Bình Định 
	Thích Giác Trí
	Giác Tánh
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	47 
	Võ Thị Thu 
	Sương
	Diệu Nguyệt
	1954
	Bình Định 
	Thích Hạnh Phương
	Huệ Chiếu
	134 Hai Bà Trưng, Tp Pleiku 

	48 
	Ng~ Thị Huyền 
	Tâm 
	Tâm Hằng
	1946
	Hải Dương 
	Thích Đôn Hậu
	Phước Huệ 2
	21 Mai  An Tiêm, Tp Huế

	49 
	Phan  Thị  
	Tẻo
	Quảng Tảo
	1936
	Huế
	Thích Giác Ngộ
	Chánh Nhơn
	64 Phạm Văn Đồng , Hoa Lư, Pleiku 

	50 
	Đỗ Thị  
	Thanh
	Nhuận Nhơn
	1952
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	51 
	Nguyễn Thị 
	Thanh
	Nhuận Thảo
	1939
	Hải Hưng
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thị Trấn Quảng Phú, Cưm Gar, Dak Lak

	52 
	Vũ  Thị  
	Thanh 
	Quang Tịnh
	1940
	Pleiku 
	Thích Từ Hương 
	Huệ Chiếu
	102 Quyết Tiến, Ia Kring, Pleiku 

	53 
	Mai  Thị 
	Thêm
	Ngọc Phần
	1936
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Thành
	?
	182 B Cao Bá Quát , Yên Đỗ, Pleiku 

	54 
	Ng~ Thị Tâm 
	Trắc
	Nguyên Tùng
	1941
	Hải Dương 
	Thích Nữ Tâm Hoa
	Huệ Chiếu
	83 Nguyễn Văn Cừ, Ia Kring, Pleiku 

	55 
	Lê Thị 
	Trang 
	Thị Điểm
	1936
	Bình Định 
	Thích Tâm Đạt
	Chánh Nhơn
	56 Trần Khánh Dư, Diên Hồng, Pleiku 

	56 
	Nguyễn  Thị  
	Tròn
	Quang Viên
	1937
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Chánh Nhơn
	Hẽm 1 Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	57 
	Lê Thị 
	Tức
	Quảng Thời 
	1937
	Bình Định 
	Thích Thiện Nhơn
	Huệ Chiếu
	75 Bà Triệu, Hội Phú, Pleiku 

	58 
	Nguyễn Văn 
	Tùng
	Quảng Bá
	1946
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Huệ Chiếu
	Thôn 3, Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	59 
	Nguyễn Thị 
	Tương
	Nhuận Thành
	1943
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	60 
	Lê Thị 
	Tuyển
	Nguyên Thông
	1930
	Bình Định 
	Thích Tâm Hoàng 
	Giác Tánh
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	61 
	Đặng Thị 
	Vui
	Nhuận Tâm 
	1952
	Bình Định 
	Thích Châu Quang 
	Trí Thủ
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	62 
	Phạm Thị 
	Xê
	Nhật Phổ
	1937
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	Huệ Chiếu 
	5/2 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku 

	63 
	Bạch Thị  
	Xuân
	Quảng Thu
	1941
	Bình Định 
	Thích Trí Thanh 
	Huệ Chiếu
	Phường Hoa Lư, Tp Pleiku 

	64 
	Hồng Thị Lệ 
	Xuân 
	Như Thanh 
	1950
	Quảng Ngãi
	Thích Tâm Tường
	Huệ Chiếu
	28 Ama Quang, Tổ 8, Hoa Lư, Pleiku 

	65 
	Trần 
	Xuân 
	Quảng Hạ
	1930
	Bình Định 
	Thích Nguyên Bửu 
	Giác Tánh
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 


GHI  CHÚ :

- Đại giới đàn Phước Huệ tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 12-14/ 8 / Giáp Tuất, DL. 1994).

- Đại giới đàn Phước Huệ (2), Tổ đình  Quốc Ân Huế ( ngày 12-13/ 5 / 2008).

- Đại giới đàn Huệ Chiếu tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 24-26/3/ Giáp Thân, DL. 2004).

- Đại giới đàn Chánh Nhơn tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 19-21/2/ Canh Thìn, DL. 2000).

- Đại giới đàn Trí Thủ , tỉnh Khánh Hoà, tại chùa Long Sơn, Tp. Nha Trang ( ngày 21-23/10/  2005).

- Đại giới đàn Nhật Tiên tỉnh Hậu Giang, tại chùa Phổ Minh, Thị xã Vị Thanh ( ngày 19-    /6/ , Bính Tuất,  DL. 2006).

- Giới đàn Thập thiện - Bồ tát tại gia tổ chức tại chùa Khải Đoan Tp Ban Mê Thuộc ngày 01-10-2007.

- Đại giới đàn Giác Tánh, tỉnh Bình Định, tại Tổ đình Long Khánh Quy Nhơn ( ngày 25-27/05/  2009).

↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
GIỚI  TỬ  THỌ  GIỚI  THẬP  THIỆN
	
	HỌ  
	TÊN
	PHÁP DANH
	NĂM SANH
	NƠI SANH
	BỔN SƯ
	ĐỊA CHỈ


	1 
	Phạm Thị  
	A 
	Tâm Dung
	1930
	Ninh Bình
	Thích Trí Yên
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	2 
	Lê Thị 
	Ái
	Quang Kính
	1947
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	21 Nguyễn  Trãi, Yên Đỗ, Pleiku 

	3 
	Trần Thị 
	Ải
	Trung Nhạn
	1967
	An Khê 
	Thích Trí Đức 
	Thôn An Thượng 2, Xã Song An, An Khê, Gia Lai 

	4 
	Nguyễn Thị 
	An
	Thường Cư
	1969
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 9, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	5 
	Phạm Thị 
	An 
	Vạn Lạc
	1955
	Gia Lai 
	Thích Đồng Giải
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	6 
	Trương Thị 
	An 
	Vạn Lạc
	1958
	Gia Lai 
	Thích Đồng Lý
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	7 
	Phạm Thị 
	Ân
	Nhuận Nghĩa
	1947
	Thái Bình
	Thích Châu Quang 
	Xã Ea Bông, Krông Ana, Dak Lak

	8 
	Huỳnh 
	Anh 
	Nhuận Hùng
	1968
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	9 
	Lê Thị Kim 
	Anh 
	Vạn Lạc
	1968
	Hà Tĩnh 
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	10 
	Đỗ Thị 
	Ánh 
	Quảng Kính
	1937
	Bình Định 
	Thích Châu Quang 
	Xã Bình Hoà, Krông Ana, Dak Lak

	11 
	Lê Thị 
	Ánh 
	Nhuận Sáng
	1939
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	23 Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, Pleiku 

	12 
	Ngô Thị Kim 
	Ánh 
	Quảng ảnh
	1958
	Pleiku 
	Thích Giác Ngộ
	16/2 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku 

	13 
	Trương Văn 
	Ánh 
	Nguyên Đạo
	1968
	Quảng Ngãi
	Thích Minh Đăng
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	14 
	Nguyễn Thị 
	Bai
	Trung Thâu
	1956
	Bình Định 
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	15 
	Đặng Thị 
	Bảy 
	Nhật Ba
	1943
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	55 Lương Đình Của, Trà Bá, Pleiku 

	16 
	Lê Thị 
	Bảy 
	Quang Bình
	1935
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	101 Tuệ Tĩnh, Ia Kring, Pleiku 

	17 
	Trần Thị  
	Bảy
	Như Pháp 
	1941
	Bình Định 
	Thích trí nhàn
	24 Nguyễn  trãi, Yên Đỗ, Pleiku 

	18 
	Nguyễn Thị 
	Bé
	Lệ Thơ
	1941
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Linh Nham, Dak Jdăng, Mang Yang, Gia Lai 

	19 
	Nguyễn Thị 
	Bi
	Quang Nguyện 
	1944
	Đà Lạt
	Thích Từ Hương 
	139 Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	20 
	Trần Ngọc  
	Bích
	Quảng Hớn
	1935
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	P. Phù Đổng, Pleiku 

	21 
	Trần Thị 
	Bích 
	Nhuận Thuỷ
	1951
	Quảng Ngãi
	Thích Nữ Minh Nguyên 
	237 Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Pleiku 

	22 
	Lê Thị 
	Bình
	Trung Thời
	1946
	Hà Tĩnh
	Thích Trí Thức 
	Tổ 1, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	23 
	Võ Thị 
	Bình
	Nhuận Thắng
	?
	Bình Định 
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	24 
	Trần Thị 
	Bốn
	Nhật Phát
	1943
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 8, Hội Phú, Pleiku 

	25 
	Lê Thị 
	Bổn 
	Quảng Nguyên 
	1946
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	63/4/33 Tôn Thất Thuyết, Tp Pleiku 

	26 
	Nguyễn Thị 
	Bòng
	Vạn Đức 
	1940
	Thái Bình
	Thích Nữ Tịnh Đạt
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	27 
	Nguyễn Thị 
	Bụi 
	Quang Bội
	1932
	Quảng Nam
	Thích Từ Hương 
	189 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku 

	28 
	Đào Thị 
	Bưởi
	Nhuận Hương
	1939
	Thái Bình
	Thích Nữ Quảng Như
	Lê Trang, Ia Bia, Phú Thiện, Gia Lai 

	29 
	Phạm Thị 
	Bưởi
	Nhựt Hương
	1940
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	P.  Phù Đổng , Pleiku 

	30 
	Nguyễn  Thị  
	Bướm
	Nguyên Phi
	1950
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Chánh Trực
	Tổ 3, Phù Đổng, Pleiku 

	31 
	Đặng 
	Ca
	Quang Vũ 
	1953
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Thôn 3, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	32 
	Phan Thị 
	Cách
	Lệ Nhẫn
	1946
	Thừa Thiên Huế
	Thích Giác Đạo
	Làng Nhao, Xã Ia Kênh, Tp Pleiku, Gia Lai 

	33 
	Lê Thị 
	Cam
	Quang Chỉ
	1947
	Thừa Thiên Húê
	Thích Từ Hương 
	Tổ 5, Diên Hồng, Pleiku 

	34 
	Lê Thị 
	Cầm
	Quang Kỳ
	1958
	Gia Lai
	Thích Từ Hương
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	35 
	Nguyễn Thị 
	Cẩm
	Tâm Dũng
	1941
	Quảng Trị
	Thích Trừng Hoá
	09 Lý Tự Trọng, Tp Pleiku 

	36 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Cẩm
	Như Tú
	1958
	Gia Lai 
	Thích Thiện Nhơn
	Tân Lương, Tân An, Dak Pơ, Gia Lai 

	37 
	Nguyễn  Văn   
	Can
	Nhuận Cường
	1959
	Quảng Ngãi
	Thích Tâm Tường
	Tổ 6, Tây Sơn, Pleiku 

	38 
	Ng~Thị Thanh 
	Cần
	Như Mẫn
	1947
	Bình Định 
	Thích Kế Châu 
	55/3 Nguyễn  Viết Xuân, Pleiku 

	39 
	Nguyễn  Thị  
	Cảnh
	Quảng Thanh 
	1931
	Bình Định 
	Thích Nguyên Bửu 
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	40 
	Võ Thị 
	Cảnh 
	Lệ Phước
	1951
	Bình Định 
	Thích Trí Thạnh 
	11 A Trần Quốc Toản, Yên Đỗ, Tp Pleiku 

	41 
	Nguyễn  Ngọc 
	Châu 
	Quang Quý
	1936
	Quảng Nam
	Thích Nữ Minh Hậu
	Tổ 13, Thống Nhất, Pleiku 

	42 
	Nguyễn  Thị  
	Châu 
	Lệ Long
	1952
	Bình Định 
	Thích An Nghị
	Phước Quang, Phước Vân, Bình Định 

	43 
	Nguyễn  Thuỵ 
	Châu 
	Nhựt Long
	1947
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 13, Phù Đổng, Pleiku 

	44 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Châu 
	Nhựt Sa
	1950
	Bình Định 
	Thích Nữ Hạnh Thành
	Tổ 13, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	45 
	Phạm Thị Kim 
	Châu 
	Trung Lý
	1950
	Bình Định 
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	46 
	Trần Ngọc 
	Châu 
	Quang Ngọc 
	1977
	Pleiku 
	Thích Từ Hương 
	137 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	47 
	Nguyễn Thị Kim 
	Chi 
	Nhật Diệp 
	1940
	Thừa Thiên Huế
	Thích Đổng Quang 
	31 A Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai 

	48 
	Vương Thị Kim 
	Chi
	Nhuận Chung 
	1968
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	49 
	Hoàng Thị 
	Chỉ
	Trung Kim 
	1957
	Nghệ An 
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	50 
	Bùi Thị 
	Chính
	Nhựt Trị
	1933
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	P. Hội Phú , Pleiku 

	51 
	Hồ Thị 
	Chơ
	Quang Thư
	1941
	Quảng Trị
	Thích Nữ Minh Hậu
	Tổ 5, Hoa Lư , Pleiku 

	52 
	Đoàn Thị 
	Chơn
	Nhựt Tín
	1956
	Thừa Thiên Huế
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 16, Phù Đổng, Pleiku 

	53 
	Phan Thị 
	Chữ
	Chúc Chư
	1930
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	10 Lý Thái Tổ, Tp. Pleiku 

	54 
	Lường Thị 
	Chức
	Diệu Quyền
	1934
	Thanh Hoá
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 2, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	55 
	Phan Thị 
	Chủng
	Vạn Trí
	1950
	Quảng Nam
	Thích Đồng Lý
	Thị Trấn Đắc Đoa, Huyện Đắc Đoa, Gia Lai 

	56 
	Phan Thị 
	Công
	Trung Pháp 
	1950
	Quảng Nam
	Thích Trí Đức 
	An Thuận, Cư An, Dak Pơ, Gia Lai 

	57 
	Hoàng Thị Kim 
	Cử
	Quang Hành
	1938
	Thanh Hoá
	Thích Từ Hương 
	162 C Hai Bà Trưng, Yên Đỗ, Pleiku 

	58 
	Đoàn Thị 
	Cúc
	Thường Hoa
	1934
	Thừa Thiên Huế
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Tổ 16, Phù Đổng, Pleiku 

	59 
	Huỳnh Thị 
	Cúc
	Nguyên Lê 
	1939
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Tâm ấn
	Hẽm 104 Trường Chinh, Pleiku 

	60 
	Lê Thị 
	Cúc
	Nhật Lệ
	1945
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	4/9 Lê Duẫn, Thắng Lợi, Pleiku 

	61 
	Lê Thị 
	Cúc 
	Nhuận Hồng 
	1955
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	62 
	Trần Thị Thu 
	Cúc
	Ngọc Khánh
	1944
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	748 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai 

	63 
	Nguyễn Thị 
	Cước
	Vạn Thiết
	1950
	Gia Lai 
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	64 
	Lại Thị 
	Cưu
	Quang Nguyên 
	1940
	Thanh Hoá
	Thích Nữ Minh Hậu
	Tổ 10, Hoa Lư, Pleiku 

	65 
	Đào Văn 
	Đà
	Đức Cường
	1949
	Hải Hưng
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	66 
	Bì Thị 
	Đạm
	Trung Lượng
	1946
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 1, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	67 
	Phạm Thị 
	Dân
	Trung Lập
	1958
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 7, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	68 
	Phạm Thị 
	Dân
	Vạn Nhơn
	1931
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	69 
	Phạm Thị 
	Dần
	Vạn Lâm 
	1953
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Khóm 6 , Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	70 
	Lê Thị 
	Dẫn
	Trung Đạo
	1953
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 9, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	71 
	Nguyễn  Thị  
	Đăng
	Quảng Khoa
	1932
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	72 
	Lê Bá 
	Danh
	Nhuận Tấn
	1963
	Quảng Trị
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	73 
	Lê Công 
	Danh
	Quang Dự
	1964
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	51 Cù Chính Lan , Pleiku 

	74 
	Kiều Văn 
	Đạt
	Quảng Thông
	1947
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Cẩm Bình, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	75 
	Lê Thị 
	Đẩu
	Trung Tao
	1938
	Hà Nam Ninh
	Thích Nữ Quảng Như
	Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	76 
	Lê Thị 
	Để 
	Trung Hiếu
	1947
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Mỹ Giang, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	77 
	Nguyễn  Thị  
	Đi
	Nhựt Lễ
	1941
	Quảng Nam
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 3, Phù Đổng, Pleiku 

	78 
	Tạ Thị 
	Điểm
	Ngô Chỉ
	1935
	Bình Định 
	Thích Huệ Đồng 
	Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	79 
	Nguyễn  Thị  
	Diên
	Nhật Niên
	1936
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	Tổ 4, Phù Đổng, Pleiku 

	80 
	Võ Khắc 
	Điền
	Nguyên Thừa
	1949
	Thừa Thiên Huế
	Thích Thiện Siêu
	Thị Trấn Chư Sê, Gia Lai 

	81 
	Hồ Thị 
	Đon
	Thường Ngộ
	1945
	Nghệ An
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 2, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	82 
	Đỗ Thị 
	Đơn
	Thường Linh
	1956
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 8, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	83 
	Hồ Thị 
	Dư 
	Quảng Tài
	1945
	Bình Định 
	Thích Giác Trí
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	84 
	Nguyễn  Thị  
	Dư
	Quảng Đa
	1937
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	43 Phan Đình Phùng, Tây Sơn, Pleiku 

	85 
	Nguyễn  Công 
	Đức 
	Quảng Hậu
	1956
	Pleiku 
	Thích Đức Thiệu
	9/33 Sư Vạn Hạnh, Pleiku 

	86 
	Trần Thị 
	Đức 
	Nhuận Trí
	1946
	Hà Tĩnh
	Thích Nữ Minh Nguyên 
	Tổ 3, Phường Thống Nhất, Pleiku 

	87 
	Huỳnh Thị Kim 
	Dung
	Ngọc Nghĩa
	1949
	Quảng Ngãi
	Thích Nữ Minh Hậu
	11/2 Lý Tự Trọng, Tây Sơn, Pleiku 

	88 
	Nguyễn  Thị  
	Dung
	Quảng Dưỡng
	1933
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	89 
	Nguyễn Thị 
	Dung
	Nhuận Khoang
	1940
	Lâm Đồng
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	90 
	Võ Thị Thu 
	Dung
	Nhuận Thông
	1956
	Bình Định 
	Thích Phước Thành
	Ia Blang, Chư Pưh, Gia ��i 

	91 
	Phạm Thị 
	Dưỡng
	Trung Dục
	1938
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	92 
	Nguyễn Thị 
	Em
	Quảng Tỉ
	1940
	Quảng Trị
	Thích Giác Ngộ
	14 Mạc Đỉnh Chi, Hoa Lư, Pleiku 

	93 
	Bùi Thị 
	Gái
	Quang Thảo
	1939
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Từ Hương 
	176 Hai Bà Trưng, Yên Đỗ, Pleiku 

	94 
	Bùi Thị 
	Gái
	Thường Nữ
	1950
	Vĩnh Phúc
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	95 
	Nguyễn Thị 
	Gái
	Thường Hiền
	1954
	Vĩnh Phúc
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	96 
	Vũ Thị 
	Gấm
	Quang Nhung
	1936
	Ninh Bình
	Thích Từ Hương 
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	97 
	Lê Thị 
	Giả
	Thị Nghiêm
	1958
	Bình Định 
	Thích Giác Minh 
	Khối 7, Dak To, Kon Tum

	98 
	Nguyễn Thị 
	Giàu
	Quang Sáng
	1981
	Vĩnh Long
	Thích Nữ Minh Hậu
	124 Lê Lợi, Hoa Lư, Pleiku 

	99 
	Đoàn Thị 
	Hà
	Nhựt Ngọc 
	1942
	Hải Phòng
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 11 , P. Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai 

	100 
	Dương Thị 
	Hà
	Như Nhựt 
	1971
	Quảng Nam
	Thích Nữ Chơn Phát
	Đắc Đoa, Gia Lai 

	101 
	Huỳnh Thị Thu 
	Hà
	Ngọc  Hằng
	1954
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Giác Thành
	03 Cù Chính Lan, Pleiku 

	102 
	Phạm Thị Hồng 
	Hà
	Nhật Hải
	1957
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	01 Nguyễn Trường Tộ , Pleiku 

	103 
	Dương Thị 
	Hải
	Như Tài
	1933
	Bình Định 
	Thích Không Tịnh
	Tổ 2, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku 

	104 
	Hoàng Thị 
	Hải
	Quảng Yến
	1956
	Thừa Thiên Huế
	Thích Giác Ngộ
	168 Duy Tân, Tp Pleiku 

	105 
	Võ Văn 
	Hải
	Vạn Hà
	1971
	Bình Định 
	Thích Đồng Trí
	Khối 7, Thị Trấn Đak To, Kon Tum

	106 
	Phạm Thị 
	Hằng
	Quang Hữu 
	1954
	Thanh Hoá
	Thích Từ Hương 
	Thôn Thắng Lợi, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	107 
	Nguyễn Thị 
	Hanh
	Trung Thông
	1940
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Mỹ Giang, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	108 
	Huỳnh Thị Hồng 
	Hạnh 
	Thường Nguyện 
	1961
	Gia Lai 
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	109 
	Lương Thị 
	Hào
	Như Lý
	1944
	Bình Định 
	Thích Phổ Tịnh
	18 Nguyễn  Trường Tộ, Diên Hồng, Pleiku 

	110 
	Trần Thị 
	Hào
	Nhuận Hoa
	1958
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Ia Só, H' Bông, Chư Sê, Gia Lai 

	111 
	Võ Thị 
	Hào
	Nguyên Gia
	1948
	Bình Định 
	Thích Gia Khánh
	Phường Diên Hồng, Pleiku 

	112 
	Võ Thị 
	Hào
	Quảng Hồng 
	1951
	Thừa Thiên Huế
	Thích Lưu Hoà
	Tp Pleiku , Gia Lai 

	113 
	Bùi Thị 
	Hậu
	Quang  Ý
	1937
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	133 C Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	114 
	Nguyễn Thị 
	Hay
	Trúc Bỉ
	1954
	Quảng Nam
	Thích Viên Đức 
	Thôn 8, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	115 
	Nguyễn Thị 
	Hẹn
	Quang Ngộ
	1945
	?
	Thích Từ Hương 
	Thôn 2, Xã Tun, Chư Sê, Gia Lai 

	116 
	Phạm Thị 
	Hiến
	Chúc Cẩn
	1937
	Quảng Nam
	Thích Thông Chánh
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	117 
	Bùi Thị 
	Hiền
	Quang Hậu
	1980
	Ninh Bình
	Thích Từ Hương 
	137 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	118 
	Đặng Thị Kim 
	Hiền
	Tâm Dung
	1955
	Đà Nẵng
	Thích Giác Nhiên
	Tổ 2, Phù Đổng, Pleiku 

	119 
	Đặng Thị Mỹ 
	Hiền 
	Quang Lương 
	1956
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	67 Huỳnh Thúc Kháng, Yên Đỗ, Pleiku 

	120 
	Nguyễn Thị 
	Hiền 
	Quảng Triết
	?
	?
	Thích Giác Ngộ
	Tp Pleiku 

	121 
	Võ Minh 
	Hiệp 
	Quang Định
	1976
	Gia Lai 
	Thích Từ Hương 
	93/10 Trần Khắc Chân, P Tân Định, Q.1 , Tp Hcm

	122 
	Nguyễn Thị 
	Hiệt
	Nhuận Tân
	1946
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	123 
	Nguyễn  Thị  
	Hoa
	Nguyên Huệ
	1951
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Mật Nguyện 
	32 Nguyễn  Đình Chiểu, Tây Sơn, Pleiku 

	124 
	Nguyễn  Thị  
	Hoa
	Nguyên Nghiêm
	1959
	Quảng Nam
	Thích Từ  Ý
	488 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku 

	125 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Đức Văn 
	1954
	Thừa Thiên Huế
	Thích Viên Trí
	07 Phan Bội Châu, Thị Trấn Buôn Trấp.

	126 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Lệ Mai  
	1955
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	233 B Trần Phú, Pleiku 

	127 
	Nguyễn Thị 
	Hoa 
	Ngọc Viên
	1925
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	Tổ 8, Phường Ia Kring , Tp Pleiku 

	128 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Nhật Chi
	1958
	Thừa Thiên Huế
	Thích Như Đạt
	82 Nguyễn  Trãi, Thị trấn Buôn Trấp, Dak Lak

	129 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Quan Thuận
	1938
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	130 
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Quang Huệ
	1977
	Gia Lai 
	Thích Nữ Minh Hậu
	02/22 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Pleiku 

	131 
	Phạm Thị 
	Hoa
	Quang Hương
	1951
	Bình Định 
	Thích Đồng Lạc
	Thôn 3, Xã Diên Phú, Tp Pleiku 

	132 
	Trần Thị 
	Hoa
	Lệ Xứng
	1952
	Quảng Bình
	Thích Giác Đạo
	Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	133 
	Trần Thị  
	Hoa
	Nhựt Đào
	1933
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	134 
	Trần Thị 
	Hoa
	Nhựt Hương
	1943
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 4, Phù Đổng , Pleiku 

	135 
	Trương Thị 
	Hoa
	Như Thưởng
	1941
	Bình Định 
	Thích Trí Nhàn
	Phường Ngô Mây, Song An, An Khê, Gia Lai 

	136 
	Hà Thị 
	Hoà
	Thường Bình
	1953
	Hải Hưng
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	137 
	Nguyễn  Thị  
	Hoà
	Đồng Vọng
	1945
	Hưng Yên
	Thích Thanh Liên 
	Khóm 6 , Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	138 
	Phạm Thị 
	Hoà
	Nhuận Hảo
	1942
	Bình Định 
	Thích Nhật Quang 
	402 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	139 
	Phạm Thị 
	Hoà
	Nhuận Hảo
	1943
	Bình Định 
	Thích Nhật Quang 
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	140 
	Dương Thị 
	Hoan
	Thường Hân
	1945
	Thanh Hoá
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 9, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	141 
	Nguyễn  Thị  
	Hoàn
	Nhật Phụng
	1954
	Nghệ An 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 14, Phù Đổng, Pleiku 

	142 
	Nguyễn Thị 
	Học
	Nhựt Thức
	1959
	Bình Định 
	Thích Viên Quán
	69 Sư Vạn Hạnh, Hội Thương, Pleiku 

	143 
	Lê Thị 
	Hồi
	Nhật Môn
	1949
	Thừa Thiên Huế
	Thích Đổng Quang 
	32 A Cù Chính Lan, Diên Hồng, Tp Pleiku 

	144 
	Nguyễn Thị 
	Hội
	Trung Ngộ
	1929
	Hà Tây
	Thích Trí Thức 
	Tổ 8, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	145 
	Vũ Thị 
	Hợi
	Tâm Khánh
	1934
	Ninh Bình
	Thích Trí Yên
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	146 
	Huỳnh Thị 
	Hồng 
	Quang Hoa
	1964
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Tổ 4, Phù Đổng, Pleiku 

	147 
	Nguyễn Thị 
	Hồng 
	Nguyên Vinh
	1950
	Quảng Trị
	Thích Phước Châu 
	Ia Tô, Chư Prong, Gia Lai 

	148 
	Nguyễn Thị 
	Hồng 
	Nhuận Ân
	1936
	Thái Bình
	Thích Châu Quang 
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	149 
	Nguyễn Thị 
	Hồng 
	Quang Gấm
	1940
	Quảng Ninh
	Thích Nữ Minh Hậu
	Tổ 8, Hoa Lư, Pleiku 

	150 
	Trà Thị Xuân  
	Hồng
	Thường Mai  
	1947
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Tổ 1, P. Thắng Lợi, Pleiku 

	151 
	Trần Thị Ngọc  
	Hồng
	Ngọc Thạch
	1959
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Hậu
	Phường Thống Nhất, Pleiku 

	152 
	Trảo Thị Thu  
	Hồng
	Quảng Liên 
	1950
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	279 Phạm Văn Đồng , Thống Nhất, Pleiku 

	153 
	Lê Thị 
	Huê
	Trung Kháng
	1920
	Quảng Trị
	Thích Từ Hương 
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	154 
	Huỳnh Thị 
	Huệ 
	Nhựt Trí
	1937
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 4, Phù Đổng, Pleiku 

	155 
	Trần Thị 
	Huệ
	Trung Hương
	1962
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Mỹ Giang, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	156 
	Võ 
	Hùng
	Nguyên Thưởng
	1955
	Bình Định 
	Thích Gia Khánh
	320 Hai Bà Trưng, Yên Đỗ, Pleiku 

	157 
	Phan Duy 
	Hưng
	Nhuận Đạt
	1957
	Quảng Nam
	Thích Châu Quang 
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	158 
	Hồ Thị 
	Hương
	Thị Đẳng
	1954
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Như Kế
	33 W ừu, Ia Kring, Pleiku 

	159 
	Huỳnh Thị 
	Hương
	Nhuận Vân
	1946
	Thừa Thiên Huế
	Thích Trí Minh 
	Xã  Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	160 
	Lê Thị Thu 
	Hương
	Quang Hoa
	1956
	Đà Nẵng
	 Thích Từ Hương
	20 Bùi Thị Xuân, Yên Đỗ, Pleiku 

	161 
	Lê Thị Xuân 
	Hương
	Nhật yên
	1957
	Quảng ngãi
	Thích đổng Quang 
	288 Hai Bà Trưng, Yên Đỗ, Pleiku 

	162 
	Mai  Thị 
	Hương
	Vạn Mai  
	1968
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	163 
	Nguyễn  Thị  
	Hương
	Vạn Hoa
	1971
	Hưng Yên
	Thích Đồng Lý
	Khóm 7, Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	164 
	Nguyễn Thị  Thanh 
	Hương
	Nhuận Thịnh
	1945
	Bình Định 
	Thích Trí Minh 
	Thôn Hoà Hiệp, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	165 
	Trương Thị Xuân 
	Hương
	Quảng Huân
	1957
	Phú Yên
	Thích Giác Ngộ
	374 Cách Mạng, Hoa Lư, Pleiku 

	166 
	Vũ Thị Thu 
	Hương
	Nhật Vị 
	1958
	Bình Thuận
	Thích Đổng Quang 
	22/ 1 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku 

	167 
	Nguyễn Thị 
	Hướng
	Đức Trung 
	1957
	Thái Bình
	Thích Viên Trí
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	168 
	Nguyễn  Thị  
	Hường
	Quang Thuỷ
	1942
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	70A Phan Đình Phùng, Tây Sơn, Pleiku 

	169 
	Nguyễn  Thị  Kim 
	Hường
	Quang Hồng 
	1946
	Bình Định 
	Thích Thiện Tân
	Tổ 8, Hội Phú , Pleiku 

	170 
	Nguyễn Thị 
	Hường
	Quang Hoa
	1927
	Quảng Bình
	Thích Từ Hương 
	134 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku 

	171 
	Trần Thị 
	Hường
	Nhật Liên 
	1941 
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 9, Trà Bá, Pleiku 

	172 
	Huỳnh Thị 
	Hữu 
	Quảng Tài
	1947
	
	Thích Giác Ngộ
	04 Đinh Tiên Hoàng, Pleiku 

	173 
	Lê Thị 
	Huyền
	Như Trang 
	1956
	Thừa Thiên Huế
	Thích Chánh Nghiêm
	Thôn Thuỷ Phú, Ia Le, Chư Pưh, Gia Lai 

	174 
	Nguyễn Văn 
	Hy 
	Quảng Hữu 
	1942
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	08 Nguyễn  Viết Xuân, Pleiku Gia Lai 

	175 
	Đinh Thị 
	Kế
	Nhuận Truyền
	1967
	Gia Lai 
	Thích Quảng Châu 
	Tổ 16, Phù Đổng, Pleiku 

	176 
	Hoàng Thị 
	Kế
	Nhật Thừa
	1951
	Thừa Thiên Húê
	Thích Đổng Quang 
	20 Cù Chính Lan, Pleiku 

	177 
	Thượng Thị 
	Kết
	Vạn Thành
	1966
	Quảng Ngãi
	Thích Đồng Trí
	Khối 7, Thị Trấn Đak To, Kon Tum

	178 
	Trần Thị 
	Khá
	Diệu Hoà
	1945
	Nam Định
	Thích Nhuận Đạo
	16 Ng~ Văn Trỗi, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	179 
	Nguyễn  Đình 
	Khảng
	Nguyên Hiên
	1952
	Thừa Thiên Huế
	Thích Vĩnh Thừa
	Thôn 8, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	180 
	Võ Thị 
	Khanh
	Nhật Công
	1960
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	372 Hẽm Phan Đình Phùng, Pleiku 

	181 
	Nguyễn Thị 
	Khánh
	Nhật Thành
	1951
	Quảng Ngãi
	Thích Đổng Quang 
	84 A Trần Nhật Duật, Tp Pleiku 

	182 
	Trần Thị 
	Khánh
	Quảng Thành
	1948
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	183 
	Nguyễn Thị 
	Khi
	Ngọc Tuyền
	1955
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	Tổ 17, Phường Yên Thế , Pleiku 

	184 
	Nguyễn  Gia 
	Khiêm
	Nhuận Nhường
	1944
	Hải Dương 
	Thích Tâm Tường
	Thị Trấn Chư Sê, Gia Lai 

	185 
	Đậu Thị 
	Khôi
	Nhuận Phục
	1952
	Nghệ An
	Thích Trí Minh 
	Xã  Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	186 
	Nguyễn Thị 
	Khương
	Ngọc Ninh
	1950
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	308/44 Phan Đình Phùng, Tp Pleiku 

	187 
	Trần Thị Minh 
	Khương
	Lệ Ninh
	1945
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	167 Duy Tân, Diên Hồng, Pleiku 

	188 
	Tô Thị 
	Kiển
	Như Nhàn
	1946
	Bình Định 
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	189 
	Trần Thị  
	Kim
	Diệu Hoa
	1965
	Thanh Hoá
	Thích Minh Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	190 
	Đoàn Văn 
	Ký
	Thường Lịch
	1946
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	191 
	Lê Thị 
	Kỳ
	Thường Diệu 
	1954
	Thanh Hoá
	Thích Nhuận Đạo
	Ia Mút, Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai 

	192 
	Nguyễn Thị 
	Kỷ
	Hạnh Năng
	1930
	Hà Tĩnh
	Thích Huyền Quang Thiện
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	193 
	Trần Thị 
	Lai
	Quang Lâm
	1942
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	48 Nguyễn  Công Trứ, Pleiku 

	194 
	Đinh Thị 
	Lại 
	Hạnh Thuỷ
	1930
	?
	Thích Huyền Quang Thiện
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	195 
	Nguyễn  Thị  
	Lâm
	Quang Tuyền
	1929
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	64 Hai Bà Trưng, Pleiku 

	196 
	Đoàn Thị 
	Lãm 
	Nhuận Lịch
	1941
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	284 A Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Pleiku 

	197 
	Nguyễn Thị 
	Lầm
	Trung Thinh
	1952
	Vĩnh Phúc
	Thích Trí Thức 
	Tổ 9, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	198 
	Nguyễn  Thị  
	Lan
	Đồng Chi
	1947
	Ninh Bình
	Thích Thanh Liên 
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	199 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Lan
	Nhuận Hoàng 
	1954
	Bình Định 
	Thích Trí Minh 
	Thôn Hoà Hiệp, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	200 
	Tô Thị Ngọc 
	Lan
	Nhật Huệ
	1958
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	Hội Phú, Pleiku, Gia Lai 

	201 
	Trần Thuý 
	Lan
	Nhật Hồng 
	1947
	Bình Định 
	Thích Viên Quán
	11 Võ Trung Thành, Ia Kring, Pleiku 

	202 
	Trương Thị Xuân 
	Lan
	Quang Ngọc  
	1945
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	104 Duy Tân, Diên Hồng, Pleiku 

	203 
	Vũ Thị 
	Lan
	Lệ Lâm 
	1942
	Hải Dương 
	Thích Giác Đạo
	146 Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Pleiku 

	204 
	Vũ Thị 
	Lân
	Trung Ban
	1950
	Thanh Hoá
	Thích Trí Thức 
	Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	205 
	Huỳnh 
	Lang
	Nhuận Văn 
	1941
	Bình Định 
	Thích Trí Minh 
	Thôn Hoà Tín, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	206 
	Mai  Thị 
	Láng
	Quảng Long
	1935
	Bình Định 
	Thích Nữ Hạnh Nguyện 
	8/1 Lê Lai, P. Tây Sơn, Pleiku 

	207 
	Mai  Thị 
	Lành
	Quảng Tu
	1943
	Quảng Nam
	Thích Đức Trạm
	42 Trần Khánh Dư, Diên Hồng, Pleiku 

	208 
	Hoàng Thị 
	Lé
	Nhuận Nhã
	1945
	Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	209 
	Nguyễn Thị 
	Lê 
	Nhựt Lai
	1963
	Quảng Trị
	Thích Nữ Như Đức 
	425 Hùng Vương, Pleiku 

	210 
	Trần Thị 
	Lê 
	Diệu Lý
	1937
	Hải Phòng
	Thích Trí Thức 
	Mỹ Giang, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	211 
	Đinh Thị 
	Lệ
	Nhuận Nhân
	1968
	Bình Định 
	Thích Nhật Quang 
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	212 
	Phan Thị 
	Lệ 
	Nhuận Thông
	19 42
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	13 Nguyễn Thái Bình, Ia Kring , Pleiku 

	213 
	Vũ Thị 
	Leo
	Đức Vạn
	1958
	Hải Phòng
	Thích Viên Trí
	Thôn 10-3, Xã Ea Bông, Krông Ana, Dak Lak

	214 
	Bùi Thị 
	Liên 
	Giác Hiệp
	1940
	Bình Định 
	Thích Trí Định
	Đường Nguyễn Viết Xuân , Pleiku 

	215 
	Cao Thị 
	Liên 
	Quang Hoa
	1943
	Nghệ An
	Thích Nữ Minh Hậu
	Tổ 8, Hoa Lư, Pleiku 

	216 
	Đinh Thị 
	Liên 
	Quảng Tường
	1948
	Gia Lai 
	Thích Đồng Lý
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	217 
	Đoàn Thị 
	Liên 
	Lệ Hoa
	1937
	Quảng Trị
	Thích Nhật Khánh
	Khu Phố 1, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	218 
	Huỳnh Thị 
	Liên 
	Quang Hiệp
	1947
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	48/305 Hẽm 2 Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	219 
	Lê Thị 
	Liên 
	Quang Hoa
	1941
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	33 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Pleiku 

	220 
	Lê Thị 
	Liên 
	Quang hoa
	1950
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Phường Yên Đỗ, Pleiku 

	221 
	Nguyễn  Thị  
	Liên 
	Nhựt Hoa
	1958
	Hà Nội
	Thích Nữ Như Đức 
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	222 
	Nguyễn Thị 
	Liên 
	Lệ Châu 
	1934
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	244 Nguyễn  Viết Xuân, Pleiku 

	223 
	Nguyễn Thị 
	Liên 
	Nhuận Hoa
	1945
	Quảng Nam
	Thích Quảng Châu 
	Thôn 3, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	224 L
	Phan Thị 
	Liên 
	Nhuận Hoa
	1945
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	17 Yên Đỗ, Pleiku 

	225 
	Trần Thị  
	Liên
	Nhật Hoa
	1970
	Hải Dương
	Thích Đổng Quang 
	Thôn 3, Mỹ Thạch, Chư Sê, Gia Lai 

	226 
	Trang Thị 
	Liên 
	Quang Hạnh 
	1962 
	Bình Định 
	Thích Nhật Trung 
	An Thượng 3, Song An, An Khê, Gia Lai 

	227 
	Bùi Thị 
	Liễu
	Lệ Ngộ
	1938
	Quảng Ngãi
	Thích Trí Thạnh
	138 Nguyễn Viết Xuân , Pleiku 

	228 
	Vũ Thị 
	Liễu
	Trung Ngộ
	1956
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya Răng, Mang Yang, Gia Lai 

	229 
	Nguyễn  Thị  
	Loan
	Quang Phụng
	1958
	Thừa Thiên Huế
	Thích Từ Hương
	Thôn Hoà Thành, Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	230 
	Nguyễn  Thị  Kim 
	Loan
	Quang Phụng
	1947
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	61 Trần Khánh Dư, Diên Hồng ,Pleiku 

	231 
	Phan Thị Kim 
	Loan
	Quảng Huệ
	1954
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Thôn 3, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, Gia Lai 

	232 
	Thân Thị Kim 
	Loan
	Quang Phụng
	1954
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Phường Yên Đỗ, Pleiku 

	233 
	Trần Thị Ngọc 
	Loan
	Quang Phụng
	1984
	Pleiku 
	Thích Từ Hương 
	137 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	234 
	Trương Thị Mỹ 
	Lộc
	Phước Thiện
	1958
	Thừa Thiên Huế
	Thích Từ Mãn
	Thôn Quỳnh Tân 3 Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana.

	235 
	Đặng Thị 
	Lợi
	Lệ Đắc
	1926
	An Khê 
	Thích Giác Đạo
	29 Nguyễn  Đường, Pleiku 

	236 
	Ngô Thị 
	Lợi
	Vạn Thắng
	1957
	Gia Lai 
	Thích Đồng Giải
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	237 
	Phạm Thị 
	Lợi
	Đồng Dưỡng
	1955
	Ninh Bình
	Thích Thanh Liên 
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	238 
	Tạ Văn   
	Lợi
	Chánh Thiện Hoà
	1954
	Quảng Trị
	Thích Nữ Huệ Trí
	Khối Phố 5, Thị Trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai 

	239 
	Nguyễn Thị 
	Lộng
	Quảng Chơn
	1940
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Ngộ
	Tổ 2, Phường Thống Nhất, Pleiku 

	240 
	Huỳnh Thị 
	Lự 
	Quang Hành
	1943
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	45 Trần Quang Khải , Diên Hồng, Pleiku 

	241 
	Nguyễn  
	Lực
	Đồng Hùng
	1949
	Quảng Nam
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Huyện Đắc Đoa, Gia Lai 

	242 
	Mã Thị 
	Lương 
	Nhuận Tâm 
	1933
	Cao Lạng
	Thích Quảng Châu 
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	243 
	Nguyễn  Thị  
	Lượng
	Quang Độ
	1935
	Quảng Nam
	Thích Từ Hương 
	4/5 Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	244 
	Phạm Thị 
	Lượt
	Trung Là
	1953
	Nam Định
	Thích Trí Thức 
	Tổ 5, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	245 
	Lê Thị 
	Lưu
	Thường Thuỷ
	1959
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Ia Lâm , Ia Krêl, Đức Cơ, Gia Lai 

	246 
	Văn Thị 
	Luỹ
	Quảng Tiến
	1953
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	151/38 Phan Đình Giót, Tp Pleiku 

	247 
	Nguyễn Thị 
	Ly
	Đồng Khương
	1953
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	248 
	Hoàng Thị 
	Lý
	Nhuận Tâm 
	1952
	Hà Tĩnh
	Thích Châu Quang 
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	249 
	Hoàng Thị 
	Lý
	Thường Chơn
	1943
	Quảng Bình
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 3, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	250 
	Trần Thị 
	Lý
	Ngọc  Thống
	1951
	                            
	Thích Giác Thành
	16/1 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku 

	251 
	Võ Thị 
	Mà
	Vạn Nhi
	1945
	An Khê 
	Thích Đồng Trí
	106 Phan Bội Châu, K Bang, Gia Lai 

	252 
	Bùi Thị 
	Mai  
	Quang Trúc
	1933
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	03 Trần Khánh Dư, Diên Hồng, Pleiku 

	253 
	Lương Thị 
	Mai  
	Nhuận Hoa
	1949
	Bình Định 
	Thích Trí Minh 
	Cao Bá Quát , Pleiku, Gia Lai bq9pdpvq
























































































































	254 
	Nguyễn  Thị  
	Mai  
	Nhựt Hậu
	1938
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 4, Trà Bá , Pleiku 

	255 
	Võ Thị 
	Mai  
	Nguyên Thoại
	1932
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Trí Quang 
	18/10 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku 

	256 
	Phạm Thị 
	Mắn
	Vạn Máy
	1953
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	257 
	Nguyễn Thị  
	Mận
	Nguyên Đào
	1937
	Đà Nẵng
	Thích Chơn Thiện
	Nam Yang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	258 
	Ngô Thị 
	Mát
	Quảng Đức 
	1938
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	259 
	Nguyễn Thị 
	Mến
	Trung Mộ
	1953
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 9, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	260 
	Phạm Thị 
	Miên
	Nhuận Lai
	1940
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	261 
	Đặng Thị 
	Minh 
	Thường Mẫn
	1956
	Hà Nam
	Thích Nhuận Đạo
	Thị Trấn Nê, Lạc Thuỷ, Hoà Bình

	262 
	Đinh Thị Thuý 
	Minh 
	Nguyên Quang 
	1965
	Pleiku 
	Thích Nữ Tâm Hoa
	83 Nguyễn Văn Cừ, Ia Kring , Pleiku 

	263 
	Nguyễn  Thị  
	Minh 
	Quảng Tâm 
	1939
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	264 
	Vũ Thị 
	Minh 
	Vạn Sáng
	1957
	Hưng Yên
	Thích Thông Hạnh 
	Cây Điệp, K Dang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	265 
	Vũ Thị Phương
	Minh 
	Quảng Danh
	1959
	Dak Lak
	Thích Giác Ngộ
	173 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku 

	266 
	Đỗ Thị 
	Mít
	Thường Ngon
	1953
	Vĩnh Phúc
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	267 
	Trịnh Thị 
	Mơ
	Hạnh Hoa
	1948
	Nam Định
	Thích Huyền Quang Thiện
	Thôn 5, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	268 
	Đoàn Thị 
	Mực
	Nhựt Thanh 
	1937
	Thừa Thiên Huế
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 6, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	269 
	Triệu Thị 
	Mùi
	Trung Viên
	1929
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya Răng, Mang Yang, Gia Lai 

	270 
	Đào Thị 
	Mừng
	Nhuận Khánh
	1944
	Hải Dương 
	Thích Tâm Tường
	Thị Trấn Chư Sê, Gia Lai 

	271 
	Phạm Thị 
	Mười 
	Đồng Châu 
	1949
	Gia Lai 
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	272 
	Tạ Thị 
	Mưu
	Quang Kế
	1942
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	36 Nguyễn  Thiện Thuật, Pleiku 

	273 
	Phạm Thị 
	My
	Quang Nhẫn
	1953
	Thái Bình
	Thích Từ Hương 
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	274 
	Lê Thị 
	Mỹ 
	Nhuận Thiện
	1957
	Bình Trị Thiên
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	275 
	Ngô Thị 
	Mỹ 
	Quảng Nga
	1955
	Pleiku 
	Thích Giác Ngộ
	122 Lý Thái Tổ, Yên Đỗ, Pleiku 

	276 
	Nguyễn  Thị  
	Mỹ
	Quảng Nga
	1941
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	277 
	Đinh Thị 
	Năm 
	Sơn Nam
	1942
	Đà Nẵng
	Thích Hồng Châu 
	Thôn 3, Ia Blang, Chư Sê , Gia Lai 

	278 
	Lê Thị 
	Năm 
	Nhật Đẳng
	1940
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	279 
	Lê Thị 
	Năm 
	Trung Nhẫn
	1950
	Hà Nam Ninh
	Thích Trí Yên
	Khu Phố 9, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	280 
	Trần Thị  
	Năm
	Quảng Uẩn
	1952
	Tp Hcm
	Thích Nữ Hạnh Nguyện 
	19 Trần Quang Khải , Pleiku 

	281 
	Văn Thị 
	Năm 
	Nhuận Quả
	1951
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	282 
	Văn Thị 
	Năm 
	Quảng Niên
	1948
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	24 Lê Lai, Tây Sơn, Pleiku 

	283 
	Dương Thị 
	Nga
	Đức Hằng
	1967
	Ninh Bình
	Thích Nữ Quảng Như
	Thắng Lợi 2, Ia Sol, Phú Thiện, Gia Lai 

	284 
	Hồ Thị Kim 
	Nga
	Thường Nhật 
	1974
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 9, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	285 
	Nguyễn Thị 
	Nga
	Nhật Mỹ
	1944
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 10, Phường Tây Sơn, Tp Pleiku 

	286 
	Chu Thị 
	Ngân
	Quảng Hoa
	1943
	Hà Nam Ninh
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	287 
	Hứa Thị 
	Ngân
	Nhuận Kim 
	1956
	Thanh Hoá
	Thích Châu Quang 
	Tổ 8, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	288 
	Huỳnh Thị 
	Ngân
	Nguyên Kim
	1947
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Chơn Hiền
	Thị Trấn Chư Sê, Gia Lai 

	289 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Ngân
	Thường Hà
	1966
	Hội An
	Thích Nhuận Đạo
	204 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	290 
	Nguyễn  Thị  
	Ngận
	Nhựt Cận
	1935
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	P. Phù Đổng, Pleiku 

	291 
	Nguyễn  Thị  
	Ngát
	Vạn Hương
	1960
	Gia Lai 
	Thích Đồng Giãi
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	292 
	Nguyễn Thị 
	Ngâu
	Duyên Ngọc 
	1936
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Thành
	97 Hùng Vương, Hội Thương, Pleiku 

	293 
	Trần Thị  
	Nghĩa
	Quảng Hiếu
	1933
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Nam Yang, Mang Yang, Gia Lai 

	294 
	Vũ Thị 
	Nghiêm
	Ngọc Nghị
	1935
	Thanh Hoá
	Thích Giác Thành
	01 Nay Der, Phù Đổng, Tp Pleiku 

	295 
	Đặng Thị 
	Ngò
	Nhuận Lạc
	?
	?
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	296 
	Đào Thị 
	Ngọ
	Nhuận Dần
	1954
	Thừa Thiên Huế
	Thích Trí Minh 
	Thôn Hoà Hiệp, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	297 
	Đỗ Thị 
	Ngọ
	Trung Đoan
	1942
	Nam Định
	Thích Trí Thức 
	Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	298 
	Đỗ Thị 
	Ngoãn
	Quảng Du
	1951
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	299 
	Hoàng Thị 
	Ngoãn
	Quang Ngoan
	1959
	Hải Dương 
	Thích Từ Hương 
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	300 
	Đoàn Thị Lan
	Ngọc 
	Quang Nhã
	1959
	Quảng Nam
	Thích Từ Hương 
	137 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	301 
	Lê Viết 
	Ngọc 
	Đức Hoàng 
	1966
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 2, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	302 
	Nguyễn  Thị  
	Ngọc 
	Nhựt Thạch
	1943
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	P. Hội Phú, Pleiku 

	303 
	Lê Thị 
	Ngôn
	Nhật Từ
	1944
	Vĩnh Phúc
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 8, Phường Hoa Lư , Tp Pleiku 

	304 
	Trần 
	Ngọt
	Quang Thanh 
	1946
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	61 Trần Khánh Dư, Diên Hồng ,Pleiku 

	305 
	Nguyễn Thị 
	Ngư
	Diệu Nga
	1950
	Hải Dương 
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 9, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	306 
	Khúc Thị 
	Ngừng
	Trung Ngưng
	1954
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya Răng, Mang Yang, Gia Lai 

	307 
	Nguyễn Thị 
	Ngừng
	Trung Nghỉ
	1952
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Linh Nham, Dak Jdăng, Mang Yang, Gia Lai 

	308 
	Bùi Thị  
	Nguyện
	Nhuận Bổn
	1961
	Thái Nguyên 
	Thích Quảng Châu 
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	309 
	Huỳnh Thị Như 
	Nguyệt
	Nhuận Lãng
	1983
	Bình Định 
	Thích Phước Thành
	Ia Blang, Chư Pưh, Gia Lai 

	310 
	Võ Thị 
	Nguyệt
	Nhuận Quang 
	1967
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	311 
	Nguyễn Thị 
	Nhân 
	Nhuận Nghĩa
	1959
	Quảng Ngãi
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	312 
	Hà Thị 
	Nhắn
	Nhuận Hoa
	1949
	Hải Dương 
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

	313 
	Lâm Thị 
	Nhạn
	Nhật Yến
	1937
	Quảng Nam
	Thích Nữ Hạnh Thành
	Tổ 8, Hội Phú, Pleiku 

	314 
	Nguyễn  Thị  
	Nhi
	Đồng Sang
	1950
	Hưng Yên
	Thích Thanh Liên 
	Khóm 6 , Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	315 
	Nguyễn Thị 
	Nhị
	Nhật Luận
	1962
	Hải Dương 
	Thích Viên Quán
	Khu Phố 1, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	316 
	Hồ Thị 
	Nhiệu
	Thường Thanh 
	1942
	Nghệ An
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 2, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	317 
	Trương Thị 
	Nho
	Nhuận Đào
	1947
	Hà Nam Ninh
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	318 
	Lại Thị 
	Nhớ 
	Nhuận Văn 
	1954
	Ninh Bình
	Thích Nữ Quảng Như
	Thắng Lợi 1, Ia Sol, Phú Thiện, Gia Lai 

	319 
	Lê Đức 
	Nhơn
	Nhựt Đạo
	1968
	An Khê 
	Thích Nhựt Hiếu
	P. Ngô Mây, Thị Xã An Khê Gia Lai 

	320 
	Hồ Thị 
	Nhung
	Thường  Y
	1943
	Nghệ An 
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 3, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	321 
	Nguyễn Thị 
	Nhung
	Ngọc Nguyên 
	1941
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	Tổ 17, Phường Yên Thế, Pleiku 

	322 
	Nguyễn Thị 
	Nhung 
	Trung Y
	1932
	Ninh Bình
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	323 
	Tôn Nữ Tuyết 
	Nhung
	Quảng Tiên
	1950
	Thừa Thiên Húê
	Thích Đức Thiệu
	256 A, Phan Đình Phùng, Pleiku 

	324 
	Hồ Thị 
	Niềm
	Nhuận Chính
	1940
	Bình Định 
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	325 
	Mai  Thị 
	Niềm
	Nhuận Ước
	1940
	Hà Tĩnh
	Thích Châu Quang 
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	326 
	Hà Thị 
	Ninh
	Quảng An
	1944
	Hà Nội
	Thích Giác Ngộ
	33 Tôn Thất Thuyết, Tp Pleiku 

	327 
	Nguyễn Thị 
	Ninh
	Nhựt An
	1953
	Hà Bắc
	Thích Nữ Như Đức 
	Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	328 
	Lê Thị Ngọc 
	Nữ 
	Lệ Yên
	1958
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	Hẽm 3 , Trần Phú, Tp Pleiku 

	329 
	Nguyễn Thị 
	Nuốm
	Nhuận Anh 
	1942
	Hải Dương 
	Thích Quảng Châu 
	Khu Phố 6, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	330 
	Trần Thị 
	Nương
	Quảng Tiên
	1947
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ 
	141 Đinh Tiên Hoàng , Yên Đỗ, Pleiku 

	331 
	Nguyễn  Thị  
	Ô
	Quảng Kim 
	1941
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	332 
	Bùi Thị 
	Oanh
	Quang Nguyên 
	1961
	Quảng Trị
	Thích Nữ Nhựt Phúc
	487 Lê Thánh Tôn, Trà Bá, Pleiku 

	333 
	Lê Thị Ngọc 
	Oanh
	Nhuận Yến
	1964
	Pleiku 
	Thích Trí Minh 
	Hà Lòng 1, K Dang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	334 
	Trần Thị 
	Pha
	Trung Lê 
	1947
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Mỹ Giang, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	335 
	Nguyễn Thị 
	Phải 
	Nhật Lý
	1950
	Quảng Ngãi
	Thích Đổng Quang 
	Tổ 17, Phường Phù Đổng, Gia Lai 

	336 
	Thân Thị 
	Phán
	Lệ Căn
	1941
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	10/4 Trần Cao Vân, Tây Sơn, Pleiku 

	337 
	Đặng Thị 
	Phấn
	Quảng Châu 
	1943
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	338 
	Trần Thị  
	Phát
	Quảng Đạt
	1938
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Nam Yang, Mang Yang, Gia Lai 

	339 
	Nguyễn Thị 
	Phỉ
	Trung Bán
	1933
	Quảng Nam
	Thích Thiện Đức 
	Nam Yang, Mang Yang, Gia Lai 

	340 
	Bùi Minh 
	Phong
	Như Quá
	1938
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	240 C Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	341 
	Lê Thị 
	Phong
	Quang Phú
	1943
	Bình Định 
	Thích Nữ Nhựt Phúc
	54 Phan Đình Phùng, Tây Sơn, Pleiku 

	342 
	Nguyễn Thị 
	Phòng
	Quảng Vệ
	1928
	Bắc Ninh
	Thích Giác Ngộ
	24/5/15 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Pleiku 

	343 
	Nguyễn Thị 
	Phú
	Thường Quý
	1947
	Hà Nội
	Thích Nhuận Đạo
	466 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	344 
	Đỗ Thị 
	Phúc
	Nhuận Lộc
	1968
	Pleiku 
	Thích Trí Minh 
	Tổ 3, Thắng Lợi, Pleiku, Gia Lai 

	345 
	Nguyễn  Thị  
	Phúc
	Thường Hậu
	1930
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Tô7, Hội Phú, Pleiku 

	346 
	Ngô Văn 
	Phước
	Quảng Lợi
	1935
	Quảng Nam
	Thích Đức Trạm
	Nam Yang, Mang Yang, Gia Lai 

	347 
	Phạm Văn 
	Phước
	Quang Lộc
	1966
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	48 Nguyễn  Công Trứ, Pleiku 

	348 
	Đinh Thị 
	Phương
	Thị Thảo
	1963
	Quảng Ngãi
	Thích Trí Giác 
	H Neng, Đắc Đoa , Gia Lai 

	349 
	Đặng Thị  
	Phường
	Trung Vinh
	1947
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya Răng, Mang Yang, Gia Lai 

	350 
	Võ Thị  
	Phường
	Quảng Tỉnh
	1943
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Ngộ
	15 Nguyễn  An Ninh , Pleiku 

	351 
	Nguyễn  Thị  
	Phượng
	Nguyên Hạnh 
	1947
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Mật Nguyện 
	Phường Tây Sơn, Tp Pleiku 

	352 
	Nguyễn Thị 
	Phượng
	Đồng Loan
	1953
	Bình Định 
	Thích Thanh Liên 
	Thôn 4, Xã H` Neng, Đắc Đoa, Gia Lai 

	353 
	Văn Thị 
	Phượng
	Thường Hồng 
	1953
	Ninh Bình
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	354 
	Đàm Thiện 
	Quân
	Nguyên Bình
	1970
	Đà Nẵng
	Thích Từ Mẫn
	Tổ 2, Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 

	355 
	Nguyễn  Thị  
	Quáng
	Nhựt Xuyến
	1941
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 5, Phù Đổng, Pleiku 

	356 
	Trần Thị 
	Quê
	Vạn Hương
	1949
	Hải Hưng
	Thích Đồng Giải
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	357 
	Lương 
	Quế
	Nhuận Trầm
	1959
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Ia Só, H' Bông, Chư Sê, Gia Lai 

	358 
	Nguyễn Văn 
	Quế
	Đồng Lâm 
	1940
	Quảng Nam
	Thích Đức Trạm
	Hoà Tín, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	359 
	Trần Thị 
	Quế
	Đức Phương
	1947
	Quảng Nam
	Thích Viên Trí
	Xã Bình Hoà, Krông Ana, Dak Lak

	360 
	Lê Thị 
	Quy 
	Nhuận Phụng
	1948
	Vĩnh Phúc
	Thích Thiện Nhơn
	14 Tân Tiến, Ia Kring, Pleiku 

	361 
	Trịnh Thị 
	Quý
	Nhựt Quyền
	1938
	Hà Nội
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 4, Phường Hoa Lư , Tp Pleiku 

	362 
	Nguyễn Văn 
	Quyền
	Thường Quý
	1967
	Hà Nội
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Đồng Tâm 2, Ia Din, Đức Cơ, Gia Lai 

	363 
	Võ 
	Quyền
	Đồng Thừa
	1955
	Quảng Trị
	Thích Hải Hành
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	364 
	Nay Thị 
	Rết
	Nhuận Ngô 
	1950
	Gia Lai 
	Thích Giác Ngộ
	Xã Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai

	365 
	Nguyễn  
	Rô
	Quảng Sơn
	1936
	Quảng Nam
	Thích Đức Thiệu
	478 A Hùng Vương, Pleiku 

	366 
	Nguyễn Thị 
	Ruộng
	Trung Lẵng
	1956
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 7, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	367 
	Võ Thị 
	Sâm
	Nhuận Tâm 
	1970
	Bình Định 
	Thích Nhật Quang 
	Cát Minh , Phù Cát, Bình Định 

	368 
	Lê Thị 
	Sang
	Quang Quý
	1950
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Nguyên 
	Tổ 1, Phường Thống Nhất , Pleiku 

	369 
	Nguyễn Thị 
	Sanh 
	Nhựt Trưởng
	1936
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 3, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	370 
	Ngô Thị 
	Sao
	Lệ Đính
	1941
	Thái Bình
	Thích Giác Đạo
	131 Nguyễn  An Ninh, Ia Kring, Tp Pleiku 

	371 
	Hồ Văn 
	Sen 
	Trung Phẩm
	1947
	Bình Định 
	Thích Trí Đức 
	An Thuận, Cư An, Dak Pơ, Gia Lai 

	372 
	Lâm Thị 
	Sen 
	Quảng Hồng 
	1943
	Đà Nẵng
	Thích Nữ Nguyên Quản
	111 Ngô Gia Khảm, Pleiku 

	373 
	Vũ Thị 
	Siêm
	Nhuận Thiện
	1933
	Thái Bình
	Thích Châu Quang 
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	374 
	Hồ Thị 
	Siêng
	Thị Tiến
	1935
	Quảng Nam
	Thích Như Kế
	Thôn 2, Nam Yang, Mang Yang, Gia Lai 

	375 
	Nguyễn  Thị  
	Sim
	Quảng Thanh 
	1948
	Hưng Yên
	Thích Giác Ngộ
	197 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku 

	376 
	Nguyễn Thị 
	Sinh
	Nhật Thành
	1940
	Hải Dương 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 8, Phường Hoa Lư , Tp Pleiku 

	377 
	Đặng Thị 
	Siu
	Trung Thoát
	1941
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 7, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	378 
	Nguyễn Thị 
	Sở
	Quang Sang
	1942
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	379 
	Nguyễn Thị 
	Sở
	Trung Nguyện 
	1948
	Hải Dương 
	Thích Trí Thức 
	Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	380 
	Lê Thị 
	Son
	Trung Phấn
	1952
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 9, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	381 
	Nguyễn  Khắc 
	Sơn
	Nhuận Hải
	1949
	Hà Tĩnh
	Thích Châu Quang 
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	382 
	Trương Thị  
	Sư
	Tâm Giáo
	1944
	Quảng Ngãi
	Thích Giáo An
	Làng Chét, P. Thắng Lợi, Pleiku 

	383 
	Nguyễn Văn 
	Sum
	Lệ Hợp
	1948
	An Khê 
	Thích An Nghị
	An Phước, An Khê, Gia Lai 

	384 
	Hồ Thị 
	Suối
	Quảng Hà
	1942
	Thừa Thiên Huế
	Thích Giác Ngộ
	89 Lê Lợi, Tây Sơn, Pleiku 

	385 
	Nguyễn  Thị  
	Sương
	Quang Tuyết
	1932
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Thôn Thủ Thiện Hạ, Tây Sơn, Bình Định 

	386 
	Phạm Thị 
	Sửu
	Trung Thuần
	1947
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 2, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	387 
	Nguyễn Thị 
	Tá
	Lệ Tình
	1940
	Quảng Bình
	Thích Trí Thạnh
	194 Quang Trung , Đức Cơ, Gia Lai 

	388 
	Hoàng Thị Thanh 
	Tâm 
	Nhuận Đạt
	1950
	Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	389 
	Phạm Thị 
	Tâm 
	Thường Niệm
	1947
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Tổ 13, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	390 
	Vương Thị 
	Tâm 
	Trung Chí
	1950
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Thôn 95, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	391 
	Đàm Thị 
	Tân
	Quảng Khách
	1937
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	392 
	Huỳnh Đình 
	Tấn
	Nhuận Phát
	1981
	Bình Định 
	Thích Phước Thành
	Ia Blang, Chư Pưh, Gia Lai 

	393 
	Lê Ngọc 
	Tấn
	Minh Tiến
	1968
	Đà Nẵng
	Thích Nguyên Trực
	Thôn 5, Đát Mốt, Ngọc Hồi, Kon Tum

	394 
	Trần Thị 
	Tấn
	Nhựt Phát
	1954
	Thừa Thiên Húê
	Thích Như Hoá
	Phường Ngô Mây, Song An, An Khê, Gia Lai 

	395 
	Võ Văn 
	Táng
	Nguyên Trực
	1951
	Thừa Thiên Huế
	Thích Mật Nguyện 
	Thôn Phú Hà , Ia Búi, Chư Pưh, Gia Lai 

	396 
	Lê Thị 
	Tập
	Vạn Hợp
	1947
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	397 
	Đinh Phổ 
	Thạch
	Nhuận Bát
	1968
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Thôn 8, Ia Ran, Ia H’ Leo, Dak Lak

	398 T
	Trịnh Thị 
	Thạch
	Trung Nhũ
	1957
	Thanh Hoá
	Thích Trí Đức 
	Thôn 2, Xã Dak Pơ, Huyện Dak Pơ, Gia Lai 

	399 
	Lê Thị 
	Thái 
	Đồng Châu 
	1942
	Quảng Nam
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	400 
	Phạm Thị 
	Thái 
	Quang Bình
	1937
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	69 Lý Thái Tổ , Yên Đỗ, Pleiku 

	401 
	Phạm Thị 
	Thắm
	Quảng Nhuận 
	1942
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	233 Duy Tân, Diên Hồng, Pleiku 

	402 
	Trần Thị 
	Thắm
	Hạnh Tuyết  
	1937
	Quảng Nam
	Thích Huyền Quang Thiện
	Thôn 3, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	403 
	Vũ Thị 
	Thắng
	Vạn Lợi
	1959
	Gia Lai 
	Thích Đồng Giải
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	404 
	Đỗ Thị 
	Thanh 
	Nhuận Tịnh
	1947
	Bình Định 
	Thích Quảng Châu 
	Xã Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	405 
	Hoàng Thị 
	Thanh 
	Nhựt Nhàn
	1933
	Thừa Thiên Huế
	Thích Nữ Như Đức 
	Phù Đổng, Pleiku 

	406 
	Lê Thị 
	Thanh 
	Diệu Âm
	1939
	Quảng Ngãi
	Thích Minh Đăng
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	407 
	Lê Thị Thu 
	Thanh 
	Quảng Công
	1955
	Bình Định 
	Thích Nữ Hạnh Nguyện 
	1/1 Nguyễn  Đình Chiểu, Pleiku, Gia Lai 

	408 
	Nguyễn  Thị  
	Thanh 
	Nhựt Liêm
	1933
	Bình Định 
	Thích Nữ Hạnh Thành
	231/24 Hùng Vương, Phù Đổng, Pleiku 

	409 
	Phạm Thị 
	Thanh 
	Thường Tịnh
	1964
	Quảng Bình
	Thích Nhuận Đạo
	Ia Mút, Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai 

	410 
	Trần Thị  
	Thanh
	Thị Bình
	1957
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Nhật Kế
	90 Tôn Thất Thuyết, Tp Pleiku 

	411 
	Võ Thị  
	Thanh
	Ngọc Lạc
	1947
	An Khê 
	Thích Nữ Hiệp Liên 
	Song An, An Khê, Gia Lai 

	412 
	Nguyễn Thị 
	Thành
	Lệ Thuận
	1934
	Bình Định 
	Thích Giác Đạo
	59 Trần Quang Khải, Tp Pleiku 

	413 
	Trần Thị 
	Thành
	Quảng Danh
	1932
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	414 
	Đoàn Thị Hồng 
	Thảo
	Lệ Nguyên 
	1969
	Bình Định 
	Thích An Nghị
	Ngô Mây, An Khê, Gia Lai 

	415 
	Nguyễn Thị 
	Thảo 
	Diệu Hạnh 
	1935
	Quảng Trị
	Thích Pháp Chiếu
	Tổ 9, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	416 
	Nguyễn Thị 
	Thất
	Lệ Bảo
	1940
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 9, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	417 
	Võ Thị 
	Thê 
	Quang Thắm
	1954
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	Tổ 1, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	418 
	Nguyễn  
	Thẻ
	Tâm Thể
	1938
	Quảng Trị
	Thích Đôn Hậu
	Phường Yên Đỗ, Tp Pleiku 

	419 
	Mai  Thị 
	Thêm
	Ngọc Phần
	1936
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Thành
	182 B Cao Bá Quát , Yên Đỗ, Pleiku 

	420 
	Nguyễn  Thị  
	Thi
	Quảng Hành
	1953
	Đà Nẵng
	Thích Đức Thiệu
	194 Duy Tân, Diên Hồng, Pleiku 

	421 
	Huỳnh Thị 
	Thí 
	Nhật Bình
	1951
	Thừa Thiên Huế
	Thích Trí Minh 
	Thôn Hoà Lộc, Xã  Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	422 
	Trịnh Thị 
	Thí
	Quảng Pháp 
	1941
	Quảng Nam
	Thích Giác Ngộ
	Nam Yang, Gia Lai 

	423 
	Hồ Thị 
	Thiện
	Đức Lợi 
	1954
	?
	Thích Viên Trí
	Thôn 1, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	424 
	Nguyễn Thị 
	Thiện
	Lệ Lành
	1960
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	425 
	Đoàn Thị 
	Thiếp


	Nguyên Niệm
	1944
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Thiện Siêu
	Xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	426 
	Nguyễn Thị 
	Thiệt
	Nhựt Chơn
	1938
	Bình Định 
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 4, Phù Đổng, Pleiku , Gia Lai 

	427 
	Dương Thị 
	Thìn
	Đức An
	1950
	?
	Thích Viên Trí
	Đội 2, Buôn Chăm,  Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana.

	428 
	Hồ 
	Thỉnh 
	Nhuận Cầu
	1954
	Quảng Trị
	Thích Quảng Châu 
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	429 
	Nguyễn Văn 
	Thịnh 
	Nhuận Vượng
	1964
	Quảng Ngãi 
	Thích Trí Minh 
	Thôn Ia Riêt, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai 

	430 
	Phùng Thị 
	Thịnh
	Thường Hành
	1930
	Vĩnh Phúc
	Thích Nhuận Đạo
	Đội 12, Ia Chía, Ia Grai, Gia Lai 

	431 
	Âu Thị 
	Thoan
	Quảng Tú
	1936
	Bắc Ninh
	Thích Giác Ngộ
	165/8 Hùng Vương, Hội Thương, Pleiku 

	432 
	Dương 
	Thôi
	Thị Thắng
	1938
	Quảng Nam
	Thích Hạnh Niệm
	155 Nguyễn  Viết  Xuân, Pleiku 

	433 
	Phạm Thị 
	Thôi
	Đồng Chuẩn
	1950
	Quảng Nam
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	434 
	Nguyễn Thị 
	Thời 
	Diệu Tâm 
	1951
	Bình Định 
	Thích Nữ Huệ Trí
	224 Hùng Vương, Hội Thương, Pleiku 

	435 
	Nguyễn  Quang 
	Thông
	Thị Minh 
	1962
	Quảng Nam
	Thích Trí Giác 
	H Neng, Đắc Đoa , Gia Lai 

	436 
	Nguyễn  Thị  
	Thống
	Nhật Lãnh
	1959
	Kon Tum
	Thích Đổng Quang 
	85 Hàn Mặc Tử, Trà Bá, Pleiku 

	437 
	Hà Thị 
	Thu
	Quảng Nguyệt
	1943
	Yên Bái
	Thích Giác Ngộ
	20/1 Nguyễn  Văn  Trỗi, Hội Thương , Pleiku 

	438 
	Hồ Thị Thanh 
	Thu
	Nhật Thanh 
	1946
	Pleiku 
	 Thích Đổng Quang 
	455A Hùng Vương, Phù Đổng, Pleiku 

	439 
	Nguyễn  Thị  
	Thu
	Nhật Xuân 
	1947
	Hà Nam
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 2, P. Thắng Lợi , Pleiku 

	440 
	Nguyễn Thị 
	Thu
	Hiệu Diệu Nguyệt
	1942
	Hà Nội
	Thích Thanh Tứ
	Tổ 8, Hoa Lư, Pleiku 

	441 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Thu
	Quang Thuỷ
	1954
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	179 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Pleiku 

	442 
	Vũ Thị 
	Thu
	Quảng Xuân 
	1949
	Hải Dương 
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	443 
	Nguyễn  Thị  
	Thuận
	Trung Hiệp
	1949
	Bình Thuận
	Thích Trí Đức 
	P. Ngô Mây, An Khê, Gia Lai 

	444 
	Vũ Thị 
	Thuận
	Nhựt Lợi
	1940
	Phú Thọ
	Thích Nữ Hạnh Thành
	346 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai 

	445 
	Đặng Văn  
	Thúc
	Thiện Thông
	1973
	Thừa Thiên Huế 
	Thích Giác Thành
	Tổ 13, Phường Yên Đỗ, Pleiku 

	446 
	Phạm Thị 
	Thục
	Vạn Sự
	1955
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	447 
	Trần Thị 
	Thược
	Quang Dược
	1937
	Hà Nam Ninh
	Thích Từ Hương 
	Khu Phố 8, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	448 
	Phạm Thị 
	Thường 
	Nhuận Chơn
	1955
	Bình Định 
	Thích Nữ Quảng Như
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	449 
	Nguyễn Thị 
	Thuý
	Lệ Thuần 
	1940
	Thừa Thiên Huế
	Thích Giác Đạo
	46/305 Trần Phú, Diên Hồng, Pleiku 

	450 
	Trần Thị 
	Thuý
	Nhuận Nhâm
	1965
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Thôn 8, Ia Ran, Ia H’ Leo, Dak Lak

	451 
	Mai  Thị Thu 
	Thuỷ
	Đức Nguyên 
	1952
	Thừa Thiên Huế
	Thích Viên Trí
	Xã Bình Hoà, Krông Ana, Dak Lak

	452 
	Trần Thị 
	Thuỷ
	Ngọc Ngân
	1943
	Bình Định 
	Thích Giác Thành
	209 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Pleiku 

	453 
	Nguyễn  Công 
	Thuỵ
	Đức Thiên
	1936
	Hải Dương 
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 6, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	454 
	Phan Thị 
	Tiến
	Thường Tu
	1970
	Quảng Trị
	Thích Nhuận Đạo
	Khu Phố 2, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	455 
	Trần Xuân 
	Tiến
	Huệ Tín
	1991
	Gia Lai 
	Thích Giác Thành
	70 Bùi Thị Xuân, Yên Đỗ, Pleiku 

	456 
	Hoàng Thị 
	Tiễn
	Vạn Hoàng 
	1951
	Ninh Bình
	Thích Đồng Lý
	Tam Điệp, Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	457 
	Nguyễn Thị 
	Tiệp
	Đồng Bổn
	1943
	Gia Lai 
	Thích Thanh Liên 
	Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	458 
	Trần Thị 
	Tiệp
	Nhuận Giới 
	1941
	Thừa Thiên Huế
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	459 
	Đỗ Thị 
	Tin
	Quảng Tín
	1949
	Hưng Yên
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	460 
	Nguyễn Thị 
	Tin
	Nhật Tưởng
	1937
	Hà Nam
	Thích Nữ Như Đức 
	Tổ 16, Phù Đổng, Pleiku 

	461 
	Nguyễn Thị 
	Tình
	Quảng Nghĩa
	1937
	Bình Định 
	Thích Giác Trí
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	462 
	Lê Cảnh 
	Tịnh
	Quảng Không 
	1950
	Bình Định 
	Thích Giác Trí
	Chánh Danh, Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	463 
	Hoàng Thị 
	Toán
	Trung Văn 
	1958
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tân Phú, Dak Jdăng, Mang Yang, Gia Lai 

	464 
	Nguyễn Thị 
	Trà
	Đồng Hương
	1952
	Thừa Thiên Huế
	Thích Thanh Liên 
	Thôn Phú An, Ia Le, Chư Pưh, Gia Lai 

	465 
	Trần Thị 
	Trà
	Ngọc Mi
	1955
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Thành
	Tổ 7, Ia Kring, Pleiku 

	466 
	Đặng Văn 
	Trang 
	Nguyên Lý
	1956
	Khánh Hoà
	Thích Thông Hạnh 
	Hà Lòng 2, K Dang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	467 
	Đoàn Ngọc 
	Trang 
	Nhuận Nghiêm
	1978
	Hà Tây
	Thích Tâm Tường
	124 Lạc Long Quân, Thắng Lợi, Tp Pleiku 

	468 
	Hà Thị 
	Trang 
	Quang Nghiêm
	1947
	Bình Định 
	Thích Từ Hương 
	78 Nguyễn  Đường, Ia Kring, Pleiku 

	469 
	Ngô Thị 
	Tri
	Nhuận Thanh 
	1943
	Đà Nẵng
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	470 
	Nguyễn  Thị  
	Tri
	Nhuận Thức
	1933
	Bình Định 
	Thích Nhật Quang 
	Cát Hà, Phù Cát, Bình Định 

	471 
	Trần Thị Kim 
	Trì
	Nguyên Thị 
	1972
	Dak Lak
	Thích Quang Huy
	Thôn Hoà Thành, Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai 

	472 
	Hồ Thị 
	Trĩ
	Quảng Ngộ
	1938
	?
	Thích Giác Ngộ
	Tp Pleiku 

	473 
	Lưu Thị 
	Trinh
	Quảng Tiết
	1957
	Pleiku 
	Thích Giác Ngộ
	316 Hùng Vương, Tp Pleiku 

	474 
	Nguyễn Thị 
	Trợ
	Đồng Lực
	1935
	Bình Định 
	Thích Thanh Liên 
	Huyện Đắc Đoa, Gia Lai 

	475 
	Trần Thị 
	Trong
	Trung Thanh 
	1954
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 6, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	476 
	Nguyễn  Thị  
	Trông
	Vạn Hoài
	1965
	Quảng Nam
	Thích Đồng Lý
	Khóm 2 , Thị Trấn Đắc Đoa, Gia Lai 

	477 
	Huỳnh Thanh 
	Trung 
	Nhuận Kiên
	1956
	Bình Định 
	Thích Phước Thành
	Ia Blang, Chư Pưh, Gia Lai 

	478 
	Nguyễn  Thanh 
	Trung 
	Thiện Tánh
	1959
	Quảng Nam
	Thích Nữ Phan Liên 
	Thị Trấn Chư Sê, Gia Lai 

	479 
	Huỳnh Văn   
	Tứ
	Quảng Quý
	1957
	Bình Định 
	Thích Giác Ngộ
	29 Yên Đỗ, Pleiku 

	480 
	Nguyễn Thị  
	Tứ
	Thường Hải
	1953
	Bình Định 
	Thích Nữ Minh Kiểu
	Tổ 8, Hội Phú, Pleiku 

	481 
	Lưu Thanh 
	Tuấn
	Đức Tú
	1968
	Bình Định 
	Thích Nhuận Đạo
	Tổ 9, Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai 

	482 
	Châu Hữu 
	Tùng
	Thiện Phương
	1938
	Bình Định 
	 Thích Giác Kỷ
	185 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Pleiku 

	483 
	Lưu Thị 
	Tươi
	Trung Nhuận 
	1946
	Nam Định
	Thích Trí Thức 
	Tổ 7, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	484 
	Huỳnh Thị 
	Tuyết  
	Nhuận Trí
	1955
	?
	Thích Châu Quang 
	Thôn 6, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	485 
	Nguyễn Thị 
	Tỵ
	Đồng Duyên
	1927
	Quảng Ngãi
	Thích Thanh Lên 
	Thôn 4, Xã H` Neng, Đắc Đoa, Gia Lai 

	486 
	Trần Thị 
	Út
	Diệu Tường
	1948
	Bạc Liêu
	TN Diệu Pháp 
	Phường Hoa Lư, Pleiku 

	487 
	Nguyễn Thị  
	Ưu
	Từ  Thái 
	1936
	Hà Nam Ninh
	Thích Giác Thành
	95 Hùng Vương, Hội Thương, Pleiku 

	488 
	Bùi Thanh 
	Vân
	Đức Quang 
	1941
	?
	Thích Viên Trí
	Thôn 2, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	489 
	Nguyễn  Thị  
	Vân
	Nhuận Hà
	1949
	Hà Tĩnh
	Thích Tâm Tường
	Phường Diên Hồng, Pleiku 

	490 
	Trần Thị 
	Vân
	Liên Vân
	1951
	Thừa Thiên Huế
	Thích Chân Tính
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	491 
	Trần Thị 
	Vân
	Nhuận Hải
	1971
	Bình Định 
	Thích Quảng Tuệ
	Thôn 8, Ia Ran, Ia H’ Leo, Dak Lak

	492 
	Nguyễn Thị 
	Vấn
	Nhuận Hưu
	1957
	Ninh Bình
	Thích Châu Quang 
	Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana, Dak Lak

	493 
	Đặng Thị 
	Vang 
	Vạn Danh
	1940
	Hưng Yên
	Thích Đồng Lý
	Huyện  Đắc Đoa, Gia Lai 

	494 
	Ngô Thị 
	Vàng
	Ngọc Châu 
	1935
	Thanh Hoá
	Thích Giác Dũng
	Thôn 6, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	495 
	Nguyễn Thị  
	Vẻ
	Trung Hoạ
	1944
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Tổ 1, Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai 

	496 
	Nguyễn  Thị  
	Viết   
	Thị Lưu
	1944
	Hải Hưng
	Thích Đồng Giải
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	497 
	Bùi Thị 
	Vinh
	Thánh Quý
	1942
	Bắc Giang
	Thích Trí Thức 
	Châu Sơn, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	498 
	Lê Văn Quang 
	Vọng
	Nguyên Hy
	1950
	Thừa Thiên Huế
	Thích Thiện Siêu
	Thôn Thuỷ Phú, Ia Lê, Chư Pưh, Gia Lai 

	499 
	Phạm Thị 
	Vượng
	Nhật Thịnh
	1945
	Thanh Hoá
	Thích Đổng Quang 
	58 Nguyễn  Đường, Ia Kring, Pleiku 

	500 
	Phạm Thị 
	Xanh
	Quang Xuân 
	1955
	Quảng Ngãi
	Thích Từ Hương 
	181 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Tp Pleiku 

	501 
	Đỗ Thị 
	Xây
	Nhuận Huyền
	1952
	Thái Bình
	Thích Châu Quang 
	Krông Ana, Dak Lak

	502 
	Nguyễn  Thị  
	Xê
	Quảng Cận
	1940
	Hải Hưng
	Thích Giác Ngộ
	Kon Gang, Đắc Đoa, Gia Lai 

	503 
	Huỳnh Thị 
	Xí
	Nhuận Kim 
	1944
	Quảng Nam
	Thích Trí Minh 
	Hoà Phú, Nhơn Hoà, Chư Pah, Gia Lai 

	504 
	Nguyễn  Thị  
	Xưa
	Nhật Cổ
	1925
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	11 Cao Thắng, Pleiku 

	505 
	Cao Thị 
	Xuân 
	Vạn Đào
	1947
	?
	Thích Nữ Tịnh Đạt
	Thôn 8, Thị Trấn Ea Phốc, Cưm Gar, Dak Lak

	506 
	Luyện Thị 
	Xuân 
	Trung Xinh
	1945
	Hưng Yên
	Thích Trí Thức 
	Thôn 95, Dak Ya, Mang Yang, Gia Lai 

	507 
	Nguyễn Thị 
	Xuân 
	An Thuỷ
	1968
	Bắc Ninh
	Thích Thanh Quang 
	Thôn 10-3, Xã Ea Bông, Krông Ana, Dak Lak

	508 
	Nguyễn Thị 
	Xuân 
	Diệu Hoa
	1930
	?
	Thích Đạo Nguyên 
	Băng A Drênh, Krông Ana, Dak Lak

	509 
	Trần Thị  
	Xuân
	Lệ Mai  
	1934
	Quảng Ngãi
	Thích Giác Đạo
	Khu Phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	510 
	Võ Thị Kim  
	Xuân
	Nhật Thời
	1953
	Bình Định 
	Thích Đổng Quang 
	Tổ 2, P. Trà Bá, Pleiku 

	511 
	Trần Thị 
	Xuý
	Tâm Linh
	1922
	Hà Nam Ninh
	Thích Trí Yên
	Khu Phố 3, Thị Trấn Phú Thiện, Gia Lai 

	512 
	Phan Thị 
	Xuyến
	Trung Châu 
	1956
	Hải Hưng
	Thích Trí Thức 
	Linh Nham, Dak Jdăng, Mang Yang, Gia Lai 


↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
DANH  SÁCH  GIỚI TỬ  THÍNH  GIỚI 

SA  DI

	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐỊA   CHỈ 


	1 
	Lê Minh Khương
	Nhuận Thể
	09-09-1992

Lâm Đồng 
	15-08-2007

Chùa Đại Giác, Lâm Đồng 
	Chùa Đại Giác, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

	2 
	Trương Văn Thao
	Đức Liêm
	08-09-1991

Sông Cầu, Phú Yên
	08-01-2009

Chùa Từ Quang, Phú Yên
	Chùa Từ Quang, Từ Nham, Xuân Thịnh, Sông Cầu,  Phú Yên

	3 
	Trương Văn Lơ
	Nguyên Pháp 
	24-10-1965

Thừa Thiên Huế
	15-04-2009

Chùa Bửu Phước, Lâm Hà
	Chùa Bửu Phước, 333 An Phước, Đạ Đờn, Lâm Hà, Đà Lạt

	4 
	Nguyễn Văn Toản
	Như Ngọc 
	05-10-1963

Bắc Giang
	12-05-2007

Chùa Phước Lạc, Lâm Đồng 
	Chùa Phước Lạc, Thị Trấn Đầm Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng 

	5 
	Đặng Đoan
	Nguyên Huyền
	12-02-1937

Thừa Thiên Huế
	08-02-2008

Chùa Thiện Đưc, Dak Lak
	Chùa Thiện Đưc, Thị Trấn Buôn Trấp, Krông Ana,  Dak Lak

	6 
	Trịnh Văn Duẫn 
	Minh Lễ
	20-04-1993

An Giang
	19-09-2009

Chùa Long Bửu, Tp Hcm
	 Chùa Long Bửu, Phường 5, Q4,  Tp Hcm



	7 
	Trần Hoàng Tuấn
	Minh Phúc
	05-10-1996

Tp Hcm 
	19-09-2009

Chùa Long Bửu, Tp Hcm
	 Chùa Long Bửu, Phường 5, Q4,  Tp Hcm



	8 
	Đinh Quốc Hoà
	Minh Hoà
	25-05-1984

Đồng Nai
	19-09-2009

Chùa Long Bửu, Tp Hcm
	 Chùa Long Bửu, Phường 5, Q4,  Tp Hcm



	9 
	Diệp Thanh Phong
	Minh Tịnh
	22-10-1993

Tiền Giang
	19-09-2009

Chùa Long Bửu, Tp Hcm
	 Chùa Long Bửu, Phường 5, Q4,  Tp Hcm



	10 1
	Lý Thuận Hưng
	Nhuận Thuỷ
	29-07-1941

Tp Đà Nẵng
	15-05-2008

Chùa Pháp Hoa, Dak Nông
	DN Chùa Pháp Hoa, Thị Xã Gia Nghĩa, Dak Nông

	11 
	Lê  Xuân  Lương 
	Tâm An Nhiên

Pháp Đài
	10-03-1985

Quảng Trị
	03-03-2007

Chùa Niết Bàn, Bà Rịa Vũng Tàu
	Chùa Niết Bàn, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

	12 
	Nguyễn  Bảo Long
	Bổn Thịnh
	12-11-1966

Gia Định, Sài Gòn
	25-01-2006

TV Nguyên Phong, Bà Rịa Vũng Tàu
	TV Nguyên Phong, Phú Mỹ, Tân Thành,Bà Rịa Vũng Tàu


TỲ  KHEO

	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ SA DI, 
GIỚI ĐÀN
	ĐỊA  CHỈ 


	13 
	Lê  Xuân  Sơn
	Thị Phúc

Hạnh Phú
	02-01-1989

Quảng Trị
	19-11-2006

Chùa Niết Bàn, Bà Rịa Vũng Tàu
	Thiện Hoà

01-12-2006
	Chùa Niết Bàn, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

	14 
	Lê Sơn Hải
	Định Hạnh 
	17-07-1986
Bồ Xuyên, Thái Bình
	11-11-1995
Chùa Hoằng Pháp, Tp Hcm
	02-12-2003
Phổ Quang, 
Tp HCM
	Chùa Quảng An, Tân Lợi, Hớn Quảng, Bình Phước

	15 
	Trịnh Xuân Lợi
	Trung Tế
	19-09-1974

Đắc Đoa, Gia Lai 
	25-01-2002

Chùa Minh Châu, Gia Lai 
	10-12-2006

Huệ Thành
	Chùa Minh Châu, Đắc Đoa, Gia Lai 

	16 
	Trần Hữu Huấn
	Quảng Hiệp
	06-06-1986

Quảng Trị
	28-06-2008

Chùa Pháp Vân, Hà Nội
	06-08-2008

Bà Đá, Hà Nội
	Chùa Pháp Vân, 1299 Giải Phóng, Hoàng Mai , Hà Nội

	17 
	Hoàng Văn Hậu
	Nhuận Hiền
	05-08-1987

Quảng Nam 
	15-07-2003

Tt Từ Nghiêm, BR Vũng Tàu 
	04-12-2006

Thiện Hoà
	BR Tịnh Thất Từ Nghiêm, Thị Trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


	17 
	Nguyễn Văn Đệ
	Đức Thông
	11-08-1991

Mũi Né, Bình Thuận
	20-06-2008

Chùa Giác Hải, Phan Thiết
	13-11-2008

Huệ Lưu
	BT Chùa Giác Hải, Phan Thiết, Bình Thuận Chưa có xác nhận của Ban tôn giáo và Ban Trị Sự 



	18 
	Đinh Văn Tuấn
	Đức Tú
	03-07-1985

Bình Thuận
	20-06-2008

Chùa Giác Hải, Phan Thiết
	13-11-2008

Huệ Lưu
	BT Chùa Giác Hải, Phan Thiết, Bình Thuận Chưa có xác nhận của Ban tôn giáo và Ban Trị Sự 




SA  DI  NI 
	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐỊA  CHỈ 

	19 
	Nguyễn Thị Đường
	Đồng Đạo
	14-04-1957

Tây Sơn, Bình Định 
	14-07-1990

Chùa Long Tuyền, Gia Lai 
	Chùa Long Tuyền, Tp Pleiku  Gia Lai 

	20 
	Bùi Thị Thỏi 
	Vạn Thắng
	20-04-1956

Phước Lý, Bình Định 
	14-05-1985

Chùa Long Tuyền, Gia Lai 
	Chùa Long Tuyền, Tp Pleiku  Gia Lai 

	21 
	Vi Thị Thanh Bình
	Quang Tiến
	24-12-1992

Dak Lak
	01-02-2008

Chùa Vĩnh Nghiêm, Gia Lai 
	Chùa Vĩnh Nghiêm, Tp Pleiku, Gia Lai 

	22 
	Trần Thị Ngọc Bích 
	Nhuận Hoà
	1954

Phù Cát, Bình Định 
	14-04-2009

Chùa Mỹ Hoá, Bình Định 
	Chùa Mỹ Hoá, Phù Cát, Bình Định 

	23 
	Lê Thị Nhượng
	Đức Phước
	02-06-1962

Ninh hoà, khánh hoà
	19-02-2009

chùa Bảo Sơn, Pleiku 
	chùa Bảo Sơn, Pleiku , Gia Lai 

	24 
	Nguyễn Thị Hồng Lan
	Chúc Uyên
	24-01-1981

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	08-02-2008

Chùa Linh Phong, Đa Lạt
	Chùa Linh Phong, 72 C Hoàng Hoa Thám, P. 10, Tp Đà Lạt

	25 
	Trần Thị Phiến
	Diệu Hiền
	1941
Vĩnh Long
	25-07-2008
Chùa An Hoà, Dak Lak
	Chùa An Hoà, Phường An Bình, Buôn Hồ, Dak Lak

	26 
	Nguyễn Thị Hiệp
	Quang Hợp
Trí Hoà
	02-02-1960
Thừa Thiên Huế
	19-02-2009
Chùa Phước Sơn, Gia Lai 
	Chùa Phước Sơn, Xã Nghĩa Hoá, Chư Pah, Gia Lai 

	27 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Quang Diệu 
Trí Nhã
	02-10-1988

Nam Định
	19-02-2009

Chùa Phước Sơn, Gia Lai 
	Chùa Phước Sơn, Xã Nghĩa Hoá, Chư Pah, Gia Lai 


THỨC XOA MA NA
	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ SA DI
  NI  GIỚI ĐÀN
	ĐỊA  CHỈ 


	28 
	Tạ Thị Huế
	Đức Hiếu
	02-03-1984

Yên Lạc, Vĩnh Phúc
	19-03-1997

Chùa Linh Quang, Lâm Đồng 
	25-03-1999

Trí Thủ, Lâm Đồng 
	Chùa Linh Quang, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

	29 
	Đào Thị Kim Hoa
	Nhuận Huệ
Huệ Từ
	04-05-1954

Quảng Ngãi
	08-02-2008

Chùa Hộ Pháp, Bà Rịa Vũng Tàu
	13-12-2008
Thiện Hoa, Vĩnh Long
	Chùa Hộ Pháp, Tân Thành,  Bà Rịa Vũng Tàu

	30 
	Ng~ Thị Thuỳ Tâm Ayla
	Nguyên Chánh

Tịnh Tuệ
	18-11-1990

Prince George, Canada
	25-12-1996

Chùa Bát Nhã, Canada
	29-06-2008

Bát Nhã, Canada
	Chùa Kim Quang, 17 Mê Linh, Tp Nha Trang, Khánh Hoà


 TỲ  KHEO NI

	
	HỌ VÀ TÊN
	PHÁP DANH

ĐẠO HIỆU
	NGÀY VÀ NƠI SANH
	NGÀY VÀ NƠI XUẤT GIA
	ĐÃ THỌ 
THỨC XOA, 
GIỚI ĐÀN
	ĐỊA  CHỈ 


	31 
	Lê Thị Mai  
	Đàm Đào
	21-07-1962
Lào
	08-04-2000
Chùa Hoa Nghiêm, France
	17-05-2002
Chùa Hoa Nghiêm
	Chùa Hoa Nghiêm, France

	32 
	Đoàn Thị Lịch
	Hạnh Đạo
	10-10-1933

Long An
	15-10-2001

TV Hạnh Chiếu, Đồng Nai
	17-12-2009

Đại Tòng Lâm, VT
	TV Hạnh Chiếu, Long Thành, Đồng Nai

	33 
	Lê Thị Thu Hương
	Huệ Nguyên 
	1981

Bình Định 
	15-07-2001

TV Huệ Chiếu, Bà Rịa Vũng Tàu
	12-12-2006

Huệ Thành
	Thiền Viện Huệ Chiếu, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

	34 
	Phan Thị Vũ 
	Quảng Tường
Thường Đức 
	26-08-1988

Tuyên Phước,Quảng Nam
	19-07-2008

Ch.Sư Nữ Diệu Quang,Quảng Nam
	19-07-2008

Trí Thủ
	Chùa Sư Nữ Diệu Quang, Tam Kỳ, Quảng Nam

	35 
	Phan Thị Đào
	Đức Anh 
Thanh Uyên
	25-01-1988

Dak Lak
	04-08-2004

Chùa Phước Điền, Ban Mê Thuộc
	11-12-2008

Bích Nguyên,LĐ
	Chùa Phước Điền, Xã Hoà Thắng, Ban Mê Thuộc

	36 
	Bùi Thị Minh Huệ
	Liên Hiền

Hiền Liên 
	15-10-1987

Lâm Đồng 
	15-04-1987

TX Ngọc Khánh, Q4, Tp Hcm
	16-08-2008

TX Ngọc Phương
	TX Ngọc Khánh, P14, Q4, Tp Hcm

	37 
	Lưu Phối Hoa
	Thành Mai  
	24-07-1974

Lâm Đồng 
	14-02-2002

Ni Viện Vạn Hạnh, Thủ Đức
	20-10-2006

Từ Nghiêm,Hcm
	Ni Viện Vạn Hạnh, P Tam Phú, Thủ Đức, Tp Hcm 

	38 
	Ng~ Thị Thuỳ Trâm Angela
	Tịnh Quán
Nguyên Anh 
	19-06-1986
Prince George, Canada
	25-12-1996
Chùa Bát Nhã, Canada
	29-06-2008
Bát Nhã, Canada
	Chùa Kim Quang, 17 Mê Linh, Tp Nha Trang, Khánh Hoà

	39 
	Đặng  Thị  Phương
	Huệ Thoại
	16/04/1988

Đăklăk
	15/07/2006-Chùa Phước Thanh- Đồng Nai
	17/12/2009

Thiện Hòa
	ĐN Chùa Phước Thanh- Đồng Nai




↑ ~ TRỞ  VỀ  MỤC  LỤC  ~↑
HỒ SƠ XIN RÚT KHỎI GIỚI ĐÀN  ( Đơn gởi ngày 24-09-2010 – Trú trì TX Ngọc Cổ, Pleiku )
	1
	Trần Quang Dũng
	Giác Minh Tâm 
	20-04-1976

Krông Bông, Dak Lak
	10-09-2005

Tx Ngọc Cổ, Pleiku 
	GL Tx Ngọc Cổ, P. Yên Thế, Pleiku , Gia Lai 


BẢN  TỔNG  KẾT  
* 1) giới tử xuất gia
	
	Tỳ kheo
	Sa Di
	Tỳ kheo Ni 
	Thức xoa
	Sa Di Ni 

	Danh sách Tổng
	79
	98
	68
	89
	104

	Danh sách

Thính giới 
	7
	12
	9
	3
	11

	TỔNG CỘNG 
	86
	110
	77
	92
	115


* 2) giới tử tại gia

Giới tử thọ thập thiện : 512 vị.
Giới tử thọ bồ tát : 65 vị.
